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cccCƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình - TP.Hà Nội 

 

       Phòng Hành chính:                        04.38468161  

       Văn thư:                        04.38439901 

 Fax:         04.38454319  

 Email:            bnn@mard.gov.vn 

 Lễ Tân:                              04.38453581 

 Thường trực số 2 Ngọc Hà:     04.38468160 

 Thường trực số 10 Nguyễn Công Hoan:    04.37716396 

       Thường trực số 16 Thuỵ Khuê :                04.37713785 

 Phòng họp 2A2 :        04.38439443 

 Phòng họp tầng 1 Nhà B6:      08044931 

 Phòng họp tầng 2 Nhà B6:      08044401 

 Đăng ký phòng họp:       04.38434679 

 Cơ quan đại diện VP Bộ  tại TP.HCM:    08.38224776  
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

LÃNH ĐẠO BỘ 

1 Cao Đức Phát Bộ trưởng 
   37335718 

08043181 
37822598 0913227455 

2 Bùi Bá Bổng Thứ trưởng 
   38436145 

08043113 
35372933 0913271691 

3 Đào Xuân Học Thứ trưởng 
   37346457 

08044768 
38534375 0913923306 

4 Nguyễn Đăng Khoa Thứ trưởng  
37346993     

08048241 
22213151 0913257008 

5 Hứa Đức Nhị Thứ trưởng 
  38436172 

08042568 
35375702 0913286582 

6 Lương Lê Phương Thứ trưởng 
37331311 

08043208 
35375651 0913886115 

7 Diệp Kỉnh Tần Thứ trưởng 
  37335719 

08044294 
35375703 0913890011 

8 Vũ Văn Tám Thứ trưởng 
   37346992 

08048949 
22406386 0936186988 

9 Nguyễn Thị Xuân Thu Thứ trưởng 
38434672 

08042533 
 0913462161 

10 Hoàng Văn Thắng Thứ trưởng 
08043768 

08043555 
35636419 0903409241 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PCLB TRUNG ƯƠNG  

1 Cao  Đức Phát Trưởng Ban 
   37335718 

08043181 
36410533 0913227455 

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ  

1/ Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam  

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội 

Máy trực: 04.44510600                 Fax: 04.39712700       

Email:cdnongnghiep@congdoanvn.org.vn 

1 Bạch Quốc Khang  Chủ tịch 44510666 38525527 0909881989 

2 Ngô Thị Anh Tuyên Phó chủ tịch 44510678  0912776435 

3 Nguyễn Mạnh Hiền  Phó chủ tịch  44510777 38750817 0913781229 

4 Văn phòng   44510600   
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

2/ Đảng uỷ  Bộ 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A2 - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Máy trực: 04.38234649                 Fax: 04.38234649         Email:  vpdub@mard.gov.vn 

1 Vũ Xuân Thủy Phó BT T.trực  38434677 38435028 0912041716 

2 Trịnh Quang  Khải  Phó Bí thư 08044342 37853874 0912386906 

3 Đỗ Duy Hưng  
Phó chủ nhiệm  

UB kiểm tra 
38234649 38710647 0979831688 

4 Nguyễn Ngọc Lãnh  Phó TT ban Tổ 

chức 37346894 

 0915375867 

5 Tạ Minh Phương  Phó ban Tổ chức  38234649 37931105 0916053999 

6 Vũ Thị Hoài Thu  Chánh VP 38234648 38259105 0983360605 

7 Trần Thị Chúc  Phó chánh VP 38234649 35586834 0976527960 

8 Nguyễn Đức Hưng  Văn thư  38234649 35535688 0935473333 

3/Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 135Pasteur, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh 

Máy trực: 08.38235610                    Fax: 08.38245274             Email: 

1 Lê Thị Hồng Thuỷ Bí thư 38244621 35120031 0918929754 

2 Hoàng Sỹ Cường  Phó BT T.trực 38235611  0908282727 

4/ Công Đoàn cơ quan Bộ  

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà B6- Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38234436             Fax: 04.38234436             Email: congdoanbo@gmail.com 

1 Nguyễn Văn Trường  Chủ tịch  38230245 38844688 0987537707 

2 Vũ Thị Phương Lan  Phó chủ tịch  38234436 36871225 0913036607 

3 Văn phòng   38234436   

5/Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ 

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B4 - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38434674                                                        Email: doantn@mard.gov.vn 

1 Trần Gia Long  Bí thư  38436805 6282074 0944684777 



 
4 

TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

2 Nguyễn Trương Hải Ngọc Phó bí thư  38434674  0979788986 

3 Hàn Mai Hương  Phó bí thư  39713190  0988590424 

4 Nguyễn Văn Chính  Phó bí thư  37342292  0914338458 

6/Ban chỉ huy quân sự Bộ  

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, TP Hà Nội  

Máy trực:  04.38432616                     Fax: 04.38233811         

1 Diệp Kỉnh Tần  Chỉ huy trưởng  
37335719 

08044294 
35375703 0913890011 

2 Vũ Xuân Thủy Chính trị viên 38434677 38435028 0912041716 

3 Nguyễn Sông Thao  Phó CTV 08043376 62872397 0985267588 

4 Nguyễn Minh Nhạn  Phó CHT 
38232752 

08043134 
62953974 0913202878 

5 Hoàng Đình Yên  Phó CHT 37715312 35576588 0913295383 

6 Nguyễn Hoàng Đan Phó CHT  38432616 35522944 0912981016 

VĂN PHÒNG BỘ  

Máy trực: 04.38468161               Fax: 04.38454319               Email: vp@mard.gov.vn 

1 Nguyễn Minh Nhạn Chánh VP 
38232752 

08043134 
62953974 0913202878 

2 Phạm Duy Thái  Phó VP 08044446  0913235065 

3 Trần Quốc Tuấn  Phó VP 37346911  0988104827 

4 Ngô Đông Hải Phó VP 08.38299202 08.38732832 0908019108 

5 Ngô Hồng Giang 
Phó VP 

Thư ký BT 

37335718 38626757 0913521332 

  Fax 38457788   

1 Phòng Hành Chính Fax: 38454319   

 Nguyễn Thị Oanh  Trưởng phòng   08044366 39321812 0912357688 

 Nguyễn Chí Chinh  Phó TP 37342213 35583850 0948378868 

 Vũ Bá Dụ  Phó TP 37342213  0984472696 

 Hành chính   38468161   
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

 Văn thư   38439901   

2 Phòng Tổng hợp    Fax: 37335720 

 Nguyễn Bá Sơn Phó TP  

Phụ trách 38453830 

 0985425555 

 Lê Văn Thành  Phó TP 37346291  0979348888 

 
Hà Sơn 

Thư ký TT Tần 

Chuyên viên 37335719 35111891 0913591649 

 Mai Thanh Thảo  

Thư ký TT Khoa  

Chuyên viên  37346993  0912959692 

 Vũ Kiên Trung 

Thư ký TT Học  

Chuyên viên 37346457 35592872 0914360488 

 Nguyễn Công Hiền 

Thư ký TT Tám  

Chuyên  viên 37346992  0904253421 

 Phạm Văn Hạnh 

Thư ký TT Nhị   

Chuyên viên 38436172  0982125886 

 Trần Quốc Vương 

Thư ký TT Bổng  

Chuyên viên 38436145  0972887812 

 Nguyễn  Anh Tú 

Thư ký TT Thắng  

Chuyên viên 08043555  0913221008 

 Mai Duy Minh  

Thư ký TT Thu  

Chuyên viên  38434672  0974652292 

 Mai Thanh Thuỷ  Chuyên viên  38453830  0912599607 

 Đầu Khắc Thành  Chuyên viên  38453830  0166707422

8 

3 PhòngTuyên truyền     

 Ngô Hồng Giang  PVP kiêm TP 37335718 38626757 0913521332 

 Nguyễn Văn Lợi  Phó TP 

37347044 

33.516506 0126205196

8 

 Nguyễn Văn Giang  Phó TP  37347044  0913324807 

4 Phòng Kế toán      
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

 NguyễnThị Kim Thành Kế toán trưởng  37341190 35680416 0915432244 

 Nguyễn Bích Diệp  Phó TP 38438459 38560305 0904195668 

 Đậu Thanh Thủy  Phó TP 38438459 36341217 0935189589 

 Kế toán thanh toán  38431898   

5 Phòng Quản trị-Ytế     

 Nguyễn Hà Xuyên  Trưởng phòng 38438897 33.826395 0913327345 

 Nguyễn Minh Lâm  Phó TP 38430781 36363948 0915109919 

 Nguyễn Gia Hiệp  Phó TP 37715071 38686763 0912314355 

 Quản Trần Châu  Phó TP 38468163 38229973 0168446304

4 

 Trực QS, tự vệ CQ Bộ   37345859   

 Đăng ký phòng họp   38434679   

 Tổ sửa chữa điện nước   37334703   

 Kho   37345860   

 

 

Trạm Y tế 

Nguyễn Minh Lâm 

 

BS Tr.trưởng 38430781 

 

36363948 

 

0915109919 

6 Phòng Tin học  Fax : 38434684 

 Lê Thanh Châu Trưởng phòng  38436803 38842036 0989122454 

 Nguyễn Bảo Sơn Phó phòng  38436807 38212141 0913512995 

 Phòng hỗ trợ KT  38436803   

7 Phòng Lưu trữ     

 Nông Thị Nguyệt Trưởng phòng 38431897 37840871 0913236200 

 Nguyễn Hồng Tiến Phó TP 38431897 38471973 0912322564 

8 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Fax:  08043097 

 Cao Cảnh Giác  Trưởng phòng  08043098 38229844 0915033460 

 Máy trực   08043054   

9 Văn phòng thường trực CCHC                     Fax: 04.37345615 

 Trần Quốc Tuấn  Chánh VP 37346911  0988104827 
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

 Vương Đức Hinh  Phó VP 37345416 37337393 0982470966 

10 Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM – 135Pasteur, quận 3- TP.Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38224776           Fax:08.38224776        Email: ndh1134@yahoo.com.vn 

 
Ngô Đông Hải 

Phó VP 

Trưởng ĐD 
38299202 38732832 0908019108 

 Lê Viết Bình  Phó  ĐD 38292326 62725567 0916994567 

 Hà Thị Thanh Trà Phụ trách KT 38291518 38496724 0914043676 

Hà Thị Vân Văn thư  38224776   

Nguyễn Văn Thắng  Quản trị  38298733   

10 Đoàn xe - 254C Thụy Khuê, Tây Hồ - Hà Nội.  

ĐT: 04.38237564                           Fax: 04.38474883 

 Thân Thế Sơn  Đoàn trưởng 38237564 38471756 0913395156 

 Nguyễn Văn Quế  Phó ĐT 38470862 37751882 0913049317 

11 Trung tâm Dịch vụ NN -16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  

Máy trực:37713785                      Fax: 37713784 

 Nguyễn Hà Xuyên  Giám đốc   38438897 33.826395 0913327345 

 Nguyễn Trung Thành  Phó giám đốc 37713783  0989187358 

 Đặng Thị Hồng Lê  Phó giám đốc 37713783  0989132686 

12 Trung tâm Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp phía Nam 

Địa chỉ: 135 Pasteur, Phường 6 - Q3 TP.Hồ Chí Minh 

Máy trực:  08.38228327                   Fax: 08.38228327           

 Trương Minh Trứ Giám đốc 38228357 32172764 0918195102 

 Lê Văn Toàn Phó giám đốc 35128339 38941330 0903376487 

CÁC VỤ, THANH TRA BỘ, BAN QUẢN LÝ VÀ ĐỔI MỚI DNNN 

1/Vụ Kế Hoạch 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A10 - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Máy trực: 04.38432616                  Fax: 04.38233811                Email: kh@mard.gov.vn 

Máy trực phía Nam: 08.38224156      
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

1 Trang Hiếu Dũng Vụ trưởng 38432441 38629117 0913234785 

2 Đào Quốc Luân  Phó VT 38436816 38766988 0912307155 

3 Vũ Hữu Vân Phó VT 38431572 38531507 0903464056 

4 Nguyễn Duy Vĩnh  Phó VT 37347137 38550348 0912324252 

5 Nguyễn Thị Hồng  Phó VT 38234277 37940580 0913231298 

6 Tổ Hành Chính   38432616   

7 Tổ Tổng hợp  
 38234277   

38432654   

8 Tổ KH Nông nghiệp  
 38431571   

38436816   

9 Tổ KH Lâm nghiệp  
 37347138   

38432615   

10 Tổ KH Thuỷ lợi  
 37347139   

38431572   

11 Tổ KH Thuỷ sản  
 37347140   

37347137   

2/Vụ Tài Chính  

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A10-Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38436801            Fax: 04.38436801        Email: vutaichinhbnn@mard.gov.vn 

1  Phạm Văn Hưng  Vụ trưởng 08044617 38329305 0913519990 

2 Phan Ngọc Thuỷ Phó VT 38237535 37610170 0912000048 

3 Đinh Thị Phương  Phó VT 08044208 35760269 0913025767 

4 Nguyễn Văn Hà  Phó VT 38434680 62690063 0915112686 

 

5 Tổ  tổng hợp và quản 

lý tài chính ODA 

 08043537 

37335619 

38436801 

38434680 

  

6 Tổ HCSN  38468162   
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

38232748   

08044208   

37345865   

7 Tổ Xây dựng cơ bản  

 38434680   

38237535   

 08044207   

   08044209   

9 Văn thư  38436801   

3/Vụ Khoa học công nghệ và môi trường  

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A9- Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38237534                Fax: 04.38433637                 Email: khcn@mard.gov.vn 

1 Triệu Văn Hùng Vụ trưởng 08043146 37520836 0913270636 

2 Lê Văn Bầm  Phó VT 37332087 36406805 0913270849 

3 Nguyễn Tấn Hinh  Phó VT 37347185 38332740 0913256453 

4 Đinh Vũ Thanh  Phó VT 38232751 38695095 0913092270 

5 Vũ Văn Dũng  Phó VT 37237737 39936189 0989745799 

6 Nguyễn Giang Thu  Phó VT 37347170 37716934 0902261339 

7 Nguyễn Thị Thanh 

Thủy  

Phó VT 

37347135 

 0907490750 

8 Quách Thị Sâm Văn thư  38237534 37368049 0944444366 

9 Phòng Tổng hợp 

 37347133   

37347133   

37347078   

37347079   

38436817   

37347135   

10 
Phòng Quản lý   

khoa học 

 38436814   

38434681   
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

38237737   

37347183   

11 
Phòng Quản lý  

công nghệ 

 37347186   

37347184   

37346401   

37346402   

12 
Phòng Quản lý   

môi truờng 

 37347134   

 37347132   

37346332   

37347136   

13 Văn phòng CNSH 
 38436817   

37347097   

14 Văn phòng IRRI 
 37711445   

37711446   

15 Văn phòng Biến đổi 

khí hậu  

 

37346332 

  

4/Vụ Hợp tác quốc tế  

Địa chỉ: Tầng 1, nhà A10 - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38459670                Fax: 04.37330752               Email: htqt@mard.gov.vn 

1 Lương Thế Phiệt  Vụ trưởng 38437520 37763433 0916566899 

2 Nguyễn T.Tuyết Hoà Phó VT 38433400 38210362 0912312895 

3 Trần Kim Long Phó VT 38434682 36363486 0913218121 

4 Hoàng Thị Dung Phó VT 38434683 38226318 0913551340 

5 Chu Văn Chuông  Phó VT 38459671 37631777 0989891118 

6 Tô Việt Châu  Phó VT 37347083 37870927 0912906426 

7 Phòng Tổng hợp 

 38459670   

08044407   
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

38459672   

8 Văn phòng SPS  37344764   

9 
Phòng Hội nhập  

và đầu tư 

 38437450   

37330674   

37347082   

10 
Phòng hợp tác  

đa phương 

   37332205   

 37347085   

   37347081   

11 
Phòng hợp tác  

song phương 

 37347084   

38436812   

38437674   

5/Vụ Pháp chế  

Địa chỉ: Tầng 4, nhà A10 - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Máy trực: 04.37347142              Fax:04.38232750        Email: phapche@mard.gov.vn 

1 Nguyễn Văn Việt Vụ trưởng 38438690 37339040 0913513876 

2 Trần Văn  Quý  Phó VT 08044100 33.522995 0989539298 

3 Lữ Minh Tuấn Phó VT 08044018 36406059 0915389968 

4 Nguyễn T. Kim Anh Phó VT 38438811 35587145 0912275670 

5 Văn thư  37347142   

6 Tổ Tổng hợp   37347143   

7 
Tổ kiểm tra thi hành 

pháp luật 

 
38439560 

  

8 Tổ Rà soát văn bản   38438811   

9 Tổ Kiểm tra văn bản  08044018   

10 
Tổ phổ biến và Giáo 

dục pháp luật 

 
08044100 

  

6/Vụ Tổ chức cán bộ  

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A10- Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38454580                 Fax: 04.38436815                  Email: Tccb@mard.gov.vn 
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

1 Vũ Trọng Hà Vụ trưởng 38237533 38435028 0913365747 

2 Nguyễn Văn Nam  Phó VT 37347258 62510953 0912038484 

3 Phạm Hùng  Phó VT 38436800 38535345 0912485032 

4 Lê Thị Bình  Phó VT 08044047 37846053 0912119834 

5 Nguyễn Thành Lệ  Phó VT 38439378 35726161 0913255946 

6 Nguyễn Sông Thao  Phó VT 08043376 62872397 0985267588 

7 Phòng Tổng hợp 

 38454580   

38468164   

08043380   

8 
Phòng Quản lý      

đào tạo 

 37331980   

08048121   

08044938   

9 Phòng CS tiền lương  38434676   

10 
Phòng Tổ chức  

biên chế 

 38232747   

37345539   

   

11 
Phòng Quản lý       

cán bộ 

 38454395   

08043375   

   37347043   

12 
Phòng Thi đua khen 

thưởng và kỷ luật 

 37347258   

08043077   

38434673   

13  Kho lưu trữ hồ sơ  08044048   

7/ Thanh Tra Bộ  

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà B6 - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38489980                Fax: 04.38489992             Email: ttra.mard.gov.vn 

Văn phòng thường trực tại TP.HCM: 08.38293685 

1 Phạm Văn Hiền Chánh T.Tra 37347979 37547636 0913580351 
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TT Họ và tên, đơn vị Chức vụ 
Điện thoại 

Cơ quan Nhà riêng Di động 

2 Trần Phúc Đình  Phó CTTra 38489990 35531414 0904232264 

3 Đặng Nhật Tân Phó CTTra 38489987 35116018 0913325555 

4 Phòng Hành chính   38489981   

5 Phòng Thanh tra 

chuyên ngành 

 08044475   

Fax   38489984   

6 Phòng Thanh tra HC   38489982   

7 Phòng Tiếp dân và giải 

quyết đơn thư KNTC 
 38489983   

8 Phòng xử lý sau 

thanh tra và chống 

tham nhũng 

 
08042526   

38489985   

8/ Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp  

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A9 - Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37344597                 Fax: 04.37344598 

1 Nguyễn Hữu Điệp  
Vụ trưởng 

Trưởng ban  
37346857 62584167 0913238077 

2 Đinh Quang Tuấn PVT- PT.Ban 37345139 38514849 0903449089 

3 Lê Văn Uyển PVT- PT.Ban 37346924 37590759 0913300806 

4 Nguyễn Phú Hùng  PVT - PT.Ban  37345137 38474525 0912796915 

5 Phạm Xuân Hoàn  PVT- PT.Ban 08043674 38524738 0903283639 

6 Lê Thị Hoàn  PVT-PT.Ban  08043675 38339997 0989093878 

7 Tổ Tổ chức DN  37345138   

8 Tổ Tài chính DN  37345135   

9 Tổ KH - tổng hợp  37344597   

10 Tổ DN nông nghiệp   37345140   

11 Tổ Nông lâm trường      
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CÁC TỔNG CỤC 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

Địa chỉ: Nhà A3 -B9, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình – Hà Nội 

Máy trực: 04.38438792                            Fax: 04.38438793            Email: ln@mard.gov.vn 

1 Hứa Đức Nhị Tổng Cục trưởng  38436172 35375702 0913213009 

2 Hà Công Tuấn  P.Tổng cục trưởng  37335684 37669840 0913223397 

3 Nguyễn Bá Ngãi P.Tổng cục trưởng 38489758 33840003 0912062179 

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC 

1 Quách Đại Ninh  Phó Chánh VP 

phụ trách 
37335678 

37648289 0904305633 

2 Nguyễn Bình Minh  Phó VP 37334151 35591971 0913081612 

3 Nguyễn Đình Vọng Phó VP 38489750  0912232366 

4 Trần Thị Hải Yến  Phó VP 38438689  0915523417 

VĂN PHÒNG PHÍA NAM  

Máy trực: 08.38476663         Email: dungddcln@yahoo.com.vn 

1 Đỗ Tiến Dũng  08.8476663 08.8100277 0918133733 

2 Bùi Tuấn Giang  08.8476663 08.8100277 0913605451 

VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH  

1 Nguyễn Nghĩa Biên Vụ trưởng 37332154 33541399 0912093629 

2 Nguyễn Văn Vũ Phó Vụ trưởng  38439185 37846423 0904117427 

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ  

1 Phạm Minh Thoa Vụ trưởng 37332263 38370571 0913051139 

2 Nguyễn Tường Vân Phó Vụ trưởng  37629412 37846423 0912350526 

VỤ PHÁT TRIỂN RỪNG  

1 Nguyễn Quang Dương Vụ trưởng 38438795 37551895 0914358199 

2 Nguyễn Hữu Thiện Phó Vụ trưởng  38438812 39326042 0903211067 

VỤ SỬ DỤNG RỪNG  

1 Cao Chí Công Vụ trưởng 38438813 37222088 0912132476 

2 Bùi Chính Nghĩa Phó Vụ trưởng  37342290 38732905 0903276470 
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VỤ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN  

1 Trần Thế Liên Vụ trưởng 37331673 37911914 0912316993 

2 Ngô Tiến Dũng Phó Vụ trưởng  37333026  0913436656 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIET NAM 

1 Hà Công Tuấn   Giám đốc  37335684 37669840 0913223397 

2 Đỗ Quang Tùng Phó Giám đốc  37335676 62872063 0913234194 

3 Thái Truyền (Ph.Nam) Phó Giám đốc  08.38218206  08.62507088 0913480237 

THANH TRA  

1 Đoàn Minh Tuấn Chánh Thanh tra    0982091058 

2 
Lê Văn Bách  

P.Chánh 

Thanh tra  
37342292 

37853001 0912191424 

CỤC KIỂM LÂM  

Địa chỉ: Nhà A3, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình – Hà Nội. 

Máy trực : 04.37335680                                       Fax: 04.37335685 

Trực PCCCR : 04.37335673                               Email: KL@mard.gov.vn 

1 Nguyễn Hữu Dũng  Cục trưởng  37335681  0913324410 

2 Đoàn Hoài Nam  Phó Cục trưởng  37338651   0913435034 

3 Đỗ Trọng Kim  Phó Cục trưởng  37338651 37911914 0986248181 

4 Triệu Văn Lực  Phó Cục trưởng 37335679  0912264370 

5 Phòng TT- PC  37335683   

6 Phòng Quản lý BVR  37335679   

7 Phòng KHTC, XDLL  37335682   

8 Đội Kiểm lâm  

đặc nhiệm   37346408 

  

9 Quỹ VCF  37345168   

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG 

1 Ngô Út Viện trưởng 38615509 36871977 0913254149 
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2 Đinh Hữu Khánh Phó Viện trưởng 38617958  0913581773 

3 Nguyễn Phú Hùng Phó Viện trưởng 38615511 38710368 0912094190 

CÁC VƯỜN QUỐC GIA 

 1/Vườn Quốc Gia Bạch Mã  

Địa chỉ: Thị Trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế  

Máy trực: 054.3871258         Fax: 054.3871134        Email:BachMabark@dng.vnn.vn 

 2/Vườn Quốc Gia Ba Vì  

Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội  

Máy trực: 04.33881082                  Fax: 04.33881203              Email:  

 3/Vườn Quốc Gia Cát Tiên  

Địa chỉ: Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

Máy trực: 061.3669273    Fax: 061.3669159   Email: vqgcattienkiemlam@gmail.com 

 4/Vườn Quốc Gia Cúc Phương 

Địa chỉ: Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình  

Máy trực: 030.3848018      Fax: 030.3848088         Email: vqgcucphuong@hn.vnn.vn 

 5/Vườn Quốc Gia Tam Đảo  

Địa chỉ: Km 13, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3853257          Fax: 0211.3853104          Email: vqgtd_vp@hn.vnn.vn 

 6/Vườn Quốc Gia YokĐôn 

Địa chỉ: Xã Krông NA, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk lăk 

Máy trực: 0500.3783022 - 3783049                    Fax: 0500.3783173 - 3783053 
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TỔNG CỤC THUỶ LỢI 

Địa chỉ: Nhà A4,Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37335706                        Fax: 04.37335702               Email: tl@mard.gov.vn 

- Văn phòng đại diện phía Nam: ĐT: 08.38272451                         Fax: 08.3827245 

Số 135, Pasteur, quận 3, TPHCM 

- Văn phòng Đại diện tại Tây Nguyên 

Địa chỉ: 45 Nguyễn Hữu Thọ-Phường Tân An-TP Buôn Mê Thuột - Tỉnh Đắc Lắc 

Máy trực: 0500.3957533                       Fax: 0500.3953660 

1 Đào Xuân Học  Tổng Cục trưởng  
37346457 

08044768 
38534475 0913923306 

2 Vũ Văn Thặng  P.Tổng cục trưởng 37346377 35637176 0917291631 

3 Nguyễn Xuân Diệu  P.Tổng cục trưởng 37335699 35651925 0913368832 

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC 

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

Máy trực: 04.37335706                        Fax: 04.37335702 

1 Hà Thanh Liêm Chánh VP  38259105 0913235791 

2 Nguyễn Duy Thông Phó chánh VP 37335706 38259550 0913249439 

3 Phạm Thị Thu Thủy Phó chánh VP 37335716 35530034 0904405462 

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

1 Lê Thanh Cao  Vụ trưởng  08043431 38265025 0913040646 

2 Nguyễn Thị Liên Phó vụ trưởng 08043433  0913502479 

3 Nguyễn Việt Phó vụ trưởng 08043433  0903397470 

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HTQT 

Địa chỉ: Nhà A4, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

1 Nguyễn Bỉnh Thìn  Vụ trưởng  08043619 37221328 0913095561 

2 Lê Trung Tuân  Phó vụ trưởng  08043619  0912104314 

VỤ QUẢN LÝ XDCB 

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 

1 Đỗ Hồng Hải  Vụ trưởng  37335714 22255278 0913883125 
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2 Đặng Văn Bẩy Phó vụ trưởng  37335713 37181443 0948128456 

3 La Đức Dũng  Phó vụ trưởng  37335826 36418022 0913302914 

4 Nguyễn Trường Sơn  Phó vụ trưởng  08049095 38329668 0912906268 

VỤ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

1 Đỗ Văn Thành  Vụ trưởng  08043435 37834999 0913284265 

2 Lê Hùng Nam  Phó Vụ trưởng  08043434 35637595 0903269407 

3 Hạ Thanh Hằng  Phó vụ trưởng  08043434 37554366 0913314997 

4 Hoàng Anh Tuấn  Phó vụ trưởng  08043435  0913321256 

VỤ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 

Địa chỉ: Nhà A6B, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

1 Đàm Hoà Bình  Vụ trưởng  37335710 38536728 0903292966 

2 Tạ Hồng Đức  Phó vụ trưởng 08049094 39343605 0912684590 

3 Đặng Duy Hiển Phó vụ trưởng 08049094 22125019 0972891368 

4 Nguyễn Hồng Khanh  Phó vụ trưởng 37335704 38549401 0913089446 

THANH TRA 

1 Phạm Hồng Quang  Chánh Thanh tra  37336591 35589790 0912396827 

2 Nguyễn Đắc Long  Phó Chánh TT 37335708  0912187412 

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO  

Địa chỉ: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội  

Máy trực: 04.37335804 - 37335694       Fax: 04.37335701         Email: pclb@mard.gov.vn 

1 Trần Quang Hoài  Cục trưởng  37335698 37724180 0913241568 

2 Vũ Văn Tú  P. Cục trưởng  37335689 36406003 0913202050 

3 Văn Phú Chính P. Cục trưởng  37335689  0903501023 

4 Vũ Xuân Thành  P. Cục trưởng 37335689  0912357358 

5 Vũ Kiên Trung  P. Cục trưởng 37346457 35592872 0914360488 

6 
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

Bộ phận HC 37335693   

Bộ phận TC 37335696   

Bộ phận 1 cửa 37335804   
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7 Phòng Quản lý đê  37335690   

8 Phòng Quản lý PCLB  37335695   

9 Phòng Quản lý QH-KH  37335688   

10 
Trung tâm PCLB khu vực miền Trung và Tây Nguyên 

Điện thoại:      0511.3872708                                       Fax: 0511.3872709 

11 
Trung tâm PCLB khu vực miền Nam 

Điện thoại:      08.38272239                                          Fax: 08.38272241 

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PCLB TRUNG ƯƠNG 

Trực Ban chống lụt bão:  37335694 - 37335697                     Fax: 37335701 

1 Trần Quang Hoài  Chánh VP 37335698 37724180 0913241568 

2 Vũ Văn Tú  Phó CVP 37335689 36406003 0913202050 

3 Văn Phú Chính Phó CVP 37335689  0903501023 

4 Vũ Xuân Thành  Phó CVP 37335689 36361437 0912375358 

5 Vũ Kiên Trung  Phó CVP 37335689 35592872 0914360488 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 

Địa chỉ: 162A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Máy trực: 04.38254081                 Fax: 04.38252807             Email: iwrp.hanoi@hn.vnn.vn 

1 Bùi Nam Sách  Viện trưởng 38248203 38370460 0913283640 

2 Thái Gia Khánh  Phó Viện trưởng  39349112 38992129 0983656642 

3 Đào Ngọc Tuấn  Phó Viện trưởng  38264883 38561788 0913062881 

4 Lương Ngọc Chung  Phó Viện trưởng 39348793 37562101 0913022429 

5 Phòng Tổ chức - HC  38256470   

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM 

Địa chỉ: 271/3 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.Hồ Chí Minh 

Máy trực: 08.38350850                    Fax: 08.38351721             Email: siwarp@hcm.fpt.vn 

1 Nguyễn Ngọc Anh  Q. Viện trưởng  38354456 38634965 0918002231 

2 Nguyễn Xuân Hiền  P. Viện trưởng  38394361 38992129 0918045050 

3 Lương Quang Xô  P. Viện trưởng  38323910  0973592298 

4 Phòng Tổ chức - HC  38350850   
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TRUNG TÂM PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI 

Địa chỉ: Nhà A9, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37335686                    Fax: 04.37336647 

1 Nguyễn Hữu Phúc  Giám đốc  37340605 62922899 0903207171 

2 Đặng Quang Minh  P.Giám đốc  37335805 62975995 0912294355 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỦY LỢI  

Địa chỉ: Nhà A4 – A6B, Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37335700                    Fax: 04.37338794 

1 Nguyễn Viết Tiến  Giám đốc  37339752 39841366 0913554352 

2 Nguyễn Văn Lợi  P. Giám đốc  37338793 35576806 0904087367 

3 Nguyễn Đức Quang  P. Giám đốc    0982795237 
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TỔNG CỤC THUỶ SẢN 

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37245370                                       Fax: 04.37245120 

1 Vũ Văn Tám  Tổng Cục trưởng  37245113 22406368 0936186988 

2 Phạm Anh Tuấn  P.Tổng cục trưởng 37245114 38780650 0913201495 

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC  

1 Vũ Tuấn Cường  Chánh VP 37245112 
33.826760 

22191624 
0903235053 

2 Phạm Thị Thanh Hải Phó chánh VP 37245377 62978298 0912878764 

3 Lê Trung Kiên  Phó chánh VP 37245386  0919702168 

4 Lê Thị Lan  Văn thư  37245370   

VĂN PHÒNG PHÍA NAM 

Địa chỉ: 135, Pasteur, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  

Máy trực : 08.3823836                          Fax: 08.3823836 

1 Trần Phú Tùng  Phó chánh VP 3823836 35532310 0983315451 

2 Nguyễn Sơn Hải  Chuyên viên    0909360366 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  

1 Nguyễn Thị Thu Nguyệt  Vụ trưởng  37245119 62511226 0989069993 

2 Hoàng Quang Tuấn  Phó Vụ trưởng 37245387  0164561359

1 

3 Lê Thị Kim Dung  Phó Vụ trưởng 37245387  0936885392 

VỤ KHOA HỌC CỘNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ  

1 Nguyễn Viết Mạnh  Vụ trưởng  37245118 37717469 0903458885 

2 Đỗ Văn Nam  Phó vụ trưởng 37245383  0912123987 

3 Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

Phó vụ trưởng 37245374  0912153865 

VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  

1 Nguyễn Huy Điền  Vụ trưởng  37245373  0936084088 

2 Lê Viễn Chí  Phó Vụ trưởng  37710148 35750950 0913238932 

3 Dương Tiến Thể  Phó Vụ truởng  37245379 35650918 0913547158 
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THANH TRA  

1 Lưu Văn Huy  Chánh Thanh tra  37245117 33.512059 0915086677 

2 Hà Lê  Phó Chánh TT 37245385  0913565274 

CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN  

1 Nguyễn Ngọc Oai 
  Cục trưởng  

  
37715671 37720757 0912211020 

3 Hoàng Đình Yên  Phó cục trưởng  37715312 35576588 0913295383 

4 Đào Hồng Đức  Phó cục trưởng  38351759 37662024 0903287126 

5 Phạm Trọng Yên  Phó cục trưởng  0373716299 39274851 0903458885 

6 Nguyễn Thị Hiệp Mừng  Chánh VP 37711576 37752314 0912170892 

7 Nguyễn Phú Quốc  Phó chánh VP 37711577  0914625828 

8 Lê Đình Trọng  Phó chánh VP  37711577 37718330 0912385221 

9 Nguyễn Thị Hà  Văn thư  37718294 22156476 0912615639 

10 Phòng KT thủy sản   37714238   

11 Phòng Bảo vệ&PT NLTS  37710199   

12 Phòng Quản lý tàu cá   38353554   

13 
Phòng Cơ sở hậu cần 

dịch vụ nghề cá 

 
37711575 

  

14 Phòng KH - TC   37711578   

 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH, KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM  

1 Bùi Đức Quý  Giám đốc 44591972 36411721 0913008152 

2 Lê Văn Yến  Phó giám đốc  44591978  0914067564 

3 Văn phòng   44591805   

 TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN  

1 Dương Long Trì  Giám đốc  37716200 38339856 0913302650 

2 Văn phòng   37245410   

VIỆN KINH TẾ & QUY HOACH THỦY SẢN 

Máy trực: 04.38345674                         Fax: 04.38345674 

1 Nguyễn Thanh Tùng  Phó Viện trưởng 

phụ trách  

37246685 08.38112045 0983999063 

2 Nguyễn Thanh Hải  Phó Viện trưởng   0913120335 

3 Phòng hành chính   38345674   
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CÁC CỤC 

 1/ Cục Trồng trọt  

Địa chỉ: Nhà A6 - số 2 Ngọc Hà, Ba Đình - Hà Nội  

Máy trực: 04.38234651                       Fax: 04.37344967                   Email: tt@gmail.com 

- Văn phòng thường trực tại TP.HCM: 08.38293280 -38243870           Fax:08.38293280 

- Văn phòng thường trực tại Miền Trung Tây Nguyên:055.3677129 

- Trung tâm khảo nghiệm giống phân bón vùng Nam Bộ:08.38229085 

1 Nguyễn Trí Ngọc  Cục trưởng  37332218 37863989 0913289018 

2 Phạm Đồng Quảng  Phó cục trưởng  37345831 38473450 0913586863 

3 Phạm Văn Dư  Phó cục trưởng  08.38293280  0913974380 

4 Nguyễn Văn Hoà  Phó cục trưởng  08.38293280  0913822130 

5 Vũ  Tiến Thành  Phó CVP phụ trách 38234651  0903436462 

6 Phòng HC-TH  38234651   

7 Phòng Kế hoạch   37335724   

8 Phòng PC-TT  38438237   

9 Phòng Cây LT-TP  38237033   

10 Phòng cây CN-ăn qủa  37345413   

11 VP bảo hộ giống   38435182   

12 Phòng SDđất và P/bón   38432956   

13 Phòng Quản lý CL  37347461   

14 Trung tâm  khảo kiểm  

nghiệm giống cây 

trồng QG 

 

39713521 

  

2/ Cục Chăn nuôi  

Địa chỉ: Nhà A6, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37345443                 Fax: 04.37345444                   Email: cn@mard.gov.vn 

Văn phòng thường trực tại TP HCM: ĐT: 08.38227341              Fax: 08.62912251 

1 Hoàng Kim Giao Cục trưởng  37344829 37951086 0913248452 

2 Nguyễn Thanh Sơn  Phó cục trưởng  37345446 38546612 0913045799 

3 Nguyễn Xuân Dương  Phó cục trưởng  37332219 37870185 0913002656 

4 Trần Thế Xường  Phó cục trưởng  37341228 36360159 0913236638 
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5 Quách Tố Nga Chánh VP 37345443 37323689 0912725581 

6 Đinh Thị Kim Liên  Văn thư  37345443 37950414 0982012481 

7 Phòng KH-TC  37332219   

8 Phòng TT- PC  37331225   

9 Phòng Gia súc nhỏ 37345447   

10 Phồng Gia súc lớn   37345442   

11 Phòng MT Chăn nuôi  37345446   

12 Phòng TĂ chăn nuôi   37332217   

13 
TT khảo, kiểm nghiệm 

và KĐ giống TĂCN  

 
38452113 

  

3/ Cục Bảo Vệ thực vật  

Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38574663     Fax:04.35330043  Email: ppdvn@fpt.vn 

Văn phòng đại diện tại TP.HCM :             ĐT: 08.38248803 

1 Nguyễn Xuân Hồng  Cục trưởng  35335054 33826926 0912030867 

2 Bùi Sĩ Doanh  Phó Cục trưởng  38570916 38571312 0903423325 

3 Ngô Tiến Dũng  Phó cục trưởng  35335018 38552774 0913235411 

4 Nguyễn Hữu Huân  Phó cục trưởng  08.38241115 0838292031 0913921494 

5 Hoàng Trung Phó cục trưởng  35334813 38699504 0913034845 

6 Lê Hữu Tấn  Chánh VP 38518196 38720166 0912231083 

7  Văn thư Cục   38574663   

8 Thanh tra Cục   35331677   

9 Phòng Tài chính   38518200   

10 Phòng Kế hoạch   38513688   

11 Phòng BVTV  38513913   

12 Phòng Kiểm dịch thực vật   35331033   

13 Phòng QLSV gây hại rừng  35334035   

14 Phòng QL thuốc BVTV  38518194   

15 Phòng ATTP&MT  35335190   
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16 
Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ & trả kết quả  

 
35330361 

  

4/ Cục Thú Y  

Địa chỉ: Số 15/78 đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38696788                   Fax: 04.38691311                 Email: TY@mard.gov.vn 

Văn phòng thường trực tại TP.HCM:         08.38444024 

1 Hoàng Văn Năm  Q.Cục trưởng 38685691 38695074 0912258424 

2 Đàm Xuân Thành  Phó cục trưởng  38695528 0313870838 0903236530 

3 Mai Văn Hiệp  Phó cục trưởng  08.38452528  0913965227 

4 Nguyễn Công Dân  Phó cục trưởng  38688353 36252365 0913234043 

5 Phạm Văn Đông  Phó cục trưởng 38694208 35740532 0913073369 

6 Nguyễn Thu Thuỷ Phó cục trưởng  38685460 38699504 0912461552 

7 Vũ Thị Tuyết  Văn thư  38695527   

8 Phòng Kế hoạch   38686030   

9 Phòng Tài chính   38691597   

10 Phòng Dịch tễ thú y  38685104   

11 Phòng Kiểm dịch ĐV   38687151   

12 Phòng QL thuốc Thú y  38686340   

13 Phòng Thú y thủy sản  36290284   

14 Thanh tra Cục   38687153   

5/ Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối  

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37711118                Fax: 04.37711125              Email: chebien@mard.gov.vn 

Văn phòng đại diện phía Nam:              08.38295695              Fax: 08.38231730 

1 Đỗ Văn Nam  Cục trưởng  37711208  0913239385 

2 Đoàn Xuân Hoà Phó cục trưởng  37711119 38641150 0912161989 

3 An Văn Khanh  Phó cục trưởng  37711120 38529590 0915247980 

4 Đàm Ngọc Năm  Phó cục trưởng  37711109 36414058 0913256849 

5 Võ Thành Đô Phó cục trưởng  37711109  0913216818 

6 Văn phòng Cục   37711110   

mailto:TY@mard.gov.vn
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7 Phòng CBBQ nông 

sản 

 

37711116 

  

8 Phòng CBBQ Lâm 

sản  

 

37711206 

  

9 Phòng CBBQ Thủy 

sản  

 

37711207 

  

10 Phòng Thương Mại   37711210 

62968244 

  

11 Phòng Nghề Muối  37711114   

12 Phòng Ngành nghề NT   37711115   

13 Phòng Cơ điện   37711113   

14 Phòng Thanh tra-PC  37711112   

6/ Cục Quản lý Xây dựng công trình  

Địa chỉ: Nhà A1, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37711253           Fax: 04.37711276          Email:  xd@mard.gov.vn 

Văn phòng đại diện phía Nam : 08.38230501 

1 Nguyễn Vinh Quang  Cục trưởng  37711248 37610645 0913084309 

2 Trần Tố Nghị Phó cục trưởng  37711269 38353138 0912397358 

3 Phùng Văn Hào  Phó cục trưởng  37711247 38266365 0913215709 

4 Hoàng Tuấn  Phó cục trưởng  37711247 35653032 0913584273 

5 Nguyễn Hồng Sơn  Phó cục trưởng  37711269 38536148 0903426478 

6 Trần Duy Tiến  Phó cục trưởng  08.38298241 08.38620392 0913870816 

7 Nguyễn Đình Thanh   Chánh VP 37711246  0913421918 

8 Nguyễn Anh Tuấn  Trưởng phòng  

ĐD phía Nam  08.38230501 

08.38990998 0919077205 

9 Văn thư  37711253   

10 Phòng Kế hoạch   37711436   

11 Phòng thẩm định ĐTCT  37711275   

12 Phòng Chế độ - DT  37711349   

13 Phòng QLTC & CLCT  37711254   

mailto:xd@mard.gov.vn
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7/ Cục Kinh tế hợp tác và PTNT 

Địa chỉ: Nhà B9, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38438794                Fax: 04.38438791                  Email: HTX@mard.gov.vn 

Văn phòng thường trực tại phía Nam: ĐT: 08.38279270           Fax: 08.38221097 

1 Tăng Minh Lộc Cục trưởng  38454419 36412864 0913255203 

2 Lê Quý Đăng  Phó cục trưởng  38438691 38327245 0912971832 

3 Phạm Khánh Ly  Phó cục trưởng  38230530 37538725 0913367460 

4 Nguyễn Minh Tiến Phó cục trưởng  38434678  0913553630 

5 Trương Văn Quang  Phó cục trưởng  08.38279270 084364388 0913120176 

6 Nguyễn Văn Đủ  Phó cục trưởng  38430322 38335590 0913590227 

7 Ngô Thế Hiên  Phó cục trưởng  37347235 35630355 0913396606 

8 Tạ Hữu Nghĩa Chánh VP 37331528 37821528 0912554806 

9 Đỗ Thị Thu Trang Văn thư 38438794   

10 Phòng TTra- PC  38438810   

11 Phòng KH-TC  38438478   

12 Phòng PTNT  37347234   

13 Phòng QH & bố trí dân cư  38230529   

14 Phòng KTHT và trang trại  38437519   

15 VP TĐC TĐ Sơn La   37343732   

16 VP Điều phối CT 

mục tiêu QG PTNTM 

 38438617   

8/ Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản  

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.38310983(28)-38318154             Fax: 04.38317221-37714695    

Email: nafiqad@mard.gov.vn 

1 Nguyễn Như Tiệp   Cục trưởng 37715383 37736791 0912272652 

2 Lê Bá Anh  Phó cục trưởng  37715384 62511226 0989069992 

3 Trần Bích Nga  Phó cục trưởng  
37712808 

37712597 
0166945598

0 

4 Phùng Hữu Hào  Phó cục trưởng  38354966 35743747 0913214166 
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5 Văn phòng Cục   37714194   

6 Văn thư   38310983   

8 Phòng Tài Chính   37717467   

9 Phòng KH-TH  37714194   

10 
Phòng QLCL thực 

phẩm Thuỷ sản  
 

37714192   

11 
Phòng QLCL thực 

phẩm  NLS và Muối  
  

37712574   

12 
Phòng Quản lý  

Kiểm nghiệm  
 

37710107   

13 Thanh tra Cục   37714197   

CÁC TRUNG TÂM, TẠP CHÍ, BÁO, NXB, BỆNH VIỆN  

1. Trung tâm Tin học và thống kê  

Địa chỉ: Nhà B5, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Tổng đài: 04.37341635                            Fax: 04.38230381                  Email: Icard@hn.vnn.vn 

1 Nguyễn Việt Chiến Giám đốc  37333895 38533923 0913519435 

2 Trần Lâm Đường  Phó Giám đốc  303 38519416 0912075249 

3 Nguyễn Kim Phúc  Phó Giám đốc  192 35682313 0914899993 

4 Phòng HC  129   

2. Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia  

Địa chỉ: Tầng 6-9, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ - Hà Nội  

Máy trực: 04.37715294                      Fax: 04.37282487               Email: kehoachknqg@gmail.com. 

Văn phòng thường trực tại TP.Hồ Chí Minh:     ĐT/Fax: 08.38279206 

1 Phan Huy Thông  Giám đốc  37711164 37342715 0912908093 

2 Nguyễn Thanh Lâm Phó Giám đốc  37282481 38325616 0904136795 

3 Phùng Quốc Quảng  Phó Giám đốc  37711293 38520007 0904122328 

4 Kim Văn Tiêu  Phó Giám đốc  37712917 22187117 0978426766 

5 Hạ Thúy Hạnh  Phó Giám đốc  37282482  0903263039 

6 Phạm Văn Tình  Phó Giám đốc  08.38273663  0903736446 

7 Hoàng Thanh Tiệm  Phó Giám đốc  0500.3832857  0913435344 

mailto:kehoachknqg@gmail.com
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3. Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn  

Địa chỉ: 73 đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38355964                Fax:04.37760439             Email:Cerwass.@fpt.vn 

1 Lê Thiếu Sơn  Giám đốc  38355821 36830547 0982345853 

2 Nguyễn Thành Luân  Phó Giám đốc  38355951 39712627 0913208232 

3 Văn thư   38355964   

4 Phòng HC-TH  38355822   

4. Trung Tâm Y Tế lao động  

Địa chỉ: Số 16, ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38574516                 Fax: 04.38574516        Email: Info@trungtamytelaodong.com.vn 

1 Lương Hồng Tường Giám đốc  35371669 35587187 0913234049 

2 Hà Việt Trung Phó Giám đốc  35376457 37338260 0913045133 

5. Trung Tâm Xúc Tiến Thương mại nông nghiệp  

Địa chỉ: Số 2, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giâý,Hà Nội            

 Máy trực: 04.37555458(11-28)              Fax: 04.37540131                Email:hctc@agritrade.com.vn 

1 Đào Văn Hồ   Giám đốc  37930733-12 37166756 0913075491 

2 Vũ Thị Băng Tâm Phó Giám đốc 37555458-46 37545982 0904237933 

6. Tạp chí Nông nghiệp  

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A7, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội            

 Máy trực: 04.37711072                            Fax: 04.37711073                        Email: ptnt@hn.vnn.vn 

1 Bùi Huy Hiền  Tổng Biên tập  38345457 38216892 0913238171 

2 Phạm Hà Thái  Phó tổng BT 37711070 38750580 0912269691 

7. Báo Nông Nghiệp Việt Nam  

Địa chỉ: Số 1059, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Máy trực: 04.38256492                      Fax: 04.38252923               Email: baonnvn@hn.vnn.vn 

1 Lê Nam Sơn  Tổng Biên tập  38250174 38691933 0903416126 

2 Trịnh Bá Ninh  Phó tổng BT 39342409 38530790 0913212773 

3 Phí Văn Điền Phó tổng BT 38299791 38995581 0913805043 

4 Ban Trị sự - Tổ chức Trưởng ban  39342340  0912022214 

5 Ban Phóng viên -BT Trưởng ban  38256492  0983133214 

6 Ban Thư ký toà soạn Trưởng ban  39286074  0913559202 
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8. Nhà xuất bản Nông nghiệp  

Địa chỉ: Số 6, ngõ 167 phố Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội  

Máy trực: 04.38523887                   Fax: 04.35760748                Email: nxbnn@Yahoo.com 

1 Lê Quang Khôi  Giám đốc 38521940 38524493 0913564099 

2 Lê Kim Thành  Phó Giám đốc 35760656 38524739 0903281695 

3 Phạm Ngọc Khôi  Phó Giám đốc 38524506 35113538 0913048829 

9. Bệnh viện Nông nghiệp  

Địa chỉ: Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội  

Máy trực: 04.38615320 – 36864383         Fax: 04.38615320       Emai: vanthubvnn@yahoo.com.vn 

1 Hà Hữu Tùng  Giám đốc  36863781 38553029 0989098908 

2 Nguyễn Duy Thắng Phó Giám đốc  36863780 36422941 0983103028 

3 Đinh Xuân Phương  Phó Giám đốc  38612182 36416331 0904261358 

4 Nguyễn Thị Gái  Phó Giám đốc  36864982 38649265 0912668578 

CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

1. Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp  

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà 2T, Km9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Máy trực:04.37920081                 Fax: 04.37920054                 Email: mbap@mard.gov.vn 

1 Nguyễn Hữu Khương  Trưởng ban 37920070 37160927 0913222184 

2 Nguyễn Văn Vinh  Phó trưởng ban 37920057 38545297 0913235112 

3 Phạm Quang Toản Phó trưởng ban 37920082 37535590 0912468470 

4 Nguyễn Thế Hinh  Phó trưởng ban 37920061 62956675 0913247782 

5 Văn thư   37920081   

2. Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp  

Địa chỉ: Toà nhà OCD – 29 Đê La Thành-Đống Đa – Hà Nội 

Máy trực: 04.35132737                      Fax: 04.35132737              Email: phong-HCTC@daln.gov.vn 

1 Đinh Đức Thuận  Trưởng ban 35131188 37847315 0912232996 

2 Phan Thanh Ngọ  Phó trưởng ban 35132665 35531077 0913209571 

3 Vũ Xuân Thôn  Phó trưởng ban  35123667 38338314 0913211306 

4 Trần Văn Luật  Phó trưởng ban 35132733 36644827 0913217741 

3. Ban Quản lý Trung Ương Dự án Thuỷ Lợi  

Địa chỉ: 23 Hàng Tre - Hoàn Kiếm - Hà Nội  

Máy trực: 04.38253921                            Fax: 04.38242372                     Email:Vanthu@cpo.vn 
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1 Nguyễn Văn Tỉnh  Trưởng ban 38249638 37718472 0913232955 

2 Vũ Đình Hùng Phó trưởng ban 39350073 35632973 0913515453 

3 Nguyễn Hồng 

Phương 

Phó trưởng ban 

39345296 

38535659 0913223057 

4 Cao Tuấn Minh  Phó trưởng ban 38262857 38535805 0913378213 

5 Phạm Đình Văn  Phó trưởng ban 39350073 35632529 0913232781 

6 Văn thư  38253921   

4.Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 

Địa chỉ: Số 48 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  

Máy trực: 04.36470930                   Fax: 04.36470932                 Email:banthủylợi1@gmail.com.vn 

1 Nguyễn Đăng Minh  Giám đốc 36470931 38545090 0913215225 

2 Nguyễn Văn Hồng  Phó Giám đốc  36470848 36860026 0904183467 

3 Tạ Văn Thuyết Phó Giám đốc  62450411 35636429 0913549826 

6 Phòng HC  36470930   

5. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 2 

Địa chỉ: Số 85 - Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương  

Máy trực: 0320.3890994                        Fax: 0320.3891140               Email: spo403@yahoo.com 

1 Nguyễn Việt Hùng  Giám đốc  3892140 0313824521 0912811549 

2 Hoàng Hữu Hiền  Phó Giám đốc  3896887 3891294 0915224218 

3 Trần Văn Lăng  Phó Giám đốc  3896886 33840779 0987598668 

4 Nguyễn Văn Khuyến  Phó Giám đốc  3896891 3896847 0913295661 

5 Phòng HC  3890994   

6. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 3 

Địa chỉ: Số 668, phố Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3852357            Fax: 037.3857.293                  Emai: dan_ban3@yahoo.com.vn 

1 Nguyễn Đăng Hà Giám đốc  3857292 3858989 0913351898 

2 Lê Hữu Hải Phó Giám đốc  3713391 3859712 0912034588 

3 Trần Văn Tỉnh Phó Giám đốc  3728607 3759677 0913313591 

4 Lê Trịnh Tâm  Phó Giám đốc  3555034  0913057961 

7. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 4 

Địa chỉ: Số 69 đường Trần Phú, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An  

Máy trực:038.3842685                 Fax:038.3831212                    Email:Ban4nghean@yahoo.com.vn 
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1 Trần Quốc Việt  Giám đốc  3564198 3562576 0913326917 

2 Trần Văn Minh  Phó Giám đốc  3587167 3841339 0982539075 

3 Hoàng Xuân Thịnh  Phó Giám đốc  3830501 3588601 0986666677 

4 Nguyễn Hữu Hạnh Phó Giám đốc  3599980 38720169 0913341377 

8.Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 5 

Địa chỉ: 54 Trần Quang Khải - TP Huế  

Máy trực: 054.3822136                     Fax: 054.3826219                  Email: Pmu5_mard@Yahoo.com 

1 Nguyễn Văn Sáu  Giám đốc  3822838 3522619 0903503363 

2 Lê Văn Lương  Phó Giám đốc  3833113 3833623 0913495620 

3 Hoàng Văn Thuyến Phó Giám đốc  3837314 3825463 0913295049 

4 Nguyễn Hoài Nam  Phó Giám đốc  3831855 04.35370860 0913507662 

5 Phòng HC  3855355   

9. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 6 

Địa chỉ: 112 Hùng Vương - TP Quãng Ngãi  

Máy trực: 055.3822145                         Fax: 055.3822145                 Email: a410qn@yahoo.com.vn 

1 Huỳnh Văn Triêm  Giám đốc  3824458 3822035 0913470095 

2 Nguyễn Hữu Nghĩa  Phó Giám đốc  3711620 3822026 0913447451 

3 Phạm Quang Lộc  Phó Giám đốc  3714561 6507775 0914012634 

4 Nguyễn Minh Nhân  Phó Giám đốc  056.3846028 3633229 0903511595 

5 Phòng HC  3822726   

10. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 

Địa chỉ: Số 23 Tô Hiến Thành - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà  

Máy trực: 058.3514191           Fax: 058.3515924             Email: phonghanhchinhban7@yahoo.com 

1 Nguyễn Đình Thắng  Giám đốc  3515922 3515570 0987979968 

2 Cao Kim Bái  Phó Giám đốc  3515926 3510241 0913429037 

3 Đặng Quang Tuyên  Phó Giám đốc  3821037  0913003109 

4 Phòng TCHC  3514191   

11. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8 

Địa chỉ: 163 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Buôn Ma Thuột - ĐăkLăk. 

Máy trực: 0500.3865142                    Fax: 0500.3865917               Email:vutinban8@yahoo.com.vn 

1 Lê Văn Hiến  Giám đốc  3866232 3865791 0913436769 

2 Nguyễn Quang Tấn  Phó Giám đốc  3865232 3853756 0913449018 
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3 Mai Quang Vượng  Phó Giám đốc  3875239 3872087 0914073520 

4 Trần Viết  Phó Giám đốc  059.3883692 0593821388 0913491410 

12. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 

Địa chỉ: 02 Trường Sa, Phường 17, qụân Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38990357                           Fax: 08.38401948                   Email: bqltl9@vnn.vn 

1 Lê Trung Thành  Giám đốc  38999940 38410157 0913924457 

2 Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc  38401779 38984269 0913881186 

3 Bùi Quang Nhung  Phó Giám đốc  38403227  0978286468 

4 Phạm Phúc Trinh  Phó Giám đốc  38401780 38991350 0903704692 

5 Nguyễn Hùng Sơn Phó Giám đốc  66748488 39959069 0919032857 

13.Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 10 

Địa chỉ: Số 11 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  

Máy trực: 0710.6290322                       Fax: 0710.3830849                  Email:Banquanly10@vnn.vn 

1 Đỗ Văn Nhân Q.Giám đốc  3830219 08.35111595 0938003347 

2 Lương Sơn Ngọc  Phó Giám đốc  3834703 3830382 0913871002 

3 Vũ Viết Hưng  Phó Giám đốc  3830218 3834640 0918150859 

4 Nguyễn Xuân Cử  Phó Giám đốc  3830825 3825778 0913798752 

5 Nguyễn Văn Bình  Phó Giám đốc  3830824 3830382 0913647514 

6 Phòng HC  6290322   

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC VIỆN  

1. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ( VAAS) 

Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội  

Máy trực: 04.38615487                          Fax: 04.38613937                 Email: vaas@hn.vnn.vn 

1 Nguyễn Văn Bộ  Giám đốc  38614331 37555277 0913214195 

mailto:vaas@hn.vnn.vn
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2 Vũ Mạnh Hải  Phó Giám đốc  22461627 37531870 0913238435 

3 Nguyễn Văn Tuất  Phó Giám đốc  36875604 37561319 0903450917 

4 Bùi Chí Bửu  Phó Giám đốc  08.39100466 08.39100466 0913135660 

5 Lê Quốc Doanh  Phó Giám đốc  36490464  0913234754 

1.1. Viện Bảo vệ thực vật  

Địa chỉ: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội  

Máy trực: 04.38389723                     Fax: 04.38363563                  Email: nipp-tonghop@hn.vnn.vn 

1 Ngô Vĩnh Viễn  Viện trưởng  37521380 35145774 0913502153 

2 Phạm Thị Vượng  Phó VT 38388736 38386784 0912011940 

3 Nguyễn Văn Liêm  Phó VT 38388736 38384912 0912624252 

1.2. Viện Di Truyền Nông nghiệp  

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội  

Máy trực: 04.37543198                            Fax: 04.37543196                 Email: Hanhchinh_vdt@fpt.vn 

1 Lê Huy Hàm  Viện trưởng  37544712 37562057 0913323023 

2 Đỗ Năng Vịnh  Phó VT 37544711 38325201 0903466990 

3 Đặng Trọng Lương  Phó VT 37480862 35634610 0912171297 

4 Hà Thị Thúy Phó VT 37480861 37554163 0913006912 

1.3.Viện Môi trường Nông nghiệp  

Địa chỉ: Thôn Phú Đô, Xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội  

Máy trực: 04.37893277,37893274                       Fax: 04.37893277               Email: vcltctp@fpt.vn 

1 Nguyễn Hồng Sơn  Viện trưởng  37893268 62872217 0913366380 

2 Phạm Quang Hà  Phó VT 37893272 38464796 0913342479 

3 Mai Văn Trịnh  Phó VT 37893274 38384539 0975963668 

1.4. Viện Thổ nhưỡng Nông hoá  

Địa chỉ: Xã Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội  

Máy trực: 04.38362379                             Fax: 04. 38389924              Email: vpnisf@hn.vnn.vn 

1 Hồ Quang Đức  Viện trưởng  38388957 38385451 0913582904 

2 Trần Đức Toàn Phó VT  38388958 37542753 0913316796 

3 Lê Như Kiểu  Phó VT  38385221 38325726 0903203767 

4 Nguyễn Như Lai  Phó VT 38385035  0918707575 
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1.5.Viện Cây ăn qủa Miền Nam  

Địa chỉ: Ấp Đông - Xã Long Định - Huyện Châu Thành - Tỉnh Tiền Giang  

Máy trực: 073.3893129                            Fax: 073.3893122                Email: sofrivn@vnn.vn 

1 Nguyễn Minh Châu  Viện trưởng  3834699 3874846 0913962690 

2 Đặng Minh Thế Phó VT  3832410 3834682 0903911143 

3 Nguyễn Văn Hoà  Phó VT   3832784 0918582261 

4

  

Bùi Xuân Khôi  Phó VT  

064.3897250 

064.3828727 0913948303 

1.6. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm  

Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương  

Máy trực: 0320.3716463                        Fax: 0320.3716385               Email: vcltctp@fpt.vn 

1 Nguyễn Trí Hoàn  Viện trưởng  
3716397 

04.36875037 
33545798 0912002458 

2 Đào Xuân Thảng  Phó VT 3716395 3860743 0912026985 

3 Ngô Doãn Đảm  Phó VT 3716399 3850917 0912190598 

4 Nguyễn Trọng Khanh  Phó VT 3716928 3853735 0912180595 

1.7. Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long  

Địa chỉ: Xã Thới Thạch - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ  

Máy trực: 0710.3861954                         Fax: 0710.3861457                 Email: clrri@hcm.vnn.vn 

1 Lê Văn Bảnh  Viện trưởng  3860851 3781336 0913870204 

2 Dương Văn Chín Phó VT  3663007 3826725 0913973564 

3 Lưu Hồng Mẫn  Phó VT  3861451 3834374 0909574655 

4 Phạm Minh Nghĩa  Phó VT 3861392  0917613850 

5 Phòng HC  3861387   

1.8. Viện Nghiên cứu Ngô  

Địa chỉ:Thị Trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - Hà Nội  

Máy trực: 04.33886356                         Fax: 04.33886309                  Email: nmri@hn.vnn.vn 

1 Mai Xuân Triệu  Viện trưởng  33886213 33886308 0913037210 

2 Phan Xuân Hào  Phó VT 33886214 33886434 0913552252 

3 Lương Văn Vàng  Phó VT 33886305 33639862 0912025602 

4 Bùi Mạnh Cường  Phó VT 33886927 33886463 0912300967 
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1.9. Viện Nghiên cứu Rau quả 

Địa chỉ:Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm – TP. Hà Nội 

Máy trực: 04.38276254                         Fax: 04.38276148                  Email: vrqhnvn@hn.vnn.vn 

1 Trịnh Khắc Quang Viện trưởng  38765572 37831371 0913011420 

2 Trần Khắc Thi Phó VT 38276316 37536421 0913238436 

3 Ngô Hồng Bình Phó VT 38768623 37583125 0912141697 

4 Nguyễn Quốc Hùng Phó VT 38760340 38766845 0912265778 

1.10. Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc  

Địa chỉ: Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ  

Máy trực: 0210.3865073                          Fax: 0210.3865931                Email: Vienmnpb@vnn.vn 

1 Lê Quốc Doanh  Viện trưởng  3732288  0913234754 

2 Đỗ Văn Ngọc  Phó VT 3865030 3829013 0913351589 

3 Nguyễn Văn Toàn  Phó VT 3731090 3865100 0913351588 

1.11. Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ 

Địa chỉ: Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An  

Máy trực: 038.3514625                        Fax: 038.3851981                 Email: asincv@gmail.com 

1 Phạm Văn Chương  Viện trưởng  3514622 35564593 0903221612 

2 Lê Văn Vĩnh  Phó VT 3514624 3511889 0912883024 

3 Phạm Văn Linh  Phó VT 3514677 3838653 0913346106 

4 Trần Văn Khởi Phó VT 3514898  0912077140 

1.12. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ  

Địa chỉ:KV8, Đường Tây Sơn, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn - Bình Định  

Máy trực: 056.3846626          Fax: 056.3646817          Email: asisov@vnn.vn ;khvienntb@yahoo.com 

1 Hoàng Minh Tâm  Viện trưởng  3546876 04.38611325 0912051916 

2 Lại Đình Hoè  Phó VT 3546875 3835561 0913429535 

3 Hồ Huy Cường  Phó VT 3846688 3646041 0913454043 

1.13. Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên 

Địa chỉ:53 Nguyễn Lương Bằng - TP Buôn Ma thuột - Tỉnh Đắklắk 

Máy trực: 0500.3862097                        Fax:0500.3862097                Email:viennlntn@gmail.com 

1 Lê Ngọc Báu  Viện trưởng  3862092 3862191 0913434007 

2 Trương Hồng  Phó VT 3833369 3862315 0914041198 

3 Trần Vinh  Phó VT 3862024 3862792 0905174079 

mailto:vrqhnvn@hn.vnn.vn
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4 Phòng HC  3832858   

1.14. Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam  

Địa chỉ: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38234076                     Fax: 08.38297650                        Emai: iasvn@vnn.vn 

1 Bùi Chí Bửu Viện trưởng 39100466  0913135660 

2 Ngô Quang Vinh  Phó VT 39104027  0913120909 

3 Đinh Văn Cải Phó VT 38242108 38496525 0903730420 

4 Lã Văn Kính  Phó VT 39100465 38400932 0913916201 

5 Văn thư   38234076   

1.15. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông  

Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội  

Máy trực: 04.36871358                  Fax: 04.38618137                     Email: chuyengiao@vnn.vn 

1 Lê Quốc Thanh  Giám đốc 38614052 38587104 0912338697 

2 Cao Kiến Thiết  Phó Giám đốc 36876330 36871760 0912013263 

1.16. Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương  

Địa chỉ: Ngõ 318, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 

Máy trực: 04.38271804                     Fax: 04.38271804                  Email: dautamtw@vnn.vn 

1 Nguyễn Thị Đảm  Giám đốc 38712379  0912749808 

2 Lê Hồng Vân  Phó Giám đốc 38271805  0912610761 

1.17. Trung tâm Tài nguyên thực vật  

Địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 

Máy trực: 04.33852286                        Máy trực tại Thanh trì : 04.38614326 

1 Lã Tuấn Nghĩa  Giám đốc 37556410 37685776 0985121190 

2 Trần Danh Sửu Phó Giám đốc 33656601 62516014 0904214069 

 

 

 

 

 

2. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  

Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Đống Đa - Hà Nội  

Máy trực: 04.38522086                     Fax: 04.35632827               Email: vienkhtl@hn.vnn.vn 
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1 Lê Mạnh Hùng Viện trưởng  85875577 85875588 0913923442 

2 Trần Đình Hoà  Phó VT   0913520890 

3 Nguyễn Vũ Việt  Phó VT 35637692 38431336 0913574479 

4 Tăng Đức Thắng Phó VT 39235116 38363354 0913926027 

2.1. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam  

Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt - Phường 1, quận 5, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.39238320                                 Fax: 08.39235028               Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn                                                                                

1 Tăng Đức Thắng  Viện trưởng  39240492 38363354 0913926027 

2 Trần Bá Hoằng  Phó VT 38362820 39235091 0983309818 

3 Đỗ Tiến Lanh  Phó VT  39233656 54105777 0913808427 

4 Tô Văn Thanh  Phó VT 39245418 34100382 0912604910 

5 Phòng HC  39233228   

2.2. Viện Khoa học Thủy lợi miền trung Tây Nguyên  

Địa chỉ: 132 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng  

Máy trực: 0511.3537076                          Fax: 0511.3537075            Email: vienkhtlmttn@yahoo.com 

1 Nguyễn Văn Bản  Viện trưởng  3537076 04.35631912 0986727777 

2 Nguyễn Hoàng Thạo Phó VT  04.38536740 0904068852 

3 Trần Văn Công  Phó VT  3540914 04.38523210 0934361914 

4 Hoàng Ngọc Tuấn  Phó VT 04.37821848  0913545346 

2.3. Viện nước tưới tiêu và môi trường  

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 165, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực : 04.35634809                   Fax: 04.35634869                    Email: iwe.vietnam@gmail.com 

1 Vũ Thế Hải Viện trưởng  38537952 38522611 0913228230 

2 Hà Văn Thái  Phó VT 35634390  0913224887 

3 Lê Trung Tuân  Phó VT  38525225 37716391 0912104314 

2.4. Viện Thủy Công  

Địa chỉ: 03 Ngõ 95 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.35632821                    Fax: 04.35637750                  Email: vientc@gmail.com 

1 Nguyễn Quốc Dũng  Viện trưởng  35642133 35631055 0913255184 

2 Trần Đình Hoà Phó VT 39198064 35726666 0913520890 

3 Nguyễn Thành Công  Phó VT  35637751 38212818 0912572529 

4 Hoàng Phó Uyên Phó VT 38523776 38371141 0913234867 
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2.5. Viện Bơm Và Thiết bị Thủy lợi  

Địa chỉ: Số 07, Ngõ 95 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Máy trực: 04.38534842                   Fax: 04.38534842                     Email: vienbom.tbtl@gmail.com 

1 Phạm Văn Thu  Viện trưởng  35639865 35654818 0904347789 

2 Nguyễn Ngọc Thắng  Phó VT 73091555 38535731 0913513434 

3 Nguyễn Hữu Quế  Phó VT  38521723 38522093 0913527519 

2.6. VIện Thủy điện và năng lượng tái tạo  

Địa chỉ: Số 08, ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Máy trực: 04.38521298                     Fax: 04.35637900                 Email: ihr@ihr.org.vn 

1 Nguyễn Vũ Việt  Viện trưởng  35637996 38431336 0913574479 

2 Nguyễn Minh Việt  Phó VT 22916970 35637396 0913076517 

3 Phạm Văn Toàn  Phó VT  35640547 38647632 0912038502 

4 Phạm Phúc Yên  Phó VT 38522234 22250894 0913043625 

2.7. Viện Kỹ thuật biển  

Địa chỉ: Số 28 Hàm Tử Quan, phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38362821                   Fax: 08.39245269                Email:  

1 Hoàng Văn Huân  Viện trưởng  39231088 62933195 0913921726 

2 Lương Văn Thanh  Phó VT 39245043 54317512 0913925695 

3 Nguyễn Hữu Nhân  Phó VT  39245044 39237496 0989508722 

2.8. Viện Kinh tế và quản lý thủy lợi  

Địa chỉ: 131 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38522293-38522294        Fax: 04.38535081           Email: vienkinhtetl@gmail.com 

1 Đoàn Thế Lợi  Viện trưởng  38535079 35631355 0913542498 

2 Đặng Ngọc Hạnh  Phó VT 38522293 38553533 0912167392 

2.9. Viện phòng trừ mối và Bảo vệ công trình  

Địa chỉ: Số 267 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Máy trực: 04.38521126                      Fax: 04.38518317                Email: vienmoi@vnn.vn 

1 Trịnh Văn Hạnh Viện trưởng  38521991 62752324 0913231937 

2 Nguyễn Tân Vương  Phó VT 35639644 35727278 0913572608 

3 Phạm Văn Động  Phó VT  35639645 35630405 0913008855 
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2.10. Trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế  

Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.35640281                    Fax: 04.38536290                  Email: ctic@ctic.org.vn 

1 Nguyễn Tùng Phong  Giám đốc 35634071 38474230 0912278958 

2 Lê Quang Ảnh  Phó Giám đốc 38522235 38269967 0913570757 

3 Phạm Hồng Cường Phó Giám đốc 35639908 37726536 0913000769 

2.11. Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực sông biển 

Địa chỉ: Số 1, ngõ 165 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.35642393                  Fax: 04.35642391                     Email: 

1 Trịnh Việt An  Giám đốc 35632523 38528301 0913003399 

2 Trần Quốc Thưởng Phó Giám đốc 35642390 35372185 0913237066 

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Phó Giám đốc 35633881 38214548 0989531161 

2.12. Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi  

Địa chỉ: 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Máy trực: 04.35634913                Fax: 04.5636602                     Email: phanmemthuyloi@gmail.com 

1 Nguyễn Đăng Vỹ Giám đốc 35636693 35740146 0912260501 

2 Phạm Văn Quý  Phó Giám đốc 35634915 35631206 0982015298 

3 Nguyễn Quốc Hiệp  Phó Giám đốc 35636692 38553671 0987301888 

2.13. Trung tâm tư vấn Pim 

Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.35639745                 Fax: 04.35642309                Email: cpim@pim.vn 

1 Đoàn Doãn Tuấn Giám đốc 35640129 35763470 0913247735 

2 Trần Chí Trung  Phó Giám đốc 35639746 36402852 0915166435 
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3. Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch  

Địa chỉ: Số 126 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy - HN 

Máy trực: 04.38689187                        Fax: 04.38689131-38687242                Email: viae@fpt.vn 

1 Phan Thanh Tịnh  Viện trưởng  38689543 38539117 0913232531 

2 Chu Văn Thiện  Phó VT 37823023 35653797 0913552974 

3 Phạm Đức Việt  Phó VT 37823027 38232781 0903239343 

4 Nguyễn Duy Đức Phó VT 08.38481151 08.39916086 0908998745 

5 Nguyễn Năng 

Nhượng  

Phó VT 

37823024 

38528020 0913340910 

3. Viện Chăn nuôi 

Địa chỉ: Thuỵ Phương, Từ Liêm - Hà Nội 

Máy trực: 04.38389267                        Fax: 04.38389775                Email: Niah@hn.vnn.vn 

1 Hoàng Văn Tiệu Viện trưởng  38388067 38536321 0903215804 

2 Vũ Chí Cương  Phó VT 38386127 37640733 0912121506 

3 Phùng Đức Tiến  Phó VT 38362385 37843437 0913571785 

4 Phạm Công Thiếu  Phó VT 38385939 38362734 0912244149 

4. Viện Khoa Học Lâm nghiệp Việt Nam  

Địa chỉ: Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội  

Máy trực: 04.38389031                 Fax: 04.38389722              Email: vkhln@hn.vnn.vn 

1 Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện trưởng  38389923 38534429 0913236028 

2 Võ Đại Hải Phó VT 37550583 62911994 0983004637 

3 Đoàn Văn Thu  Phó VT 37521424 37687911 0913360847 

4 Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

Phó VT 

38362234 

62661136 0912766916 

5 Lương Văn Tiến Phó VT 38389815 38628827 0979862468 
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7. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn  

Địa chỉ: Số 16 Thuỵ Khuê - Tây Hồ - Hà Nội   

Máy trực: 04.39722067                         Fax: 04.39711062                      Email: tchc.ípird@gmail.com 

1 Đặng Kim Sơn  Viện trưởng  39723390 37840180 0913270672 

2 Nguyễn Đình Long  Phó VT  38211735 38276952 0903222629 

3 Dương Ngọc Thí  Phó VT  39714349 38697240 0915384568 

4 Vũ Trọng Bình Phó VT 37282908 38587723 0913049567 

8. Viện nghiên cứu Hải sản  

Địa chỉ: 224 Lê Lai - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng  

Máy trực: 031.3836656; 836310                 Fax: 031.3836812                  Email:phson@rimf.org.vn 

1 Phạm Huy Sơn  Viện trưởng  3836204  0989955129 

2 Đặng Văn Thi  Phó VT 3765997  0912252086 

3 Nguyễn Văn Nguyên  Phó VT 3759298  0912767330 

4 Nguyễn Qoang Hùng  Phó VT 3837898  0913034621 

9. Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I 

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh  

Máy trực: 04.38273069                        Fax:04.38273070                       Email: ria1@hn.vnn.vn 

1 Lê Thanh Lựu  Viện trưởng  38273072 38525432 0913270388 

2 Trần Đình Luân  Phó VT 38780804 35650324 0913043532 

3 Nguyễn Hữu Ninh  Phó VT  38780938 36525285 0912519944 

4 Phan Thị Vân  Phó VT 38780102 0241.3725136 0913236939 

10. Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II 

Địa chỉ: 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, Quận I TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38299592-38230676               Fax: 08.38226807              Email: vienncnntts2@vnn.vn 

1 Nguyễn Văn Hảo  Viện trưởng  38226496 37310248 0913923690 

2 Nguyễn Văn Trọng  Phó VT 38239123 38330613 0909374716 

3 Nguyễn Đinh Hùng Phó VT 38229275 38376568 0913837425 

4 Nguyễn Văn Sáng  Phó VT 38229616 39934189 0909339173 

11. Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III 

Địa chỉ: 33 Đặng Tất, Nha Trang, Khánh Hoà 

Máy trực: 058.3831138                        Fax: 058.3831846                  Email: ts3@dng.vnn.vn 

1 Đào Văn Trí Viện trưởng  3831298 3891104 0913478695 
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2 Nguyễn Cơ Thạch  Phó VT 3835150 2240182 0913424068 

3 Vũ Đình Đáp  Phó VT 3543078 3832747 0976321177 

4 Phạm Vũ Hải Phó VT 3837086 3831407 0948246886 

12. Viện Thú Y  

Địa chỉ: Số 86, đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Máy trực; 04.38695140                     Fax: 04.38694082                Email: pqchuong.nivr@gmail.com 

1 Phùng Quốc Chướng Viện trưởng  38693921 22409396 0914058127 

2 Nguyễn Đình Minh  Phó VT 38687346 62753768 0985382137 

13. Viện Quy hoạch & thiết kế nông nghiệp 

Địa chỉ: 61 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng,  Hà Nội 

Máy trực: 04.39716408                      Fax: 04.38214163             Email:vqhniapp@gmail.com         

1 Nguyễn Văn Chinh  Viện trưởng  39717025 38238895 0913317788 

2 Nguyễn Văn Toàn  Phó VT 39725055 36621357 0913096545 

3 Bùi Xuân Phương Phó VT 39728244 38237510 0912010679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TRƯỜNG 
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1.Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp & PTNT I 

Địa chỉ: Km12+200, Quốc lộ 1A, Thanh Trì - TP Hà Nội 

Máy trực: 04.38615283                          Fax: 04.38615283                     Email: tcbql1@gmail.com 

Cơ sở2: Xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 

Máy trực: 04.38832991                         Fax:04.38832991 

1 Hoàng Văn Chính Hiệu trưởng  36891213 36421656 0912565085 

2 Lê Bá Thăng  Phó HT 36874132 38611553 0912042824 

3 Đoàn Văn Soạn  Phó HT 38613115  0903422182 

4 Phòng TCHC  38615283   

5 Phòng Đào tạo - KH  38611803   

2.Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp & PTNT 2 

Địa chỉ: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, quận 1 TP.HCM 

Máy trực: 08.38293991                    Fax: 08.38231515                Email: Tql2@cmard2.edu.vn        

1 Nguyễn Thắng  Hiệu trưởng  38291611 38368095 0903754039 

2 Đinh Công Tiến Phó HT 38242925 38950631 0903022250 

3 Nguyễn Văn Bảy Phó HT 39104006 38629238 0903365689 

3.Trường Đại Học Thuỷ Lợi  

Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38522201-2761077            Fax: 04.35633351               Email: phonghcth@wru.edu.vn 

1 Nguyễn Quang Kim  Hiệu trưởng  35631533 32863034 0913322271 

2 Phạm Ngọc Quý  Phó HT 38523774 35636870 0903205575 

3 Vũ Thanh Te  Phó HT 35639875 22118286 0913345337 

4 Lê Đình Thành  Phó HT 35639876 35580017 0913347970 

5 Trịnh Minh Thụ  Phó HT 35631534 35632873 0904187880 

4.Trường Đại Học Lâm Nghiệp  

Địa chỉ: Thị Trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội 

Máy trực:04.33840233                           Fax: 04.33840063                 Email: fuv@hn.vnn.vn 

1 Trần Hữu Viên Hiệu trưởng  3840062 3840538 0912151360 

2 Phạm Xuân Hoàn Phó HT 3840437 3840420 0912219297 

3 Nguyễn Văn Tuấn  Phó HT 3502148 3840434 0903252533 

4 Trần Văn Chứ  Phó HT 3502902 3720052 0936393345 

5 Phòng HC  3840712   

mailto:tcbql1@gmail.com
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5.Trường Đại Học Nông - Lâm Bắc Giang  

Địa chỉ : Bích Sơn, Việt Yên - Bắc Giang  

Máy trực: 0240.3874265                    Fax : 0240.3874604              Email:phehctc@gmail.com 

1 Nghiêm Xuân Hội  Hiệu trưởng  3874227 3503347 0915045643 

2 Nguyễn Đức Dương  Phó HT 3874924 3874582 0915066038 

3 Đoàn Văn Xoạn  Phó HT 3875123 3874391 0912696638 

4 Nghiêm Thị Lài  Văn thư  3874265  0982737597 

6.Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc  

Địa chỉ: Xã Minh Thành - Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh  

Máy trực: 033.3873153                 Fax: 033.3873223              Email:phongtchc.afc@gmail.com 

1 Khúc Đình Thành  Hiệu trưởng  3686800 3686676 0912036225 

2 Nguyễn Công Khanh Phó HT 3873492 0313875219 0912036222 

3 Phòng HC  3873153   

7.Trường Cao Đẳng Thuỷ sản 

Địa chỉ: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Máy trực: 0241.3831632                 Fax: 0241.3832909              Email: vanthu@cdts.edu.vn 

1 Nguyễn Văn Việt Hiệu trưởng  3831420 3841111 0913202294 

2 Nguyễn Văn Lý Phó HT 3831422 04.3832732 0904295654 

3 Lê Văn Thắng Phó HT 3831419 3833273 0913372253 

4 Văn thư   3832909   

8.Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ 

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 

Máy trực: 04.33840320,33840111                 Fax: 04.33840320             Email: nvcard@gmail.com 

1 Phạm Thanh Hải Hiệu trưởng  3840111  0918911718 

2 Trần Văn Dư Phó HT 3840097  0915027705 

3 Nguyễn Công Phong  Phó HT 3720021  0904283232 

      

9.Trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ 

Địa chỉ: Thành Phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam  

Máy trực: 0351.3851081                          Fax: 0351.3854447               Email:cdtlbb@gmail.com 

1 Nguyễn Bá Tuyn Hiệu trưởng  3854449 3852396 0913327986 

2 Phạm Phê  Phó HT  3854446 3852265 0913505892 
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3 Vũ Văn Đoan  Phó HT 3843995 3854438 0912220208 

10.Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩm 

Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng 

Máy trực: 0511.3831841                 Fax: 0511.3844728              Email: cfi@dng.vnn.vn 

1 Trần Quốc Việt  Hiệu trưởng  3831673 3831343 0903504800 

2 Phạm Văn Loan Phó HT 3831840 3848032 0913445720 

3 Huỳnh Thị Kim Cúc Phó HT 3940008 3613806 0914080176 

3 Phòng HC-TC  3831841   

11.Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su  

Địa chỉ: Số 1428 đường Phú Riềng Đỏ-TX Đồng Xoài-Tỉnh Bình Phước 

Máy trực: 0651.3879787               Fax: 0651.3870291            Email: caodangcaosu@ric.edu.vn 

1 Phạm Văn Nha Hiệu trưởng  3897883 3879827 0913880033 

2 Lê Văn Kích Phó HT  3880590 3879819 0913109104 

3 Trần Cao Tiêu  Phó HT 3880589 3879407 0913700739 

12.Trường Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ  

Địa chỉ: Xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang  

Máy trực: 073.3850136                     Fax: 073.3850247              Email:info@sac.edu.vn 

1 Dương Văn Viện  Hiệu trưởng  3850324 08.39700004 0913927519 

2 Trần Chí Thành  Phó HT  3850293 3850502 0903103222 

13.Trường Cao đẳng nghề Công nghệ  và Nông Lâm Đông Bắc  

Địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

Máy trực: 025.3829417                        Fax: 025.3829402                Email:ln1tw@voctechl.edu.vn 

1 Nguyễn Thành Vân Hiệu trưởng  3829188 3829140 0988087188 

2 Nguyễn Cảnh Chính  Phó HT 3829296 3829425 0913555695 

3 Phòng HC  3829407   

14.Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện Phú Thọ  

Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ  

Máy trực: 0210.3885313                Fax:0210.3885815               Email:codienpt@gmail.com 

1 Nguyễn Ngọc Minh Hiệu trưởng  3885493 3885658 0913294907 

2 Nguyễn Văn Bình Phó HT 3884124 3885080 0912595108 

3 Lê Đức Vũ  Phó HT 3885638 3884693 0912369268 
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15.Trường Cao Đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Phú Thọ  

Địa chỉ: Km7, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ  

Máy trực: 0210.3760229         Fax: 0210.3760200          Email:congnghenonglam@voctech-

pt.edu.vn 

1 Nguyễn Văn Thực  Hiệu trưởng  3760239 3827670 0936960555 

2 Nguyễn Thanh Sơn  Phó HT  3731088 3760215 0912736449 

3 Phòng HC  3760229   

16.Trường Cao Đẳng nghề cơ điện Tây Bắc  

Địa chỉ: Thị Trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình  

Máy trực: 0218.3876412             Fax: 0218.3874079              Email: 

truongcodientaybac@gmail.com 

1 Nguyễn Đức Thắng Phó HT P.trách 3874079 04.33530421 0934320666 

2 Phan Đình Tiếp  Phó HT 3874404 03516506569 0985791986 

17.Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội  

Địa chỉ: 160 Phố Mai Dịch - Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

Máy trực: 04.38370425              Fax: 04.37648337            Email: tranvandong1952@yahoo.com  

1 Trần Văn Đông  Hiệu trưởng  38372655 36622084 0913236963 

2 Bùi Lê Chương  Phó HT  37647531 38612126 0913203835 

3 Tống Xuân Loan Phó HT  37648031 38372106 0913369380 

4 Phòng HC  37643336   

18.Trường Cao đẳng nghề Thuỷ sản Miền Bắc  

Địa chỉ: 804 Đường Thiên Lôi, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng  

Máy trực: 031.3728274                     Fax: 031.3728446                Email: cdntsmb@vnn.vn 

1 Phạm Văn Khoát  Q.Hiệu trưởng  3728341 3731549 0912736338 

2 Nguyễn Đức Nhuận  Phó HT 3790645 3677045 0913013475 

3 Trần Phạm Tuất Phó HT 3631525 3740341 0904345288 

4 Hồ Đình Hải Phó HT 3731816 3731921 0914318267 

19.Trường Cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp  

Địa chỉ: Xã Tam Hợp - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3866542;866085         Fax: 0211.3866542; 3866836          Email: cknn1 vp.@.vnn.vn  

1 Nguyễn Văn An  Hiệu trưởng  3866086  0913284305 

2 Trương Đức Thiệp  Phó HT 3899351 3899351 0913043057 
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3 Phạm Ngọc Vinh  Phó HT 3866836 3866540 0913048291 

4 Phạm Tố Như Phó HT 3592189 6535667 0912263657 

20.Trường Cao Đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh  

Địa chỉ: Khu 10 - Phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh 

Máy trực: 0241.3854681-3854331          Fax: 0241.3854681       Email: cơdienxaydungbn.edu.vn 

1 Nguyễn Hồng Nam Hiệu trưởng  3854330 04.3761149 0913440783 

2 Nguyễn Quốc Huy  Phó HT 3854331 3812958 0912117526 

3 Nguyễn Văn Thiện   Phó HT 3856786 3721416 0912469143 

21.Trường Cao đẳng nghề cơ điện và thủy lợi  

Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

Máy trực: 0321.3713103                        Fax: 0321.3713103                 Email: Taucuoc-hy@vnn.vn 

1 Dương Đức Phương  Hiệu trưởng  3713043 3964372 0988928659 

2 Đàm Quang Ngoạn  Phó HT 3713545 3910767 0912579665 

3 Nguyễn Đức Hưng  Phó HT  3713013 3920228 0983029874 

4 Phòng TC-HC  3713103   

22.Trường Cao đẳng nghề Chế biến gỗ  

Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam  

Máy trực: 0351.3880216         Fax: 0351.3880031        Email: cdchebiengo@gmail.com 

1 Lại Văn Ngọc  Hiệu trưởng  3881666 3880458 0912444138 

2 Hoàng Văn Chính  Phó HT  3880456 3880456 0915493987 

23.Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình  

Địa chỉ: Thị Xã Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình  

Máy trực: 030.3864396 -3773766               Fax: 030.3770522       Email: cdcgnb@caodangcogioi.vn              

1 Trần Hữu Hoà Hiệu trưởng  3864649 3864141 0912607215 

2 Lưu Đình Hướng  Phó HT 3865133 3865395 0913261544 

3 Nguyễn Văn Nhiu Phó HT 3775089 3864829 0912239387 

24.Trường Cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Tam Điệp  

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Trung Sơn. Thị xã Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình  

Máy trực: 030.3864066                    Fax: 030.3773760                 Email: caodangtd@Yahoo.com.vn 

1 Vũ Tường Nhuệ  Hiệu trưởng  3864065 3864131 0913292803 

2 Nguyễn Quốc Phong  Phó HT 3864675 3865806 0913040617 

3 Nguyễn Đức Toàn  Phó HT 3864052 3864819 0912107372 
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4 Hà Xuân Dũng  Phó HT 3864422 3865012 0913013496 

25.Trường Cao Đẳng  Nghề Cơ giới  

Địa chỉ: Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi   

Máy trực: 055.3823790              Fax: 055.3826513;3825451              Email:Truongcdncg@gmai.com 

1 Đỗ Hồng Thanh  Hiệu trưởng  3823796 6518846 0905711009 

2 Bùi Trọng Sơn  Phó HT  3823793  0914189790 

3 Trần Tiến  Phó HT  3823792  0914453951 

26.Trường Cao Đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ  

Địa chỉ: Cát Tân - Phù Cát - Tỉnh Bình Định  

Máy trực: 056.3538266                    Fax: 056.3538182                   Email: 

cdntrungbo@yahoo.com.vn  

1 Nguyễn Trung Tiến Hiệu trưởng  3538363 3750181 0914005194 

2 Đặng Văn Tích  Phó HT  3538142 3537040 0914140388 

3 Nguyễn Văn Lục  Phó HT  3538415 3538415 0914068322 

4 Phòng HC  3538266   

27.Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Nam Bộ  

Địa chỉ: Xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

Máy trực : 0650.3751531               Fax: 0650.3750853          Email: ccclamnghieptw3@gmail.com 

1 Trần Đăng Bồng Hiệu trưởng 3751114  0919692658 

2 Nguyễn Công Liễu Phó HT 3770683  0915849091 

3 Lê Văn Định  Phó HT   0918276754 

28.Trường Cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi  

Địa chỉ: Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai. 

Máy trực: 061.3968206                   Fax: 061.3968203 

1 Hoàng Ngọc Chanh  Hiệu trưởng  3968434  0913851107 

2 Trần Văn Dơn  Phó HT 3968216  0913942225 

3 Nguyễn Văn Chương  Phó HT   0918237572 

4 Phòng Hành chính Phó HT 3968206   

29.Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội  

Địa chỉ: Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội  

Máy trực: 04.38842219                   Fax: 04.38842219            Email: 

Congnghe.kinhte.hn@gmail.com 
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1 Tạ Văn Hương  Hiệu trưởng  38840211 38842101 0913214726 

2 Hà Văn Thắng  Phó HT  02113869267 02113868512 0904078569 

3 Đỗ Văn Lượng  Phó HT  38843648 35831245 0915003996 

4 Đàm Thanh Tụy Phó HT  02113869621 02113869310 0913069611 

5 Nguyễn Công Uẩn Phó HT  38843649 02113878066 0983520279 

6 Phạm Văn Yêm Phó HT  38849066 02113869412 0912586864 

30.Trường Cao Đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung  

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam  

Máy trực: 0510.3861282                          Fax: 0510.3861162               Email: bnnptnttl2@vnn.vn 

1 Nguyễn Đức Châu  Hiệu trưởng  3921135 3861503 0913406349 

2 Nguyễn Xuân Vui  Phó HT  3862579 3862539 0905284169 

3 Lê Tấn Sơn  Phó HT  3861488 3861966 0913491963 

31.Trường Cao Đẳng Công nghệ và  Kinh tế Bảo Lộc 

Địa chỉ: 454 Trần Phú - Thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng 

Máy trực: 063.3864102      Fax:063.3719587-3720205           Email:cdbl.cbl@moet.edu.vn 

1 Đỗ Văn Chung Hiệu trưởng  3866885 3717042 0913934908 

2 Nguyễn Quang Rạng Phó HT 3717869 3863324 0918286229 

3 Nguyễn Đức Thiết Phó HT 3863892 3863984 0913792955 

4 Phòng TC-HC  3861580   

32.Trường Cao đẳng Cơ điện và  nông nghiệp Nam Bộ  

Địa chỉ: P. Phước Thới, Quận.Ô Môn, TP Cần Thơ  

Máy trực:0710.3862067                   Fax: 0710.3862791               Email: cdcodien08@yahoo.com 

1 Lê Thái Dương  Hiệu Trưởng 3661804 3860205 0913133025 

2 Nguyễn Văn Châu  Phó HT 3661801 3860265 0918822106 

33.Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Tây  

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội  

Máy trực: 04.33784257                    Fax: 04.33784328               Email: truong_cdcbtp08@gmail.com 

1 Trần Đình Hưng  Hiệu trưởng  3784327 3784888 0912264652 

2 Nguyễn Thanh Bình  Phó HT 3784791 3783807 0915723557 

34.Trường Trung cấp nghề cơ điện Đông Nam Bộ  

Địa chỉ:Số 453A, Lộ 768, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Máy trực: 061.3865739                 Fax:061.3865739-3865248 
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1 Ngô Bá Bang  Hiệu trưởng  3860739  0934127969 

2 Nguyễn Đại Trang  Phó HT 3601638  0915558715 

3 Võ Duy Chúc Phó HT 3971719 3971818 0908540322 

4 Phòng HC  3640097   

35.Trường Trung học Nghiệp vụ quản lý lương thực thực phẩm  

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên - Đồ Sơn - Hải Phòng  

Máy trực: 031.3861400          Fax: 031.3861802         Email: luongthuc-thucpham@haiphong.edu.vn 

1 Phạm Văn Nối  Hiệu trưởng  3861401 3860196 0904040022 

2 Nguyễn Thành Vinh  Phó HT 3867026 3861904 0912307923 

3 Ngô Văn Bình Phó HT 3867747 3867103 0904417369 

36.Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên 

Địa chỉ:Tổ4, Phường Chi Lăng - TP. Pleiku - Gia Lai 

Máy trực: 059.3820171                Fax: 059.3820252                  Email:tchcthlntaynguyen@gmail.com 

1 Hoàng Đình Lê  Hiệu trưởng  3820252 3820889 0914013518 

2 Nguyễn Văn Đính  Phó HT 3820972 3747320 0914085379 

3 Trần Văn Chánh  Phó HT 3820802 3826370 0914024508 

37.Trường Trung học Thủy sản  

Địa chỉ: Số 511 An Dương Vương, P. An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM 

Máy trực: 08.38750349                       Fax: 08. 38754004           Email: trunghocthuysan@gmail.com 

1 Huỳnh Hữu Lịch  Hiệu trưởng  37514370  0913932794 

2 Nguyễn Trọng Ánh 

Tuyết  

Phó HT 

37517649 

38466889 0938003349 

3 Lưu Thị Minh Nguyệt Phó HT 38752097 62962769 0908841309 

38.Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm  

Địa chỉ: Số 296 Lưu Hữu Phước , Phường 15, Quận 8, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.66750995-38756634                Fax: 08.38756634         Email:ttthucpham@vnn.vn 

1 Doanh Thiên Hiến   Hiệu trưởng 38756993 66748993 0918785388 

2 Trần Công Thành  Phó HT 39803435 37182277 0908236010 

3 Văn thư  38756634   
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CÁC TỔNG CÔNG TY 

1.Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam  

Địa chỉ: 236 Nam kỳ khởi nghĩa, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.39325234                       Fax: 08.39327341                          Email:Vrg@rubbergroup.vn 

1 Trần Ngọc Thuận  Tổng Giám đốc 39325235  0913937333 

2 Trần Thoại  Phó TGĐ 39325235  0913901249 

3 Phạm Văn Hiền  Phó TGĐ 39325235  0903805978 

4 Lê Xuân Hoè Phó TGĐ 39325235  0913781607 

5 Nguyễn Hồng Phú  Phó TGĐ 39325235  0913807563 

6 Văn thư  39325234   

2.Tổng Công ty Lương thực Miền Nam  

Địa chỉ: 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, QuậnI, TP Hồ Chí Minh. 

Máy trực: 08.38230243-216,227,228                                Fax: 08.38292344-38298001                                     

Email: vanphong@vsfc.com.vn 

1 Phạm Hoàng Hà  CT- HĐQT 38291251 39320051 0903809698 

2 Trương Thanh Phong  Tổng Giám đốc  38224042 39695073 0913962119 

3 Cao Thị Ngọc Hoa Phó TGĐ 38294692 39302771 0913925472 

4 Nguyễn Thọ Trí Phó TGĐ 38241227  0919253522 

5 Huỳnh Văn Thông  Phó TGĐ 38251009 37517877 0903805385 

6 Nguyễn Ngọc Nam  Phó TGĐ 38225861  0913962811 

3.Tổng Công ty Lương thực miền Bắc  

Địa chỉ: Số 6, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,Hà Nội 

Máy trực: 04.39726589                   Fax: 04.39726584                Email: vinafood1@vinafood1.com.vn  

1 Nguyễn Như Lai  CT-HĐQT 39351818 38267916 0913253989 

2 Trần Bá Hoàn  Phó TGĐ 39351999 35566825 0913272122 

3 Bùi Cảnh Toàn  Phó TGĐ 39351584 35761094 0916016616 

4 Bùi Gia Chinh  Phó TGĐ 39351585 38212562 0912571719 

5 Hoàng Thị Minh  Phó TGĐ 39351586 38528879 0913203789 

6 Nguyễn Đức Sơn  Chánh VP 39351568 38621288 0989582257 
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4.Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam  

Địa chỉ: 211-213 Trần Huy Liệu, Phường8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.62943957                            Fax: 08.54495513                 Email: vinacafe@hn.vnn.vn 

Văn phòng đại diện tại Hà Nội ĐT: 04.38232291                             Fax: 04.38456422 

1 Đoàn Đình Thiêm  CT.HĐQT 62943965  0903228130 

2 Vũ Hữu Xịch  Tổng Giám đốc 62943957  0913525653 

3 Lê Thế Chỉ Phó TGĐ 62943874  0905061313 

4 Trịnh Ngọc Tới  Phó TGĐ 38433226  0913227835 

5 Nguyễn Văn Trương  Phó TGĐ 62943957  0913230878 

6 Nguyễn Công Hoàng Phó TGĐ 62943980  0913934317 

5. Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – Công Ty TNHH MTV 

Địa chỉ: 519 Minh Khai,phường Vĩnh Tuy,  Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội 

Máy trực: 04.38626763             Fax: 04.38623645                Email: vilico@vilico.vn 

1 Nguyễn Văn Rỵ CT.HĐQT 38622688 39716609 0913215992 

2 Bùi Đức Hoàn  Tổng Giám đốc  36366688 33511496 0913068579 

3 Đào Duy Linh  Phó TGĐ 36361246 39710461 0912907470 

4 Nguyễn Đức Đán  Phó TGĐ 36361245 38547890 0912358765 

6.Tổng Công ty chè Việt Nam – Công Ty TNHH MTV 

Địa chỉ: Số 92 đường Võ Thị Sáu - Hà Nội  

Máy trực: 04.36226990-6227027                Fax: 04.36226991             Email: info@vinatea.com.vn 

1 Vũ Ngọc Tự  CT.HĐQT 36227045 36360336 0913238714 

2 Nguyễn Thiện Toàn  Tổng Giám đốc  36227038 35372440 0913210233 

3 Nguyễn Hữu Tài  Phó TGĐ 36227029 38335961 0913217706 

4 Nguyễn Tiến Lộ  Phó TGĐ 36227036 35580597 0915599379 

7.Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam –Công ty TNHH một thành viên. 

Địa chỉ: Số 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Máy trực: 04.36410799-5400273               Fax: 04.36410800               Email: vinafor@fpt.vn 

1 Trần Đức Sinh  CT.HĐQT 36410806  0913229933 

2 Phạm Quang Hiển Tổng Giám đốc  36410805  0904024243 

3 Phạm Trọng Minh  Phó TGĐ 36410822  0903433682 

4 Nguyễn Chí Trung  Phó TGĐ 36410824  0913229087 

5 Phan Thị Thanh Hằng  Phó TGĐ 36410802  0913215265 
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8.Tổng Công ty Mía đường I 

Địa chỉ: 17 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng - Hà Nội  

Máy trực: 04.38624057                           Fax: 04.38624936                    Email: tctmd1@vnn.vn 

1 Nguyễn Văn Hội  Chủ tịch  

HĐQT 36363410 

39272933 0913247705 

2 Trần Đình Trung  Q. Tổng GĐ  38624875 36343136 0913254295 

3 Phùng Thanh Bình  Phó TGĐ 36360046 38621369 0903414817 

4 Vũ Thị Huyền Đức Phó TGĐ 36369332 35587010 0915021791 

5 Nguyễn Mạnh Hà Phó TGĐ 36363558 38697320 0913225876 

6 Khuất Văn Tuyết Chánh VP 38624057 36641149 0913213226 

9.Tổng Công ty Mía đường II – Công Ty TNHH MTV 

Địa chỉ: 54-56 Lê Quốc Hưng,Phường 12, Quận 4,  TP. Hồ Chí Minh 

Máy trực: 08.39400653,38266703        Fax: 08.38260535                    

Email:vinasugar2@hcm.vnn.vn 

1 Tống Thông Phụ trách HĐQT 39400804 38656714 0903779568 

2 Lê Văn Đông Tổng Giám đốc  38259238 34050990 0913445195 

3 Thượng Đình Nho Phó TGĐ 38265966 38262188 0913803226 

10.Tổng Công ty Rau quả, Nông sản – Công Ty TNHH MTV 

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38523063                             Fax: 04.38523926                    Email: vegetexcovn@fpt.vn 

1 Đinh Văn Hương  CT- HĐQT  35744592 08.38443985 0913834853 

2 Nguyễn Thanh Bình  Tổng Giám đốc  38524503 08.37262511 0913834007 

3 Phạm Quang Bình  Phó TGĐ 38523469 38572948 0913216376 

4 Nguyễn Đức Thuần  Phó TGĐ 38523401 36405431 0913221258 

5 Đinh Cao Khuê Phó TGĐ   0917686811 

11.Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công Ty TNHH MTV 

Địa chỉ: Số 2-4-6 Đồng Khởi, quận 1, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38291924-38297214       Fax: 08.38290146            

Email:seaprodex@seaprodexvn.com 

1 Diệp Kỉnh Tần  CT.HĐTV 38230383  0913890011 

2 Trần Tấn Tâm  Tổng Giám đốc  38293494  0913414567 
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3 Nguyễn Hữu Lộc  Thành viên  

HĐTV 38223630 

 0913805608 

4 Võ Phước Hoà  Thành viên 

HĐTV 38237119 

 0983916187 

5 Nguyễn Tấn Dũng  Phó TGĐ 38291069  0903801256 

6 Phạm Văn Sơn  Phó TGĐ 38237120  0903835040 

7 Lâm Hồng Thanh  Phó TGĐ 38230619  0913806870 

8 Lê Công Đức Phó TGĐ 38258048  0903703117 

9 Lê Thị Thu Hiền  Kiểm soát viên 38246614  0909707669 

12.Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam 

Địa chỉ: 20 Quang Trung, phường 2, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Máy trực: 063.3864047                Fax: 063.3862093             Email: vanthudt@vnn.vn 

1 Lê Tiến Thức CT.HĐQT 3864269 3718151 0912024009 

2 Đào Hồng Cương Tổng Giám đốc 3862584 3864701 0913986273 

3 Phạm Xuân Sanh Phó TGĐ 3863448 3863758 0913934724 

4 Vũ Ngọc Văn Phó TGĐ 3719066 3863294 0913865478 

5 Nguyễn Tiến Dũng Phó TGĐ 3864624 3863757 0907375555 

6 Văn phòng  3864047   

13.Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp – Công ty TNHH MTV 

Địa chỉ: 16 Ngô Tất Tố - Phường Văn Miếu - Đống Đa – Hà Nội. 

Máy trực: 04.37332359-101               Fax: 04.37474647             Email: vigecam@hn.vnn.vn 

1 Lê Xuân  CT.HĐQT 37473257 36361757 0912456259 

2 Nguyễn Đức Phong  Tổng Giám đốc  38435399 36364811 0913210226 

3 Nguyễn Trường 

Thắng 

Phó TGĐ 

37473333 

 0917608888 

4 Lê Anh Tuấn  Phó TGĐ 37475356  0904883638 

14.Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cty TNHH 1 thành viên. 

Địa chỉ: 68 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội  

Máy trực: 04.38693992 -122                      Fax: 04.38693689              Email: vinacco@vnn.vn 

1 Bach Quang Dũng  Chủ tịch HĐQT 38692621 38685755 0913210942 

2 Nguyễn Mạnh Hà  Tổng Giám đốc  38688954 36411800 0913922900 

3 Trần Đình Hỷ Phó TGĐ  36411800 0913202004 
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Phan Xuân Phong  Phó TGĐ 

38687765 

38582290 0903404839 

5 Nghiêm Minh Tiến Phó TGĐ 38689353   

6 Trần Mạnh Hoài  Phó TGĐ 08.38223107 08.38961261 0903704978 

15.Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 

Địa chỉ: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38993850                    Fax: 08.38993851-38997845                  Email: thuyloi4@vnn.vn 

1 Lê Quang Thế  CT- HĐQT  38997846 38996021 0913803724 

2 Hà Thế Quang  Tổng Giám đốc  38994640 38993024 0903808298 

3 Phạm Hồng Sơn  Phó TGĐ 38997843 38990941 0903809202 

4 Đinh Văn Xô  Phó TGĐ 62949542 38992409 0918033562 

5 Nguyễn Văn Thạc  Phó TGĐ 62949541 37268052 0918101219 

6 Trịnh Hữu Long  Phó TGĐ 38998921  0903941556 

7 Phạm Hữu Lạc  Phó TGĐ   0985983939 

8 Chu Quang Tuấn  Chánh VP 35119738 38992486 0903833906  

16.Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi – Cty TNHH một thành viên 

Địa chỉ: Km10, Quốc Lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội  

Máy trực: 04.366742798                            Fax: 04.38615706                 Email: Agrimeco@nnvnn.vn 

1 Nguyễn Văn Bày Q.Chủ tịch  

HĐQT  38615327 

38318754 0913231118 

2 Lê Văn An Tổng Giám đốc  38614605 37669397 0903409767 

3 Nguyễn Đình Đáp  UVHĐTV 36811482 36333734 0913270657 

4 Trần Minh Trí UVHĐTV 08.38299120 08.38295246 0903659680 

5 Lê Duy Sơn  Kiểm soát viên 36811482 38770729 0913211052 

17.Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP 

Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 043852339 - máy lẻ111            Fax: 04.35632169                       Email:  hec@hn.vnn.vn 

1 Hoàng Minh Dũng  CT- HĐQT 

Tổng Giám đốc  35635342 

35635314 0913460467 

2 Phan Vĩnh Khánh  Phó TGĐ 38538318 37474053 0913519612 

3 Phạm Văn Thức  Phó TGĐ 35639274 35634931 0915340117 

4 Nguyễn Đình Trọng  Phó TGĐ 38524385 38462634 0913470512 
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5 Võ Văn Lung  Phó TGĐ 38539291 35633000 0913066481 

6 Phan Sỹ Hùng Thanh  Phó TGĐ  38680332 0913008155 

7 Nguyễn Ngọc Lâm Phó TGĐ 38530620 36412057 0977571188 

CÁC CÔNG TY  

1.Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thuỷ lợi Bắc Hưng Hải  

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương  

Máy trực: 03203.893739                        Fax: 03203.893738  

1 Phạm Đức Thăng  Chủ tịch kiêm  

Giám đốc  3893884 

3841380 0913255761 

2 Nguyễn Đức Lư                                      Phó Giám đốc  3893628 3893328 0912252690 

3 Vũ Văn Phán  Phó Giám đốc  3893640 6293161 0989065661 

2.Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Nam Hà  

Địa chỉ: 02 –D2, Khu Đông Mạc, phường Thống Nhất, TP Nam Định  

Máy trực: 0350.3649412                   Fax:0350.3649700 

1 Vũ Văn Nhàn Q.Chủ tịch Cty 3649446 3638446 0913299118 

2 Nguyễn Đình Kính Giám đốc  3649645 3635380 0913296334 

3 Hà Kế Tấn Phó Giám đốc 3649413 3681178 0912226318 

4 Nguyễn Văn Dũng  Phó Giám đốc 3649221 3635162 0913018551 

3.Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy Lợi Dầu Tiếng Phước Hòa 

Địa chỉ: Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

Máy trực: 066.3775520                            Fax: 066.3775644              

1 Vũ Đức Hùng  Chủ tịch  3775519  0913320687 

2 Lê Văn Dũng  Giám đốc 3726555  0913943069 

4.Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y TW 

Địa chỉ: 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38225955-8225063             Fax: 08.38225060            Email: Naveteo@hcmc.netnam.vn 

1 Phạm Quang Thái  Chủ tịch kiêm  

Giám đốc  38279452 

38476871 0918203122 

2 Trần Xuân Hạnh  Phó Giám đốc  38248912 38258493 0908356656 
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CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CÁC TỈNH VÙNG ĐÔNG BẮC 

1. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Giang 

Địa chỉ: Tổ 4 phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang - tỉnh Hà Giang  

Máy trực: 0219.3866353                Fax: 0219.3866446                   Email: giangvthg@gmail.com 

1 Nguyễn Đức Vinh  Giám đốc  6250291  0913271374 

2 Hoàng Văn Đế Phó Giám đốc 3866585 3893169 0915604864 

3 Hoàng Nhị Sơn  Phó Giám đốc 6250293 3860438 0914661056 

4 Âu Đình Chiến  Phó Giám đốc 3860859  0947534193 

5 Bàn Thị Vi Phó Giám đốc 3868220 3888193 0913540643 

6 Hoàng Ngọc Tường Phó Giám đốc 3861510 3886047 0915273545 

7 Đỗ Tấn Sơn  Phó Giám đốc 3860859  0912942567 

8 Văn phòng Sở  3866362   

9 Phòng Nông nghiệp  3867832   

10 Phòng Kế hoạch  3868804   

11 Phòng Thanh tra  3864131                                                                                                

12 Chi cục Lâm nghiệp  3864282   

13 Chi cục Thuỷ lợi  3867633   

14 Chi cục BVTV  3868849   

15 Chi cục Thú y  3864049   

16 Chi cục Kiểm lâm  3866334   

17 Chi cục Kinh tế HTX  3866272   

2. Sở Nông nghiệp & PTNT Cao Bằng  

Địa chỉ: Số 25 Bế Văn Đàn, Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng  

Máy trực: 026.3853266                    Fax: 026.3852261              Email: Sonongnghiepcb@mail.com 

1 Hoàng Thái  Giám đốc  3852463 2211393 0906155055 

2 Lương Xuân Mào  Phó Giám đốc 3853265 3872131 0989892999 

3 Nguyễn Sinh Cung Phó Giám đốc 3858953 3852926 0985293926 

4 Trần Văn Khẩn  Phó Giám đốc 3855700  0986445566 

5 Nguyễn Công Doanh Phó Giám đốc 3759266  0913279335 
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3. Sở Nông nghiệp & PTNT Lào Cai  

Địa chỉ: Khối 8 khu đô thị Lào Cai-Cam Đường, Đại Lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường-Lào 

Cai. 

Máy trực: 020.3820062                Fax: 020.3820080                   Email: snnptntlc@gmail.com 

1 Ma Quang Trung  Giám đốc  
3827034 

3519999 
3821247 0913287049 

2 Phạm Đình Quê Phó Giám đốc  3820578 3841741 0903495271 

3 Lê Thanh Dự  Phó Giám đốc  3820583 3820860 0903200460 

4 Nguyễn Đắc Thủy Phó Giám đốc  3825196  0988822816 

5 Nguyễn Quang Hưng  Phó Giám đốc  3820334 3820345 0913287070 

6 Bùi Thị Kim Loan Chánh VP 3829549 2220747 0916019909 

7 Phòng Tổ chức  3820581   

8 Phòng KH-TK  3821105   

9 Phòng Trồng trọt   3820577   

10 Phòng Chăn nuôi thuỷ 

sản  

 

3820584 

  

11 Quản lý chất lượng sản 

phẩm và TT thị trường 

NLS 

 

3824690 

  

12 Thanh tra Sở   3824970   

13 Chi cục PTNT  2240495   

14 Chi cục Lâm nghiệp   2212068   

15 Chi cục BVTV  3821340   

16 Chi cục Thú Y   3820412   

17 Chi cục Thủy Lợi   3846056   

4. Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Kạn  

Địa chỉ:Số 13, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn 

Máy trực: 0281.3871340                          Fax: 0281.3870525 

1 Nông Văn Chí   Giám đốc  3871350 3871350 0912062179 

2 Đặng Văn Sơn  Phó Giám đốc  3870137 3870098 0912504819 

3 Bùi Văn Định  Phó Giám đốc  3810644 3876131 0982726262 

4 Nguyễn Đình Trọng  Phó Giám đốc  3810545 3846050 0913354882 

5 Phạm Tất Thắng  Phó Giám đốc  3871235 3871235 0913381670 
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6 Phong TC- CB  3870164   

7 Phòng KH - TC  3871339   

8 Phòng QLKT-CLSP  3810372   

9 Phòng HTX  3870677   

10 Thanh tra   3871337   

11 Chi cục Thú Y   3870867   

12 Chi cục TT&BVTV  3675047   

13 Chi cục Thủy lợi   3810415   

14 Chi cục Lâm nghiệp   3871348   

15 Chi cục Kiểm lâm   3870860   

5. Sở Nông nghiệp & PTNT Lạng Sơn  

Địa chỉ: Đường Ba Sơn - Thôn Đồi Chè - Xã Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn  

Máy trực: 025.3870353           Fax: 025.3874140              Email: Vpsonongnghiepls@yahoo.com.vn 

1 Lê Thị Thanh Nhàn  Giám đốc  3872124 3872601 0912766756 

2 Nông Ngọc Tăng  Phó Giám đốc  3878416 3879635 0979851689 

3 Hoàng Quang Chinh  Phó Giám đốc  3872123 3827328 0912245752 

4 Nguyễn Văn Hoan  Phó Giám đốc  3872122 3879877 0913277120 

5 Nguyễn Đức Việt  Chánh VP 3876951 3875849 0912271204 

6 Phòng TCCB  3876949   

7 Phòng Kế hoạch ĐT   3874391   

8 Phòng TC&XTTM  3871010   

9 Phòng Trồng trọt   3872436   

10 Phòng Chăn nuôi   3876953   

11 Phòng Thẩm định   3876950   

12 Thanh tra sở   3876952   

13 Chi cục PTLN  3874394   

14 Chi cục BVTV  3870542   

15 Chi cục Thú Y   3870226   

16 Chi cục Thủy lợi   3812289   

17 Chi cục HTX&PTNT  3891185   

18 Chi cục Kiểm lâm   3812255   
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6. Sở Nông nghiệp & PTNT Tuyên Quang  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Minh Xuân - TX Tuyên Quang  

Máy trực: 027.3822637                         Fax: 027.3822704            Email: hannt.tqu@mard.gov.vn 

1 Nguyễn Thị Định  Giám đốc  3822639 3823241 0913369577 

2 Nguyễn Công Nông  Phó Giám đốc  3817336 3818128 0913250714 

3 Nguyễn Thọ Lai  Phó Giám đốc  3812220 3873248 0912191401 

4 Nguyễn Thị Hoàng 

Yến  

Phó Giám đốc  3822584 3873070 0914509555 

5 Lê Trung Mỵ  Phó Giám đốc  3811219 3825438 0942457888 

6 Văn phòng Sở   3822637   

7 Phòng TCCB  3822430   

8 Phòng KH -TC  3823939   

9 Phòng Trồng trọt   3822752   

10 Phòng Chăn nuôi   3822781   

11 Phòng QLCLNLTS  3827280   

12 Phòng Thanh tra   3824232   

13 Chi cục Lâm nghiệp   3822585   

14 Chi cục Thủy lợi   3814228   

15 Chi cục BVTV  3817303   

16 Chi cục Kiểm lâm   3822628   

17 Chi cục HTX&PTNT  3822698   

18 Chi cục Thú Y   3822070   

19 Chi cục Thủy sản  3822458   

7. Sở Nông nghiệp & PTNT Yên Bái  

Địa chỉ: 1134, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái  

Máy trực: 029.3852416          Fax: 029.3852681;3851881        Email: vpsnongnghiepyb@gmail.com 

1 Phạm Văn Lái  Giám đốc  3852422 3852325 0912510810 

2 Hà Đức Hưng  Phó Giám đốc  3852941 3862313 0913251169 

3 Trần Đức Lâm  Phó Giám đốc  3892231 3506180 0913251455 

4 Trần Huy Tuấn  Phó Giám đốc  3852287  0912008908 

5 Văn phòng Sở   3852416   

6 Phòng TCCB  3858031 ,  
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7 Phòng KH – TC  3851590   

8 Phòng Trồng trọt   3855568   

9 Phòng Chăn nuôi   3851840   

10 Thanh tra Sở   3857254   

11 Chi cục Kiểm lâm   3852341   

12 Chi cục HTX&PTNT  3850811   

13 Chi cục Lâm nghiệp   3855548   

14 Chi cục Thủy lợi  3852536   

15 Chi cục BVTV  3866330   

16 Chi cục Thú Y   3852277   

17 Chi cục Thủy sản  3885155   

18 Chi cục QLCLNLTS  3892629   

8. Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên  

Địa chỉ: Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên  

Máy trực: 0280.3855484               Fax: 0280.3857731             Email: Thainguyendard@gmail.com 

1 Nguyễn Quốc Minh  Giám đốc  3858134 3852881 0912094157 

2 Ngô Xuân Hải Phó Giám đốc  3857320 3757290 0982256604 

3 Đinh Khắc Tĩnh  Phó Giám đốc  3651071 3855248 0913286523 

4 Hoàng Văn Dũng Phó Giám đốc  3855621 3750464 0912371606 

5 Nguyễn Minh Tuấn  Chánh VP 3855431 3650336 0915015291 

6 Thanh tra Sở   3855728   

7 Phòng Thuỷ Lợi   3855587   

8 Phòng Kế hoạch   3752611   

9 Phòng Trồng trọt   3853092   

10 Phòng Chăn nuôi Thủy 

sản  

 3651861   

11 Phòng Cơ khí-chế biến   3857320   

12 Phòng Thẩm định   3855239   

13 Chi cục lâm nghiệp  

Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên  

Máy trực: 02803.858846                              Fax: 02803.858846 
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14 Chi cục BVTV 

Tổ 12, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên  

Máy trực: 0280.3857965                                Fax: 0280.3852415 

15 Chi cục QL đê điều &PCLB 

Tổ 9, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên  

Máy trực: 0280.3856411                              Fax: 0280.3753398 

16 Chi cục Thú Y  

Tổ 12, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên  

Máy trực: 0280.3856411                               Fax: 0280.3753398 

17 Chi cục HTX&PTNT 

Tổ 28, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên  

Máy trực: 0280.3854039                          Fax: 0280.3858192 

18 Chi cục Kiểm lâm  

Tổ 3, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên  

Máy trực: 0280.3855369                             Fax: 0280.3856268 

9. Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Thọ 

Địa chỉ: SN 1518 - Đại lộ Hùng Vương -Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Máy trực: 0210.3846238           Fax: 0210.3847523       Email: vanphongsnnpt@gmail.com 

1 Nguyễn Đức Thiện  Giám đốc  3846283 3846357 0915165999 

2 Nguyễn Văn Hùng  Phó Giám đốc  3843901 3952567 0912353789 

3 Lương Văn Thắng  Phó Giám đốc  3842071 3843438 0913282777 

4 Trần Quốc Bình  Phó Giám đốc  3846763 3841432 0913578167 

5 Nguyễn Mạnh Hùng  Chánh VP 3847523  0989133606 

6 Phòng QH-KH  3851305   

7 Thanh tra Sở  3851306   

8 Phòng Trồng trọt  3841201   

9 Phòng CN-TS  3841354   

10 Phòng QH – KH  3851305   

11 Phòng QLXDCT  3841200   

12 Chi cục Thủy lợi  3844689   

13 Chi cục Lâm nghiệp  3843696   

14 Chi cục Kiểm lâm  3846270   
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15 Chi cục Thú y  3814839   

16 Chi cục BVTV  3845894   

17 Chi cục QLĐĐ-PCLB  2210116   

18 Chi cục HTX - PTNT  3846285   

19 Chi cục QL CLNLS-

TS 

 3818683   

20 Chi cục Thủy sản  3825700   

10. Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Giang  

Địa chỉ: Số 2-Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang 

Máy trực: 0240.3854693           Fax: 0240.3855698        Email: So- NNPTNT-VT@bacgiang.gov.vn 

1 Nguyễn Văn Khái  Giám đốc  3854284  0912164152 

2 Nguyễn Văn Bái  Phó Giám đốc  3852750 3558411 0904025379 

3 Nguyễn Hồng Kỳ Phó Giám đốc  3854674  0912393714 

4 Vũ Đình Phượng  Phó Giám đốc  3854129 3881552 0912048268 

5 Dương Xuân Bánh  Phó Giám đốc  3855485 3852734 0912021377 

6 Văn phòng Sở   3855698   

7 Phòng TC-CB  3851217   

8 Phòng KH - TC  3855369   

9 Phòng Trồng trọt   3852479   

10 Phòng Chăn nuôi   3850566   

11 Phòng Tài Chính KT  3855369   

12 Phòng Thanh tra   3853601   

13 Chi cục ĐĐ&PCLB  6250928   

14 Chi cục BVTV  3559331   

15 Chi cục Thú Y   3854283   

16 Chi cục Thủy lợi   3854675   

17 Chi cục Lâm nghiệp   3854574   

18 Chi cục Kiểm lâm   3854396   

19 Chi cục Thủy sản   3824696   

20 Chi cục PTNT  3558430   

21 Chi cục QLCL NLTS  3853105   
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11. Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh  

Địa chỉ: Phường Hồng Hà - TP Hạ Long. Quảng Ninh  

Máy trực: 033.3835661               Fax: 033.3835074              Email: Snn@quangninh-gov.vn 

1 Chu Văn Tuyển  Giám đốc  3836784 3847179 0913252675 

2 Trần Đức Diên  Phó Giám đốc  3836106 3834424 0913072290 

3 Hoàng Công Đãng Phó Giám đốc  3835682 3837674 0913355459 

4 Vương Đình Việt  Phó Giám đốc  3836185 3848181 0913371138 

5 Đinh Trọng Ly  Phó Giám đốc  3838849 3826124 0913249952 

6 Phạm Văn Phát  Phó Giám đốc  3835990 3827447 0913262187 

7 Văn phòng Sở   3836290   

8 Thanh tra   3836353   

9 Phòng KH - Tài chính   3835663   

10 Phòng TCCB  3835094   

11 Phòng Trồng trọt   3838155   

12 Phòng Chăn nuôi   3839651   

13 Phòng Khoa học - CN  3838032   

14 Phòng Quản lý XDCT  3838853   

15 Chi cục Kiểm lâm   3835523   

16 Chi cục Lâm nghiệp   3839128   

17 Chi cục PTNT  3835403   

18 Chi cục BVTV  3553144   

19 Chi cục Thú Y   6250719   

20 Chi cục Thủy lợi   3840720   

21 Chi cục QLCLNLS & 

TS  

 3634914   

22 Chi cục nuôi trồng TS  3836378   

23 Chi cục KT&BVNLTS  3835662   

CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC  

12. Sở Nông nghiệp & PTNT Lai Châu  

Địa chỉ: Hương Phong 1-Phường Tân Phong - Thị Xã Lai Châu  

Máy trực: 0231.3876582                      Fax: 0231.3876712              Email: sonnlaichau@yahoo.com 

1 Đào Ngọc Hưởng  Giám đốc 3876529 2218347 0912559905 
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2 Nguyễn Văn Luật Phó Giám đốc  3876601 3877381 0912600093 

3 Nguyễn Hữu Ái  Phó Giám đốc 3876600 3877816 0912374017 

    

4 

Hà Văn Um Phó Giám đốc 

3792169 

2218235 0912350687 

5 Văn phòng Sở   3876582   

6 Phòng TC-CB  3877692   

7 Phòng Kế hoạch -TC  3876711   

8 Phòng Thanh tra   3876713   

9 Phòng Nông nghiệp   3875830   

10 Chi cục PT Lâm nghiệp  

Máy trực: 0231.3876583                               

11 Chi cục Kiểm lâm  

Máy trực: 0231.3876605                              Fax: 0231.3876461 

12 Chi cục PTNT 

Máy trực: 0231.3877737                              Fax: 0231.3791013                        

13 Chi cục Thủy lợi  

Máy trực: 0231.3876609                              Fax: 0231.3876931 

14 Chi cục Thú y  

Máy trực: 0231.2216858                              Fax: 0231.3877910 

15 Chi cục BVTV 

Máy trực: 0231.3876720                              Fax: 0231.3875190 

13. Sở Nông nghiệp & PTNT Điện Biên  

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường Tân Thanh - TP Điện Biên  

Máy trực: 0230.3826184                          Fax: 0230.3826008             Email: nndienbien@gmail.com 

1 Phạm Đức Hiển  Giám đốc  3826243 3825655 0913317180 

2 Nguyễn Văn Chữa  Phó Giám đốc  3824502 3810105 0913253183 

3 Trần Hà Sơn  Phó Giám đốc  3826196 3810293 0913253180 

4 Vũ Thị Hạnh  Phó Giám đốc  3826187 3824789 0915551215 

5 Văn phòng Sở   3826184   

6 Nguyễn Đình Kỳ  Chánh VP 3826833 3735286 0912667237 

7 Phòng TCCB  3825914   

8 Phòng KH - TC  3826195   
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9 Phòng Nông nghiệp   3825857   

10 Phòng Chế biến và 

nghành nghề nông thôn  

    

11 Thanh tra Sở   3826230   

12 Chi cục Lâm nghiệp   3826225   

13 Chi cục Thủy lợi   3825851   

14 Chi cục PTNT  3810279   

15 Chi cục BVTV  3810285   

16 Chi cục Thú Y   3810312   

17 Chi cục Kiểm lâm      

14. Sở Nông nghiệp & PTNT Sơn La  

Địa chỉ: 182  Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La  

Máy trực: 022.3852133                             Fax: 022.3856803 

1 Hà Quyết Nghị  Giám đốc  3852130  0913504957 

2 Nguyễn Văn Ngọc  Phó Giám đốc  3855372 3874697 0912324657 

3 Quàng Thị Thoong  Phó Giám đốc  3852909 3855050 0912973105 

4 Lê Văn Thành  Phó Giám đốc  3852177 3854118 0904109456 

5 Văn phòng Sở   3852133   

6 Phòng Kế hoạch –TC  3852131   

7 Phòng Trồng trọt - CN  3855360   

8 Phòng TCCB  3854053   

9 Thanh tra Sở   3855361   

10 Chi Cục Thủy lợi  

Máy trực: 022.3855941                             Fax: 022.3853917 

11 Chi Cục Lâm nghiệp  

Máy trực: 022.3852183                             Fax: 022.3854555 

12 Chi Cục Thú y  

Máy trực: 022.3852190                             Fax: 022.3751123 

13 Chi Cục BVTV 

Máy trực: 022.3852217                             Fax: 022.3852217 

14 Chi Cục PTNT 

Máy trực: 022.3852461                             Fax: 022.3852731 
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15 Chi Cục Thủy sản                                      Fax : 022.3753749 

Máy trực: 022.3751070 

16 Chi Cục Kiểm lâm  

Máy trực: 022.3852046                             Fax: 022.3867636 

17 Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS 

Máy trực: 022.3753816                              Fax: 022.3753816 

15. Sở Nông nghiệp & PTNT Hoà Bình  

Địa chỉ: Tổ 13, phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình  

Máy trực:0218.3852003                 Fax: 0218.3853789              Email: SNNHB@V.O.LVNN.VN 

1 Hoàng Văn Tứ  Giám đốc  3853722 3857180 0913564303 

2 Trần Bảo Toàn  Phó Giám đốc 3852256 3853217 0912053564 

3 Quách Tự Hải Phó Giám đốc 3853724 3856061 0913296246 

4 Đinh Quang Long  Phó Giám đốc 3851243 3897557 01699424768 

5 Bùi Văn Tường  Phó Giám đốc 3852916 3853077 0913569297 

6 Văn phòng sở   3852003   

7 Phòng KH-TC  3852217   

8 Phòng TCCB  3853721   

9 Phòng QLXDCT  3856768   

10 Phòng Thanh tra   3856766   

11 Chi cục Lâm nghiệp   3852794   

12 Chi cục Thủy lợi   3853508   

13 Chi cục PTNT  3896088   

14 Chi cục Thủy sản   3896228   

15 Chi cục QLCLNLS  3856765   

16 Chi cục Thú Y   3852661   

17 Chi cục BVTV  3852660   

18 Chi cục Kiểm lâm   3852915   

CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

16. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội  

Địa chỉ: 38 Thôi Hiệu - Hà Đông - Hà Nội  

Máy trực: 04.33824186                      Fax: 04.33827464 

1 Hoàng Thanh Vân  Giám đốc  33553189  0913318269 
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2 Trần Thanh Nhã  Phó Giám đốc  33829309 33541319 0913297312 

3 Lưu Văn Hải  Phó Giám đốc  33553037 33827272 0986020406 

4 Nguyễn Huy Đăng  Phó Giám đốc  33825501 33910472 0912309036 

5 Đào Duy Tâm Phó Giám đốc  33553192 38360360 0913238743 

6 Hà Đức Trung  Phó Giám đốc  33553191 38230308 01243336666 

9 Dương Tuấn Miên  Chánh VP 33553211 37569741 0912567318 

1

0 

Phòng TCCB  33828477   

1

1 

Phòng Kế toán - TV  33828478   

1

2 

Chánh Thanh tra   33828475   

1

3 

Phòng Trồng trọt   33824297   

1

4 

Phòng Chăn nuôi  33826230   

1

5 

Phòng KHĐT  33828479   

1

6 

Phòng QLXDCT  33521002   

1

7 

Phòng Chính sách   33553193   

1

8 

Phòng Thủy lợi   33553194   

1

9 

Chi cục BVTV  38371406   

2

0 

Chi cục ĐĐ&PCLB  39199248   

2

1 

Chi cục Kiểm lâm   33526930   

2

2 

Chi cục PTNT  63255101   
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2

3 

Chi cục QLCLNLS-TS  35335076   

2

4 

Chị cục Thú Y   33824433   

2

5 

Chi cục Thủy Lợi   33824516   

2

6 

Chi cục Thủy Sản   36884464   

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng  

Máy trực: 031.3877368                       Fax:031.3877294       Email:sonnptnt@haiphong.gov.vn 

1 Bùi Trọng Tuấn  Giám đốc Sở  3876226 3577788 0915348999 

2 Dương Đức Tùng  Phó Giám đốc 3877297 3700836 0913354719 

3 Lê Văn Hiến  Phó Giám đốc  3877296 3950499 0913242268 

4 Đào Viết Thuận Phó Giám đốc  3557862 3639588 0912758679 

5 Đinh Công Toản Phó Giám đốc 3877299 3742043 0913246018 

6 Trần Văn Duệ Chánh VP 3876315 3876227 0912518927 

7 Phòng TC-CB  3877375   

8 Phòng QLXDCT  3877376   

9 Phòng Kế hoạch – TC  3877374   

1

0 

Phòng Chăn nuôi   3877371   

1

1 

Phòng Trồng trọt   3877372   

1

2 

Phòng NTTS  3557863   

1

3 

Thanh tra Sở   3877373   

1

4 

Chi cục BVTV  3876124   

1

5 

Chi cục Thú Y  3876328   
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1

6 

Chi cục Kiểm lâm   3838315   

1

7 

Chi cục PTNT  3836105   

1

8 

Chi cục ĐĐ&PCLB  3701986   

1

9 

Chi cục KT&BVNLTS  3836621   

2

0 

Chi cục Thuỷ lợi   3686683   

2

1 

Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 3877369   

18. Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Đống Đa - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3862516                   Fax: 0211.3860683 

1 Nguyễn Văn Thắng  Giám đốc  3862514 3831185 0913284283 

2 Nguyễn Ngọc Thanh  Phó Giám đốc  3710447 3720989 0912128585 

3 Bùi Như Ý  Phó Giám đốc  3840018 3867643 0913587517 

4 Trịnh Đình Mao Phó Giám đốc  3842757 3862273 0913292973 

5 Lê Văn Dũng  Phó Giám đốc  3843007 3867217 0903469066 

8 Phòng Kế hoạch   3840009   

9 Phòng Thanh tra   3840010   

10 Phòng Lâm nghiệp   3845964   

11 Phòng Trồng trọt   3722182   

12 Phòng chăn nuôi TS  3722002   

13 Phòng QLXD cơ bản   3840006   

14 Phòng 

CBNLTS&NNNT 

 3860517   

15 Chi cục Thủy lợi  

Địa chỉ: Đường Mê Linh - Phường Khai Quang - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3721267                           Fax: 0211.3721267 
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16 Chi cục Hợp tác xã nông nghiệp &PTNT 

Địa chỉ: Số nhà 404 đường Mê Linh, phường Khai Quang ,Thành Phố Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3861937                             Fax: 0211.3861937 

17 Chi cục Thú Y  

Địa chỉ: Phường Liên Bảo-Thành Phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3862644                      Fax:    0211.3722852 

18 Chi cục Bảo vệ thực vật  

Địa chỉ: Số 1 ngõ 1 đường Trần Phú - phường Liên Bảo - TP Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực:0211.3861059                          Fax:  0211.3861059  

19 Chi cục Thủy sản  

Địa chỉ: Ngõ 15 đường Lam Sơn - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3846070                          Fax: 0211.3846070 

20 Chi cục Kiểm lâm  

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa- TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3862432                        Fax: 0211.3860741 

21 Chi cục Quản lý đê điều &PCLB 

Địa chi: Phường Đống Đa, Thành Phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Máy trực: 0211.3862518                         Fax: 0211.3861721 

19. Sở Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh  

Địa chỉ: 08 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  

Máy trực: 0241.3822500-3854076   Fax: 0241.3854076     Email snnptntbacninh@gmail.com 

1 Nguyễn Văn Hồng  Giám đốc  3855737 3503888 0913257181 

2 Nguyễn Hữu Trượng  Phó Giám đốc  3870847 3828252 0904449727 

3 Nghi Quang Toán  Phó Giám đốc  3874034 3740779 0904023028 

4 Phùng Đức Chiến  Phó Giám đốc  3874679 3826529 0913257012 

5 Văn phòng sở      

 Nguyễn Văn Ngọc  Chánh VP   3854076  0914272199 

 Văn thư   3822500   

6 Thanh tra sở   3854073   

7 Phòng KH - TC  3854077   

8 Phòng Trồng trọt   3822611   

9 Phòng Chăn nuôi   3822610   
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1

0 

Phòng QLXDCT  3822508   

1

1 

Chi cục BVTV  3822401   

1

2 

Chi cục Kiểm Lâm   3828133   

1

3 

Chi cục PTNT  3811951   

1

4 

Chi cục Đê điều 

&PCLB 

 3810278   

1

5 

Chi cục Thú Y   3828442   

1

6 

Chi cục Thủy lợi   3810247   

1

7 

Chi cục Thủy sản   3856178   

20. Sở Nông nghiệp & PTNT Hải Dương  

Địa chỉ: 113 Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương  

Máy trực: 0320.3852495       Fax: 0320.3854515           Email: sonongnghiephaiduong@gmail.com 

1 Nguyễn Hữu Dương  Giám đốc  3852989 3550343 0913255314 

2 Nguyễn Văn Tịnh  Phó Giám đốc  3852644 3891804 0912535988 

3 Nguyễn Quang Đồng  Phó Giám đốc  3844335 3853411 0913255058 

4 Nguyễn Văn Phú  Phó Giám đốc  3853915 3854656 0913256456 

5 Bùi Đình Hoan  Phó Giám đốc  3853732 3550810 0913255003 

6 Văn phòng sở      

 Lê Văn Bàn  Chánh VP 3857462 3842585 0986810022 

7 Phòng KH - TC  3850961   

8 Phòng Thanh tra   3837094   

9 Phòng QLCL  3853935   

1

0 

Phòng Chăn nuôi   3854810   
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1

2 

Phòng Trồng trọt   3852088   

1

3 

Chi cục QL đê diều & 

PCLB 

 6292744   

1

4 

Chi cục Thủy lợi   3852229   

 Chi cục Thủy Sản   3845044   

1

5 

Chi cục Thú Y   3893359   

1

6 

Chi cục Kiểm lâm   3501090   

1

7 

Chi cục BVTV  3896537   

1

8 

Chi cục PTNT  3837201   

21. Sở Nông nghiệp & PTNT Hưng Yên 

Địa chỉ:Số 01, Đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam - TX Hưng Yên 

Máy trực: 0321.3863596       Fax: 0321.3863596           Email: sonongnghiepptnt@gmail.com 

1 Nguyễn Văn Phóng Giám đốc  3863789  0912392089 

2 Nguyễn Xuân Chiến  Phó Giám đốc  3863584 3863927 0912726687 

3 Văn phòng Sở   3863587   

4 Phòng Trồng trọt  3862921   

5 Thanh tra Sở  3862922   

6 Phòng Chính sách 

CNSTH 

 3551162   

7 Phòng Kế toán  3864439   

8 Phòng Kinh tế - KH  3864520   

9 Phòng Chăn nuôi  3865583   

1

0 

Chi cục Thuỷ lợi  3865584   

1

1 

Chi cục QLĐĐ-PCLB  3863731   
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1

2 

Chi cục Thú y  3545002   

1

3 

Chi cục BVTV  3863443   

1

4 

Chi cục PTNT  3863537   

22. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam  

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Máy trực: 0351.3853904             Máy Fax : 0351.3851820           Email: sonn97@gmail.com 

  

1 

Kiều Hữu Bình Giám đốc  3852724 3830639 0913386691 

2 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giám đốc 3883090 3853494 0986604466 

3 Nguyễn Quốc Đạt  Phó Giám đốc  3688228 3853940 0913289365 

4 Nguyễn Thị Vang  Phó Giám đốc  3883089 3855526 0915070383 

5 Đặng Phan Sơn  Chánh VP 3853904 3829988 0912731829 

6 Phòng TC-CB  3852059   

7 Thanh tra sở   3854234   

8 Phòng Kế hoạch –TC  3854239   

9 Phòng QLXDCT  3852723   

1

0 

Phòng Trồng trọt  3856015   

1

1 

Chi cục Chăn nuôi-TS  3854240   

1

2 

Chi cục Thủy lợi  3852894   

1

3 

Chi cục QLĐĐ&PCLB  3853062   

1

4 

Chi cục Kiểm Lâm   3882070   

1

5 

Chi cục QLCLNL&TS  3885838   
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1

6 

Chi cục Thú Y   3849448   

1

7 

Chi cục PTNT  3883365   

1

8 

Chi cục BVTV  3689455   

23. Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định  

Địa chỉ: Số 07, Trần Nhật Duật, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định  

Máy trực: 0350.3640067-3649601                              Fax: 0350.3638410-3631435                             

Email: snnvptnt_namdinh@yahoo.com 

1 Lê Xuân Thủy  Giám đốc  3631907 3876656 0912039139 

2 Nguyễn Phùng Hoan Phó Giám đốc  3641904 3860560 0912334022 

3 Bùi Sỹ Sơn  Phó Giám đốc  3649596 3641211 0912231873 

4 Nguyễn Quang Trực  Phó Giám đốc  3647223 3643121 0912361168 

5 Nguyễn Doãn Lâm  Chánh VP  3640067 38602027 0912703117 

6 Phòng TCCB  3637779   

7 Phòng KH-TC  3644743   

8 Phòng QLXDCT  3646597   

9 Phòng Cây trồng   3642266   

10 Phòng Chăn nuôi   3637850   

11 Phòng NTThủy sản   3631391   

12 Thanh tra sở   3835040   

13 Chi cục Đê điều 

&PCLB 

 

3637654 

  

14 Chi cục KT&BVNLTS  3858154   

15 Chi cục Thủy lợi   3631004   

16 Chi cục Thú Y   3636471   

17 Chi cục Kiểm lâm   3648321   

18 Chi cục BVTV  3646094   

19 Chi cục QLCLNLTS  3631500   

20 Chi cục PTNT  3849564   
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24. Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình  

Địa chỉ: Số 01, Phố Lê Lợi, TP Thái Bình  

Máy trực: 036.3731509                 Fax: 036.3739182             Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn 

1 Nguyễn Hữu Rong  Giám đốc  3738559 3642773 0913291773 

2 Giang Văn Luyện  Phó Giám đốc  3740832 3720280 0904259232 

3 Phạm Anh Đức  Phó Giám đốc  3731273 3821297 0913291682 

4 Trần Xuân Định Phó Giám đốc  3731988 3734381 0913041229 

5 Đặng Đình Bình  Phó Giám đốc  3738005 3641777 0913291129 

6 Lê Văn Thăng  Phó Giám đốc  3840505  0913089703 

7 Nguyễn Văn Chiến  Chánh VP 3734835   

8 Phòng TCCB  3735316   

9 Phòng Trồng trọt   3736984   

10 Phòng KH-TC  3731969   

11 Phòng Chăn nuôi   3736828   

12 Phòng QLXDCT  3731887   

13 Phòng QLCLNLS&TS  3734110   

14 Thanh Tra   3735452   

15 Chi cục BVTV  3831792   

16 Chi cục Thú Y   3831539   

17 Chi cục QLĐĐ&PCLB  3731863   

18 Chi cục Thủy lợi   3831204   

19 Chi cục NTTS  3840506   

20 Chi cục PTNT  3831608   

21 Chi cục cục 

KT&BVNLTS 

 

3837726 

  

22 Chi cục Kiểm lâm   3644163   

25. Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình  

Địa chỉ: Phố Kỳ Lân, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  

Máy trực: 030.3871174                         Fax: 030.3875824                Email: snnninhbinh@gmail.com 

1 Trần Văn Bách  Giám đốc  3896638 3843020 0912065405 

2 Nguyễn Văn Nên  Phó Giám đốc  3873614 3882175 0912066198 

3 Vũ Nam Tiến  Phó Giám đốc  3883276 3874946 0912157412 
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4 Trần Đình Toàn  Phó Giám đốc  3884841 3881420 0912320693 

5 Đỗ Văn Miền  Phó Giám đốc  3871061 3874727 0912771091 

6 Văn phòng Sở   3871422   

7 Phòng KHTC  3899076   

8 Phòng Trồng trọt   3875503   

9 Phòng Chăn nuôi   3875508   

  

10 

Phòng QLXDCT  

3875504 

  

11 Thanh tra sở   3875506   

12 Phòng Tổ chức cán bộ   3875505   

13 Phòng lâm nghiệp   3875501   

14 Chi cục Đ Đ&PCLB  
3871240 

3876600 
  

15 Chi cục Thủy lợi   3886063   

16 Chi cục Thủy Sản   3873760   

17 Chi cục PTNT  3873281   

18 Chi cục Thú Y   3800115   

19 Chi cục BVTV  3871903   

20 Chi cục Kiểm lâm   3874431   

CÁC TỈNH VÙNG BẮC TRUNG BỘ 

26. Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hoá  

Địa chỉ: Số 49 Đại Lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3850281         Fax: 037.3850281            Email: Sonongnghiepptnt@thanhhoa.gov.vn 

1 Nguyễn Đình Xứng  Giám đốc  3857882 3755177 0903463389 

2 Lê Duy Trinh  Phó Giám đốc  3852449 3853581 0912812707 

3 Lê Văn Đốc Phó Giám đốc  3722461 3715288 0913293958 

4 Lê Anh Dũng  Phó Giám đốc  3851362 3850269 0913091478 

5 Mai Bá Luyến  Phó Giám đốc  3851272  0972158888 

6 Lê Văn Hiển  Phó Giám đốc    0912028469 

7 Đỗ Thế Hạnh  Phó Giám đốc  3724787 3710838 0982436607 

8 Trần Quang Trung  Phó Giám đốc 3855308  0913293466 

9 Lê Thế Long   3851978 3857405 0912228931 
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10 Lê Thanh Hải    3723734 0912276589 

11 Văn phòng Sở  3752024   

12 Phòng Kế hoạch   3853653   

13 Phòng TC- CB  3855786   

14 Phòng Trồng trọt   3753353   

15 Phòng NT Thuỷ sản  3753053   

16 Phòng Chăn nuôi   3753351   

17 Phòng QLXDCT  3853321   

18 Thanh tra Sở  3753052   

19 Chi cục Thủy lợi  

Địa chỉ: 49 Đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3852319               Fax: 037.3857543             

20 Chi cục Đê điều và Phòng Chống lụt bão  

Địa chỉ: Số 44C, Đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3852405                       Fax: 037.3851857 

21 Chi cục Bảo vệ thực vật  

Địa chỉ: Xóm Thọ - Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3942619                        Fax: 037.3941405 

22 Chi cục Thú Y  

Địa chỉ: Xóm Thọ - Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hoá 

Máy trực: 037.3940149                           Fax: 037.3940561 

23 Chi cục Lâm nghiệp  

Địa chỉ: Số 49 - Đại Lộ Lê Lợi - phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3726309                             Fax: 037.3726310 

24 Chi cục Kiểm Lâm  

Địa chỉ: Số 3 Hạc Thành, TP Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3852243                            Fax: 037.3852243 

25 Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản  

Địa chỉ: Số 49 Đại Lộ Lê Lợi - Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá  

Máy trực: 037.3852895                          Fax: 037.3754560 
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26 Chi cục Phát triển nông thôn  

Địa chỉ: Số 49 - Đại lộ Lê Lợi – TP. Thanh Hoá 

Máy trực: 037.3852249                     Fax: 037.3859704 

27 Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thủy sản 

Địa chỉ: Số 17 - Phố Dốc Ga – Phường Phú Sơn – TP Thanh Hoá 

Máy trực: 037.3942306                     Fax: 037.3942303 

27. Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An  

Địa chỉ: Số 129 đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An  

Máy trực: 038.3835993                Fax: 038.3835993             

1 Nguyễn Thọ Cảnh  Giám đốc  3565175 3843859 0913391969 

2 Trần Hữu Lực  Phó Giám đốc  3597083 3849963 0942995069 

3 Võ Duy Việt  Phó Giám đốc  3567010 3856800 0913272376 

4 Nguyễn Văn Lập Phó Giám đốc  3560240 3539135 0912249069 

5 Vi Lưu Bình  Phó Giám đốc  3833623 3840759 0913274380 

6 Lê Cao Bính   Phó Giám đốc  3843567 3844106 0906082058 

7 Trần Hữu Tiến  Phó Giám đốc  3846008 3846491 0912922572 

8 Lê Văn Khuê  Chánh VP 3844998 3835459 0912260638 

9 Phòng Kế hoạch - TC  3560126   

10 Phòng Tổ Chức   3830010   

11 Phòng QLXDCT  3830076   

12 Phòng QLCL  3830075   

13 Phòng Kỹ thuật   3830077   

14 Phòng Chăn nuôi  3560477   

15 Thanh tra   3830078   

16 Chi cục BVTV  3845182   

17 Chi cục Lâm nghiệp   3593118   

18 Chi cục Đê điều   3844057   

19 Chi cục Thủy lợi   3596172   

20 Chi cục Thú Y   3854629   

21 Chi cục HTX  3841317   

22 Chi cục BVNL TS  3840957   

23 Chi cục NTTS  3837024   
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28. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh  

Địa chỉ: Số 61- đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh  

Máy trực: 039.3855598             Fax: 039.3856991               Email: sonongnghiephatinh@gmail.com 

1 Đặng Ngọc Sơn  Giám đốc  3859511 3856959 0986846888 

2 Nguyễn Văn Việt  Phó Giám đốc  3857498 3858019 0912612926 

3 Nguyễn Đình Đạt  Phó Giám đốc  3856301  0913294193 

4 Trần Quốc Hùng Phó Giám đốc  3857563 3855292 0913312551 

5 Nguyễn Bá Thịnh  Phó Giám đốc  3856731 3856828 0913294025 

6 Lê Đức Nhân  Phó Giám đốc  3855618 6257152 0917334939 

7 Nguyễn Huy Lợi  Phó Giám đốc  3858027 3892567 0913045299 

9 Nguyễn Quang Thái  Chánh VP 3892852 3886777 0946036777 

10 Phòng TCCB  3858321   

11 Phòng KH-TC  3857499   

12 Phòng QLXDCT  3858251   

13 Phòng QLCLNLTS  3855650   

14 Phòng Trồng trọt   3857562   

15 Phòng Chăn nuôi   3891884   

16 Thanh tra Sở   3855205   

17 Chi cục Lâm nghiệp   3857596   

18 Chi cục Kiểm lâm   3855571   

19 Chi cục QLĐĐ&PCLB  3856730   

20 Chi cục Thủy lợi   3857619   

21 Chi cục BVTV  3855494   

22 Chi cục Thú Y   3855450   

23 Chi cục KTBVNLTS  3850916   

24 Chi cục NTTS  3693157   

25 Chi cục PTNT  3855442   

29. Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Bình  

Địa chỉ: Số 15 - Quang Trung - Đồng Hới - Quãng Bình  

Máy trực: 052.3821966              Fax: 052.3821673                Email:Sonongnghiep@yahoo.com.vn 

1 Phan Văn Khoa Giám đốc  3822761 3829367 0988909999 

2 Trần Đình Du  Phó Giám đốc  3822050 3841657 0913018020 
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3 Trần Vĩnh Đức  Phó Giám đốc  3825429 3823631 0982066357 

4 Hoàng Văn Mịn  Phó Giám đốc  3840289 3822676 0913041721 

5 Đặng Tiến Dũng  Phó Giám đốc  3821506  0913295206 

6 Phạm Hồng Thái  Phó Giám đốc  3853668 3823286 0912037673 

7 Hồ Thanh Ngọc  Phó Giám đốc  3821412  0912335570 

 Văn phòng Sở      

8 Hồ THị Hoa   3824668  0913000367 

9 Phòng TCCB  3823912   

10 Phòng KH-TC  3820489   

11 Phòng KTNN&NTTS  3823921   

12 Phòng QLXDCT  3821409   

13 Thanh tra Sở   3822288   

14 Chi cục BVTV  3822287   

15 Chi cục Lâm nghiệp   3850131   

16 Chi cục TL&PCLB  3822157   

17 Chi cục Thú Y   3822385   

18 Chi cục Kiểm lâm   3839673   

19 Chi cục BVNLTS  3828052   

20 Chi cục PTNT  3822275   

21 Chi cục QLCLNLTS  3858223   

30. Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị 

Địa chỉ: 256 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 

Máy trực : 053.3852573                            Máy Fax: 053.3855013       Email:snnptnttqt@gmail.com 

1 Nguyễn Văn Bài  Giám đốc  3852544 3853388 0913485095 

2 Lê Bình  Phó Giám đốc  3550847 0913485529 

3 Trần Đức Nhu  Phó Giám đốc 3852666 3828360 0913485470 

4 Hoàng Đình Liên  Phó Giám đốc 3552139 3854917 0913485456 

5 Khổng Trung  Phó Giám đốc 3852091 3857640 0913485114 

6 Văn phòng Sở   3858197   

7 Phòng KH-TC  3850442   

8 Thanh tra Sở   3856542   

9 Phòng QLXDCT  3854392   
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10 Phòng Trồng Trọt  3857561   

11 Phòng Chăn nuôi   3855268   

12 Phòng Nuôi trồng TS  3852041   

13 Phòng Khoa học-KT  3852563   

14 Chi cục Thú Y   3562349   

15 Chi cục BVTV  3562336   

16 Chi cục PTNT   3856162   

17 Chi cục Thủy Lợi & 

PCLB 

 

3562953 

  

18 Chi cục Lâm Nghiệp   3562705   

19 Chi cục Kiểm Lâm   3552911   

20 Chi cục KT&BVNLTS  2210852   

21 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3556212 

  

31. Sở Nông nghiệp & PTNT Thừa Thiên Huế  

Địa chỉ: Số 07 Đống Đa, Thành Phố Huế  

Máy trực: 054.3830196-3828804        Fax: 054.3828804        Email: sonnptnt@thuathienhue.gov.vn 

1 Hồ Đăng Vang  Giám đốc  3828322 3822429 0913426277 

2 Trần Kim Thành  Phó Giám đốc  3848512 3826233 0913425727 

3 Hoàng Hữu Hè  Phó Giám đốc  3848301 3826558 0903569696 

4 Trần Văn Chương  Phó Giám đốc  3822411 3820899 0905061617 

5 Nguyễn Viết Hoạch  Phó Giám đốc  3823629 3551255 0913426059 

6 Hoàng Ngọc Việt  Phó Giám đốc  

2210938 

0511.373231

5 

0903502244 

7 Phan Bền   Chánh VP 3830196 3535983 0903570178 

8 Phòng TCCB  3822130   

9 Phòng KH-TC  3848514   

10 Thanh tra Sở   3848508   

11 Phòng QLXDCT  3848513   

12 Phòng Trồng trọt   3848509   

13 Chi cục BVTV  3864420   
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14 Chi cục PTNT & QL 

CLNLTS 

 

3848511 

  

15 Chi cục Thú Y   3522577   

16 Chi cục Lâm nghiệp   3829845   

17 Chi cục Kiểm lâm   3823611   

18 Chi cục Thủy lợi & 

PCLB 

 

3822519 

  

19 Chi cục KT&BVNLTS  3825552   

20 Chi cục Nuôi trồng 

thủy sản  

 

3834961 

  

CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ 

32. Sở Nông Nghiệp & PTNT Đà Nẵng  

Địa chỉ: 18 Yên Bái, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

Máy trực: 0511.3822235                     Fax: 0511.3837146                    Email: snn@danang.gov.vn    

1 Trần Đình Quỳnh Giám đốc 3839096  0913401716 

2 Hồ Phó  Phó Giám đốc 3822244 3831340 0913411539 

3 Huỳnh Vạn Thắng  Phó Giám đốc  3821959 33615427 0913402427 

4 Lê Công Hồ  Phó Giám đốc  3849495  0903585287 

5 Nguyễn Thị Nhiều  Chánh VP 3822235  0905009169 

6 Phòng TCCB  3827257   

7 Phòng KH-TC  3822425   

8 Thanh Tra   3822603   

9 Phòng Quản lý kỹ 

thuật 

 

3835522 

  

10 Phòng QLĐTXDCT  3817435   

11 Chi cục Thủy sản   3530690   

12 Chi cục Kiểm Lâm   3827016   

13 Chi cục Trồng trọt 

&BVTV 

 

3825320 

  

14 Chi cục Thủy lợi 

&PCLB 

 

3840210 

  

15 Chi cục Thú Y   3828448   
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16 Chi cục 

PTNT&QLCLNLTS 

 

3562731 

  

33. Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam  

Địa chỉ: 119 Hùng Vương - Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quãng Nam  

Máy trực: 0510.3852479              Fax: 0510.3852629            Email: snnptntqna@gmail.com 

1 Nguyễn Thanh Quang  Giám đốc  3852468 3613459 0913491138 

2 Võ Văn Năm  Phó Giám đốc  3859166 3824784 0913481469 

3 Nguyễn Văn Tiến  Phó Giám đốc  3852477 3858038 0913481306 

4 Lê Muộn  Phó Giám đốc  3852845  0913480589 

5 Nguyễn Văn Gặp  Phó Giám đốc  3828681 3874325 0913422547 

6 Diệp Thanh Phong  Phó Giám đốc  3812622 3825400 0903500407 

7 Ngô Tấn  Phó Giám đốc  2240280 3861103 0913488548 

8 Văn phòng Sở  3858855   

9 Thanh tra Sở   3852470   

10 Phòng KH-TC  3852471   

11 Phòng TCCB  3810046   

12 Phòng QLĐT&XD   3829663   

13 Phòng QLCLNLTS  3810717   

14 Phòng Kỹ thuật   3812078   

15 Chi cục Kiểm lâm   3812280   

16 Chi cục Lâm nghiệp   3852643   

17 Chi cục BVTV  3810436   

18 Chi cục Thú Y   3852935   

19 Chi cục KT&BVNLTS  3852622   

20 Chi cục PTNT  2221377   

21 Chi cục NTTS  3859162   

22 Chi cục Thuỷ lợi   3852481   

34. Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ngãi  

Địa chỉ: Số 182 Đại Lộ Hùng Vương - TP Quãng Ngãi - tỉnh Quãng Ngãi  

Máy trực: 0553.822704                Fax: 0533.822704              Email: snn@quangngai.gov.vn 

1 Dương Văn Tô  Giám đốc  3822241 3855855 0914091008 

2 Nguyễn Mậu Văn  Phó Giám đốc  3825487 3711841 0913470661 
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3 Đào Minh Hường  Phó Giám đốc  3829927 3827202 0913422902 

4 Bùi Minh Sơn  Phó Giám đốc  3825267 3823608 0912470283 

5 Phan Huy Hoàng  Phó Giám đốc  3710210 3826958 0914174786 

6 Nguyễn Ngọc Phú  Chánh VP 3712374 3815726 0913476679 

7 Phòng TC- CB  3826980   

8 Phòng nuôi trồng Thuỷ 

sản  

 

2241315 

  

9 Phòng Nông nghiệp   3822711   

10 Phòng KH - TC  3826978   

11 Thanh tra Sở   3826683   

12 VP điều phối chương 

trình nông thôn mới  

 

3837161 

  

13 Chi cục Lâm nghiệp   3800115   

14 Chi cục Kiểm lâm   3823541   

15 Chi cục Thú Y   3711527   

16 Chi cục BVTV  3823862   

17 Chi cục PTNT  3822631   

18 Chi cục KT&BVNLTS  3715417   

19 Chi cục QLCL nông 

lâm thủy sản 

 

3713315 

  

20 Chi cục Thuỷ lợi - 

PCLB 

 

3712556 

  

35. Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Định  

Địa chỉ: Số nhà 77, đường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn - Bình Định  

Máy trực: 0563.822917                 Fax: 0563.827777             Email: vp.snn@binhdinh.gov.vn 

1 Phan Trọng Hổ Giám đốc  3822170  0913432630 

2 Hồ Ngọc Hùng  Phó Giám đốc  3822534  0914230145 

3 Nguyễn Hiếu Hoà Phó Giám đốc  2222193 3829501 0903510364 

4 Nguyễn Hữu Hào Phó Giám đốc  3683114 3523026 0903501849 

5 Nguyễn Hữu Vui  Phó Giám đốc  3683009 3846402 0935721234 

6 Văn phòng Sở   3812332   

7 Tô Thị Hằng Nga Chánh VP 3749464 3824830 0914276277 
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8 Phòng TCCB  3811449   

9 Phòng Thủy Sản  3749465   

10 Phòng Trồng trọt   3811211   

11 Phòng QLXDCT  3826942   

12 Phòng Chăn nuôi   3749312   

13 Phòng KH-TC  3749173   

14 Thanh tra sở  3820877   

14 Chi cục Bảo vệ thực vật  

Máy trực: 056.3848381                Fax: 0563.848381           Email:bvtvbinhdinh@vnn.vn 

15 Chi cục Thú Y  

Máy trực: 0563.525161                Fax: 0563.525161           Email:ccty-bdinh@dng.vnn.vn 

16 Chi cục Kiểm lâm  

Máy trực: 0563.825459            Fax: 0563.826720        Email: kiemlambidi@binhdinh.gov.vn 

17 Chi cục PTNT 

Máy trực: 0563.8823883       Fax: 0563.818612     Email:chicucptntbinhdinh@yahoo.com.vn 

18 Chi cục KTBVNLTS 

Máy trực: 0563.891011                   Fax: 0563.892812        Email: nltsbinhdinh@gmail.com 

19 Chi cục TL&PCLB&QLĐĐ 

Máy trực: 0563.894280      Fax: 0563.894275       Email:pclbvaqlddbinhdinh@yahoo.com.vn 

20 Chi cục Lâm nghiệp  

Máy trực: 0563.791957             Fax: 0563.791957       Email: Tochucccln@gmail.com 

21 Chi cục NTTS 

Máy trực: 0563.816984             Fax: 0563.816993      Email: ccntbinhdinh@gmail.com 

36. Sở Nông nghiệp & PTNT Phú Yên  

Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

Máy trực: 057.3841664            Fax: 057.3842456          Email: SNNPHUYEN@YAHOO.COM.VN 

1 Biện Minh Tâm  Giám đốc  3841660 3847095 0985973425 

2 Lê Chí Trọng  Phó Giám đốc  3841413 3826533 0903510459 

3 Cao Hữu Lộc  Phó Giám đốc  3841522 3825811 0913445128 

4 Nguyễn Tri Phương  Phó Giám đốc  3841069 3811082 01238101717 

5 Phòng TCHC  3841664   

6 Phòng TC- KT   3841036   
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7 Thanh tra sở   3841244   

8 Chi cục TL&PCLB       3842173   

9 Chi cục Lâm Nghiệp   3841515   

10 Chi cục BVTV        3827357   

11 Chi cục Thú Y   3823276   

12 Chi cục Kiểm Lâm   3823820   

13 Chi cục PTNT  3841367   

14 Chi cục KT&BVNLTS  3842676   

15 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3841455 

  

37. Sở Nông nghiệp & PTNT Khánh Hoà  

Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, TP Nha Trang , tỉnh Khánh Hoà  

Máy trực: 058.3822737                Fax: 058.3822180            Email: snnptntkh@khanhhoa.gov.vn 

1 Đào Công Thiên  Giám đốc  3822109 3875750 0903509824 

2 Trần Chí Thu  Phó Giám đốc  3821104 3512992 0914095434 

3 Nguyễn Thị Hoà  Phó Giám đốc  3825376 3833451 0903346218 

4 Tào Anh Tuấn  Phó Giám đốc 3828524  0913454795 

 Văn phòng Sở   3822180   

 Nguyễn Văn Đống  Chánh Vp 3828527 3873401 0983370800 

5 Phòng TCCB  3822989   

6 Phòng Kế hoạch - TC  3828526   

7 Phòng Nghiệp vụ TH  3822179   

8 Phòng QLXDCT  3827132   

9 Thanh tra sở   3561749   

10 Chi cục PTNT 

Máy trực: 0583.523578              Fax: 0583.523578         Email: cchtx@khanhhoa.gov.vn 

11 Chi cục Lâm nghiệp  

Máy trực: 0583.896193              Fax: 0583.896193         Email: ccln@khanhhoa.gov.vn 

12 Chi cục Thú Y  

Máy trực: 0583.822559         Fax: 0583.810925            Email: ccty@khanhhoa.gov.vn  

13 Chi cục Bảo vệ thực vật 

Máy trực: 0583.896185           Fax:: 0583.890412            Email: ccbvtv@khanhhoa.gov.vn 
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14 Chi cục Thủy lợi  

Máy trực: 0583.523613             Fax: 0583.523648             Email: cctl@khanhhoa.gov.vn 

15 Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Máy trực: 0583.810034           Fax: 0583.810087             Email: ccbvnlts@khanhhoa.gov.vn 

16 Chi cục Kiểm lâm  

Máy trực: 0583.837149            Fax: 0583.837149            Email: cckl@khanhhoa.gov.vn 

17 Chi cục QLCL Nông lâm và Thủy sản 

Máy trực: 0583.560142             Fax: 0583.560142           Email: qlclkh@gmai.com 

18 Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản 

Máy trực:0583.81224                Fax: 0583.826345            Email: nttskh@gmail.com 

CÁC TỈNH VÙNG TÂY NGUYÊN  

38. Sở Nông nghiệp & PTNT KonTum 

Địa chỉ: Số 159 Duy Tân – TP KonTum, Tỉnh KomTum 

Máy trực: 060.3862516                 Fax: 060.3864994                Email: pkhsnn@Yahoo.com.vn 

1 Nguyễn Trung Hải  Giám đốc  3864260  0903594017 

2 Nguyễn Kim Phương  Phó Giám đốc  3912096 3864306 0903511827 

3 Văn Tất Cường  Phó Giám đốc  3861181 3863858 0913488743 

5 Nguyễn Hữu Nho  Phó Giám đốc  3862375 3862872 0903522267 

6 Trần Văn Chương  Phó Giám đốc  3864584  0905948445 

7 Văn phòng Sở      

 Trần Văn Đức  Chánh VP 3861427  0935200853 

8 Phòng KH - TC   3864833   

9 Phòng Nông nghiệp   3863864   

10 Phòng Thủy sản   3914707   

11 Thanh tra sở   3861160   

12 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3861164 

  

13 Chi cục Lâm nghiệp   3862543   

14 Chi cục BVTV  6251145   

15 Chi cục Thú Y   3861314   

16 Chi cục TL & PCLB  3864585   

17 Chi cục PTNT  3862608   

mailto:cckl@khanhhoa.gov.vn
mailto:qlclkh@gmai.com
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18 Chi cục Kiểm lâm   3910284   

39. Sở Nông nghiệp & PTNT Gia Lai  

Địa chỉ: Số 24 Quang Trung, TP Pleiku, Gia Lai 

Máy trực: 0593.824273                  Fax: 0593.826173                 Email: snnptnt@gialai.gov.vn 

1 Kpă Thuyên  Giám đốc  3824302 3716086 0914013718 

2 Nguyễn Sơn  Phó Giám đốc  3822986 3826227 0913432257 

3 Lê Văn Lịch  Phó Giám đốc  3824303 3883634 0914006406 

  4 Trần Quang Khanh  Phó Giám đốc  3501950 3822967 0913450217 

5 Đặng Văn Linh  Chánh VP 3824273  0913780814 

6 Phòng TCCB  3872133   

7 Phòng KH - TC  3828857   

8 Phòng Nông nghiệp   3828588   

9 Phòng Thanh tra   3875002   

10 Chi cục TL-TS  3719497   

11 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3720331 

  

12 Chi cục Thú Y   3719951   

13 Chi cục BVTV  3872264   

14 Chi cục Kiểm Lâm   3874178   

15 Chi cục Lâm Nghiệp   3828703   

16 Chi cục PTNT  3824104   

40. Sở Nông nghiệp & PTNT Đắk Lắk 

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk 

Máy trực: 0500.952575                  Fax: 0500.952575                Email: sonnptntdl@vnn.vn 

1 Trang Quang Thành  Giám đốc  3952637 3868124 0913433775 

2 Nguyễn Hữu Chung  Phó Giám đốc  3952638 3865062 0913436832 

3 Vũ Văn Đông  Phó Giám đốc  3954563 3852910 0913435130 

4 Nguyễn Văn Sinh  Phó Giám đốc  3956281 3863215 0913436500 

5 Nguyễn Văn Xuân  Phó Giám đốc  3956280 3951320 0913493574 

6 Y Rít Buôn Yă Phó Giám đốc  3853434 3957361 0913435246 

7 Văn phòng Sở   3956283   

8 Phòng Kế hoạch - ĐT  3956752   
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9 Phòng Chăn nuôi   3956282   

10 Thanh tra sở   3956760   

11 Phòng Trồng trọt   3956284   

12 Phòng Chế biến NLS  3956761   

13 Chi cục Kiểm lâm   3852566   

14 Chi cục Lâm nghiệp   3952533   

15 Chi cục Thủy lợi   3951067   

16 Chi cục BVTV  3854384   

17 Chi cục Thú Y   3951353   

18 Chi cục HTX&PTNT  3855758   

41. Sở Nông Nghiệp & PTNT Đắk Nông  

Địa chỉ: Đường Lê Lai, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Máy trực:   0501.3544084                Fax: 0501.3544084            Email: vanphong.snn.dn@gmail.com 

1 Đỗ Ngọc Duyên  Giám đốc  3543791 3865024 0903510852 

2 Nguyễn Văn Bằng Phó Giám đốc 3544930 3853263 0913436576 

3 Nguyễn Văn Toàn  Phó Giám đốc  3546951 3865213 0989788818 

4 Vũ Minh Khôi Phó Giám đốc 3544929 3856886 0905142652 

5 Hồ Gấm  Phó Giám đốc 3544931  0982058494 

6 Nguyễn Cầu  Phó Giám đốc 3544929  0914328289 

7 Văn phòng  3546931   

 Phạm Văn Phương  Chánh VP 3544931  09186640281 

8 Phòng TCCB  3546850   

9 Phòng KH-TC  3546908   

10 Thanh Tra   3546907   

11 Chi cục Lâm nghiêp  3549088   

12 Chi cục Kiểm Lâm   3546607   

13 Chi cục TL&PCLB  3544985   

14 Chi cục BVTV  3544730   

15 Chi cục Thú Y   3509090   

16 Chi cục PTNT  3549058   

17 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3546906 
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42. Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng  

Địa chỉ: Số 14 Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt  

Máy trực 0633.822049,836825              Fax: 0633.828630           Email: ldnnptntts@hcm.vnn.vn 

1 Phạm Văn Án  Giám đốc  3821072 3822411 0918034042 

2 Mai Nam Dương  Phó Giám đốc  3822052 3822664 0913865047 

3 Lê Văn Minh  Phó Giám đốc  3831995 3823288 0913934873 

4 Bùi Văn Hùng Phó Giám đốc 3833199 3700007 0913189007 

6 Phòng KH – TC  3821716   

7 Phòng Trồng trọt   3830770   

8 Phòng Chăn nuôi – 

Thủy sản  

 

3836254 

  

9 Thanh tra sở   3837064   

10 Chi cục Lâm nghiệp  

Địa chỉ: Số 04 Phan Chu Trinh, phường 9, Thành Phố Đà Lạt  

Máy trực: 0633.826385                Fax: 0633.835527          Email: letrungdalat@vnn.vn 

11 Chi cục Thủy lợi  

Địa chỉ: Số 14 Hùng Vương – Phường 10, TP Đà Lạt  

Máy trực: 0633.822451              Fax: 0633.836485            Email: pclbldaaa2hcm.vnn.vn 

12 Chi cục Phát triển Nông thôn  

Địa chỉ: Số 6 Yên Thế, Phường 10, TP Đà Lạt  

Máy trực: 0633.822175             Fax: 0633.812866            Email: thuhantt@gmail.com 

13 Chi cục Thú Y  

Địa chỉ: Số 14 Hùng Vương – Phường 10, TP Đà Lạt  

Máy trực: 0633.822142     Fax: 0633.824565       Email: chicucthuylamdong@yahoo.com.vn 

14 Chi cục Bảo vệ thực vật  

Địa chỉ: 43 Hùng Vương, Phường 10, TP Đà lạt  

Máy trực: 0633.821270            Fax: 0633.834797                 Email: ccbvtvld@gmail;com 

15 Chi cục Kiểm lâm  

Địa chỉ: 02 Yên Thế - Phường !0, TP Đà Lạt  

Máy trực: 0633.822441                Fax: 0633.829380            Email: kl_lamdong@yahoo.com 

      

      

mailto:letrungdalat@vnn.vn
mailto:thuhantt@gmail.com
mailto:chicucthuylamdong@yahoo.com.vn
mailto:kl_lamdong@yahoo.com
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CÁC TỈNH VÙNG NAM BỘ  

43. Sở Nông Nghiệp & PTNT Thành phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ: Số 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38297614               Fax: 08.38294764                  Email: snn@tphcm.gov.vn          

1 Lê Thanh Liêm  Giám đốc  38291381 39954277 0913923827 

2 Nguyễn Phước Trung Phó Giám đốc 38297623 38905618 0989757079 

3 Lê Hồng Hoanh  Phó Giám đốc 38297644 38751692 0913923831 

4 Trần Công Lý  Phó Giám đốc  38243109 38960978 0903926773 

5 Lê Minh Dũng Phó Giám đốc 38297653 54491633 0918344017 

6 Văn phòng   38297652   

 Ngô Văn Tiến  Chánh VP 38292618  0903772344 

7 Phòng KH-TC  38294222   

8 Phòng QLĐT  38297383   

9 Phòng Nông Nghiệp  38297580   

10 Phòng Thủy Sản  38291382   

11 Phòng TCCB  38292356   

12 Thanh tra.  38292857   

13 Chi cục Thú Y  38536133   

14 Chi cục BVTV  38414926   

15 Chi cục Kiểm Lâm   38556274   

16 Chi cục Lâm Nghiệp  38952791   

17 Chi cục PTNT  38309892   

18 Chi cục QLCL&BVNL 

TS 

 

39902743 

  

19 Chi cục TL&PCLB  38232742   

44. Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Thuận  

Địa chỉ: 134 đường 21 tháng 8 TP Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận  

Máy trực: 0683.821508                     Fax: 0683.820900              Email: sonnninhthuan@gmail.com 

1 Nguyễn Đức Thu  Giám đốc  3823422 3837122 0913930490 

2 Bùi Anh Tuấn  Phó Giám đốc  3823770 3826031 0913709867 

3 Trần Văn Mỹ  Phó Giám đốc  3824021 3824412 0913930370 

4 Lưu Khoan  Phó Giám đốc    0913953943 
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5 Châu Thăng Long  Phó Giám đốc  3920750 3864543 0913882072 

6 Bùi Thị Anh Vân  Phó Giám đốc  3839717 3873391 0913646052 

7 Văn phòng   3821508   

 Phạm Văn Hạnh  Chánh VP  3823441 0913128747 

8 Phòng TCCB  3920751   

9 Phòng KH-TC  3824186   

10 Phòng Nông nghiệp   3823421   

11 Phòng QLXDCT  3821941   

12 Thanh tra   3823459   

13 Chi cục BVTV  2213135   

  

14 

Chi cục KT&BVNLTS  

3895219 

  

15 Chi cục Kiểm Lâm   3522477   

16 Chi cục Lâm Nghiệp   3821719   

17 Chi cục NTTS  3839482   

18 Chi cục PTNT   3823493   

19 Chi cục QLCLNL&TS  3522773   

20 Chi cục Thú Y   2212177   

21 Chi cục Thủy Lợi  3824184   

45. Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Phước  

Địa chỉ: Khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước 

Máy trực: 0651.3879948                 Fax: 0651.3870267            Email: snnptnt.bph@hcm.vnn.vn 

1 Nguyễn Văn Tới Giám đốc  3879947 3823092 0913880165 

2 Trần Văn Lộc  Phó Giám đốc  3879946 3821623 0913798270 

3 Phan Văn Đon Phó Giám đốc  3879945 3659834 0913757373 

4 Nguyễn Anh Phong  Phó Giám đốc  3887951 3822205 0913860043 

5 Nguyễn Phú Quới Phó Giám đốc  3865177 3824543 0913937043 

6 Văn phòng Sở   3879948   

7 Phòng Thanh tra   3881427   

8 Phòng KH - TC  3870285   

9 Phòng QLCLNLS&TS  3870570   

10 Phòng Thủy sản   3881128   
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11 Chi cục Kiểm lâm                            Máy trực: 06513.879461      Fax: 06513.870456 

12 Chi cục Bảo vệ thực vật                  Máy trực: 06513.870130      Fax: 06513.870817 

13 Chi cục PTNT                                 Máy trực: 06513.883184      Fax: 06513.883184 

14 Chi cục Lâm nghiệp                       Máy trực: 06513.870716      Fax: 06513.870716 

15 Chi cục TL&PCLB                         Máy trực: 06513.870281     Fax: 06513.885086 

16 Chi cục Thú Y                                Máy trực: 06513.870131      Fax: 06513.881114 

46. Sở Nông nghiệp & PTNT Tây Ninh  

Địa chỉ: 118 Phạm Tung, phường 1 khu phố 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

Máy trực: 0663.822648                Fax: 0663.820236             Email: sonnptnt@tayninh.gov.vn 

1 Vương Quốc Thới  Giám đốc  3827263 3825204 0908045209 

2 Trần Viễn Thông  Phó Giám đốc  3822619 3822987 0918565859 

3 Nguyễn Thái Sơn  Phó Giám đốc  3822298 3850336 0913862790 

4 Phạm Văn Yên  Phó Giám đốc  3822124 3827025 0913884547 

5 Tạ Văn Đáo  Phó Giám đốc  3821217 3827801 0913884156 

6 Văn phòng   3822648   

7 Phòng KH-Tài chính   3821492   

8 Thanh tra Sở   3822687   

9 Phòng Nông nghiệp  3826312   

10 Phòng Lâm nghiệp   3825039   

11 Phòng TCCB  3827724   

12 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3826313 

  

13 Chi cục Thú Y   3827351   

14 Chi cục Thủy sản  3815218   

15 Chi cục BVTV  3822253   

16 Chi cục PTNT  3822519   

17 Chi cục Thủy lợi  3824324   

18 Chi cục Kiểm Lâm  3822369   

47. Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Dương 

Địa chỉ: 60 Đường Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Máy trực: 0650.3822448               Fax: 0650.3829422           Email: snnbinhduong2010@gmail.com 

1 Lê Văn Rum Giám đốc  3831909 3658733 0913860609 
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2 Thái Văn Thành Phó Giám đốc 3813526 3746360 0918092822 

3 Nguyễn Minh Thủy Phó Giám đốc 3840138  0918168737 

4 Hùnh Kim Tài Phó Giám đốc 3826787 3841142 0903160671 

5 Đoàn Văn Tràng Phó Giám đốc 3897697  0913860191 

6 Văn phòng   3822448   

7 Chi cục Thú Y   3822012   

8 Chi cục BVTV  3822215   

9 Chi cục Thủy Lợi   3824271   

10 Chi cục Kiểm Lâm  3822445   

11 Chi cục PTNT  3822506   

12 Chi cục QLCL  3824186   

48. Sở Nông Nghiệp & PTNT Đồng Nai 

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, Đồng Nai 

Máy trực: 0613822970                   Fax: 061.3827393               Email:snnptnt@dongnai.gov.vn 

1 Phạm Minh Đạo  Giám đốc  8878376  0913851503 

2 Tô Thành Buông Phó Giám đốc 3824378  0908561497 

3 Trần Đình Minh Phó Giám đốc  3822939  0918130780 

4 Phan Minh Báu Phó Giám đốc 3823194  0908481848 

5 Đoàn Hải Phó Giám đốc 3823791  0906895589 

6 Văn phòng   8823248   

7 Phòng KH-TC  3822919   

8 Phòng Nông nghiệp   3823797   

9 Phòng TCCB  3823781   

10 Phòng Thanh tra  3823786   

11 Phòng Thủy lợi  3825771   

12 Phòng Lâm nghiệp   3823782   

13 Chi cục Thú Y   3822980   

14 Chi cục PTNT  3823423   

15 Chi cục BVTV  3894740   

16 Chi cục Thủy Sản  3895640   

17 Chi cục Kiểm Lâm  3824531   
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18 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

8878245 

  

49. Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận  

Địa chỉ: 17 Thủ Khoa Huân,phường Phú Thuỷ, TP Phan Thiết 

Máy trực: 0623.822837                Fax: 0623.825725              Email: nongnghiep@binhthuan.gov.vn 

1 Nguyễn Ngọc Hai  Giám đốc  3824665 3824342 0913883206 

2 Nguyễn Ngọc Hưng  Phó Giám đốc  3829546 3839755 0913786995 

3 Nguyễn Hữu Long  Phó Giám đốc  3835718 3830827 0903635293 

4 Mai Kiều  Phó Giám đốc  3829553 3824182 0913764305 

5 Mai Chí  Phó Giám đốc  3824295  0989173216 

6 Lê Văn Tuấn Phó Giám đốc  3821737 3839942 0913899679 

7 La Châu Trinh  Phó Giám đốc  3822551  0913883275 

8 Văn phòng   3835698   

 Văn thư   3822837   

9 Phòng TCCB  3824988   

10 Phòng Nông nghiệp   3821551   

11 Phòng  KT - TC  3821252   

12 Phòng Nghiệp vụ TS  3835765   

13 Thanh tra  3828329   

14 Chi cục PTNT   3822515   

15 Chi cục BVTV  3822089   

16 Chị cục Thú Y   3819192   

17 Chi cục Thủy Lợi  3829204   

18 Chi cục Lâm Nghiệp   3832031   

19 Chi cục Kiểm Lâm  3839878   

20 Chi cục Thủy sản  3812532   

21 Chi cục QLCLNL&TS  3710170   

50. Sở Nông nghiệp & PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu  

Địa chỉ: Số 9 đường Huỳnh Ngọc Hay -Phường Phước Hiệp- TPBà Rịa - Vũng Tàu  

Máy trực: 0643.829891                   Fax: 0643.731193                Email: snnptnt.brvt@gmail.com 

1 Lê Tuấn Quốc  Giám đốc  3825253 3679379 0913840273 

2 Lê Thị Quý  Phó Giám đốc  3826154 3825458 0913840622 
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3 Hà Văn Nghĩa  Phó Giám đốc  3825494 3854017 0918267035 

4 Võ Công Hậu  Phó Giám đốc  3825454 3853517 0913949036 

5 Nguyễn Minh Chí  Phó Giám đốc  3716407 3652234 0985201234 

6 Cao Xuân Tiều  Phó Giám đốc  3829901 3825502 0913947556 

7 Trần Văn Cường  Phó Giám đốc  3717142 3853464 0903900091 

8 Văn phòng   3829891   

9 Phòng TCCB  3711844   

10 Phòng QLNN  3824764   

11 Phòng KH-TC  3711831   

12 Phòng Quản lý TS  3829891   

13 Phòng KHCN&MT  3829891   

14 Thanh tra Sở   3716925   

15 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3653208 

  

16 Chi cục Quản Lý TN  3825464   

17 Chi cục KT&BVNLTS   3717137   

18 Chi cục Thú Y   3828552   

19 Chi cục Kiểm lâm   3732564   

20 Chi cục TT&BVTV  3825368   

21 Chi cục PTNT  3731650   

22 Chi cục NTTS  3717074   

CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

51. Sở Nông nghiệp & PTNT Long An  

Địa chỉ: 8T Quốc Lộ 1, Khu Phố Thanh Xuân, Phường 5, Thành phố Tân An - Long An  

Máy trực: 072.3826409                Fax: 072.3523624                  Email: Snn@longan.gov.vn                

1 Lê Mnh Đức Giám đốc  3826463 3821707 0913137100 

2 Liêu Trung Ngươn Phó Giám đốc 3831290 3821396 0918616700 

3 Nguyễn Quốc Sắt Phó Giám đốc 3823463 3826291 0913876278 

4 Lê Văn Hoàng  Phó Giám đốc 3825052 3825059 0913999438 

5 Nguyễn Thanh Truyền Phó Giám đốc 3826316  0913682530 

6 Văn phòng   3826410   

7 Thanh tra   3823781   
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8 Phòng TCCB  3820400   

9 Phòng Chăn nuôi  3826622   

10 Phòng Lâm nghiệp   3824807   

11 Phòng Trồng trọt   3826527   

12 Phòng Kế hoạch  3826440   

13 Phòng XDCB  3822870   

14 Chi cục Thú Y   3826702   

15 Chi cục Thủy Lợi   3822856   

16 Chi cục Thủy Sản  3824336   

17 Chi cục Kiểm Lâm   3826382   

18 Chi cục BVTV  3826274   

19 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3525864 

  

20 Chi cục PTNT  3826253   

52. Sở Nông nghiệp & PTNT Đồng Tháp  

Địa chỉ: 533 quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp  

Máy trực: 0673.851427                Fax: 0673.853514             Email: snnptnt@dongthap.gov.vn 

1 Dương Nghĩa Quốc  Giám đốc  3856225 3851808 0903818719 

2 Đặng Ngọc Lợi  Phó Giám đốc  3851596 3853746 0913967970 

3 Nguyễn Văn Hiếu Phó Giám đốc  3853134 3855270 0919663789 

4 Đoàn Trí Vững Phó Giám đốc  3852532 3857075 0918388758 

5 Phòng TCCB  3856058   

6 Phòng KTTV  3854657   

7 Phòng KHTH  3851815   

8 Thanh tra Sở   3857028   

9 Phòng Trồng trọt   3852910   

10 Phòng Chăn nuôi   3874115   

11 Chi cục Thú Y  

Địa chỉ: Số 98 Nguyễn Huệ - Phường 2 - TX Cao Lãnh 

Máy trực: 067.3851310                               Fax: 067.3852318 
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12 Chi cục Thủy sản  

Địa chỉ: 535 Quốc lộ 301, xã Mỹ Tân, Thị Xã Cao Lãnh  

Máy trực: 067.3858523                                Fax: 067.3858523  

13 Chi cục Kiểm Lâm  

Địa chỉ: Cầu An Bình, quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Thị xã Cao Lãnh  

Máy trực: 067.3851092                                Fax: 067.3853028 

14 Chi cục HTX&PTNT 

Địa chỉ: Số 16 đường 30/4, phường 1 Thị xã Cao Lãnh  

Máy trực: 067.3852144                              Fax:067.3858021 

53. Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang  

Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang  

Máy trực: 0763.856705                   Fax: 0763.852164               

1 Nguyễn Văn Thạnh  Giám đốc  3853771 3956460 0913971412 

2 Đỗ Vũ Hùng  Phó Giám đốc  3853704 3854185 0913971219 

3 Đoàn Ngọc Phả  Phó Giám đốc  3853257 3954069 0918065011 

4 Phạm Thị Hoà  Phó Giám đốc  3854571 3859396 0919271638 

5 Văn phòng   3852164   

6 Phòng TCCB  3952076   

7 Phòng KHTC  3953264   

8 Phòng Ứng dụng 

CNTT 

 

3953274 

  

9 Thanh tra   3856380   

10 Phòng KHKT  3859644   

11 Chi cục BVTV  3952493   

12 Chi cục Thú Y   3856793   

13 Chi cục Thủy lợi   3854697   

14 Chi cục Kiểm Lâm   3852882   

15 Chi cục PTNT  3853987   

16 Chi cục Thủy sản  3840701   

17 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3957471 
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54. Sở Nông nghiệp & PTNT Tiền Giang  

Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, phường 10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang  

Máy trực: 073.3855686                    Fax: 073.3856008               Email: snn@tiengiang.gov.vn 

1 Nguyễn Thanh Cẩn  Giám đốc  3855667 3872873 0913962338 

2 Cao Văn Hóa Phó Giám đốc  3855346 3839163 0918496765 

3 Trần Hoàng Bá  Phó Giám đốc  3855343 3821050 0913962823 

4 Trịnh Công Minh  Phó Giám đốc  3855073 3874319 0918217307 

5 Văn phòng   3855686   

6 Phòng Kế hoạch   3855228   

7 Phòng Trồng trọt   3857574   

8 Phòng Kế Toán   3855668   

9 Thanh tra sở   3871414   

10 Phòng Chăn nuôi   3855347   

11 Chi cục Thú Y   3871410   

12 Chi cục BVTV  3855600   

13 Chi cục HTX&PTNT  3873400   

14 Chi cục Thủy lợi   3855108   

15 Chi cục 

QLNLCL&TYTS 

 

3872862 

  

55. Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long 

Địa chỉ: 107/2 Phạm Hùng, F9, thị xã Vĩnh Long  

Máy trực: 070.3822223                 Fax: 070.3823682               Email: snongnghiep@vinhlong.gov.vn 

1 Phan Nhựt Ái Giám đốc  3823683 3815381 0913959544 

2 Huỳnh Tấn Lợi Phó Giám đốc  3823519 3823519 0913889238 

3 Liêu Cẩm Hiền Phó Giám đốc  3826363 3826363 0913125478 

4 Nguyễn Văn Liêm  Phó Giám đốc 3880466 3890381 0918447169 

5 Vương Thị Thu Hương Phó Giám đốc 3823749 2219284 0908423279 

6 Văn phòng  3822223   

 Lê Văn Dũng  Chánh VP 3835020                                     3878490 0908546476 

7 Phòng Kế hoạch - TH  3825015   

8 Phòng Nghiệp vụ  3825061   

9 Phòng QLKH & CLSP  3830521   
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10 Thanh tra Sở  3828318   

11 Phòng Quản lý đầu tư  3822472   

12 Chi cục Thuỷ sản  3821702   

13 Chi cục Thuỷ lợi  3823228   

14 Chi cục Thú y  3823498   

15 Chi cục BVTV  3822375   

16 Chi cục Kiểm Lâm   3829059   

17 Chi cục PTNT  3827184   

18 Chi cục 

QLNLCL&TYTS 

 

3880457 

  

56. Sở Nông nghiệp & PTNT Bến Tre 

Địa chỉ: Số 26, đường 3/2, phường 3, Thành phố Bến Tre. 

Máy trực: 075.3825601                 Fax: 075.3825601               Email: snnbentre@yahoo.com 

1 Lê Phong Hải Giám đốc 3822105 3822799 0913886146 

2 Kiều Văn Chuế Phó Giám đốc  3826027 3822987 0918404782 

3 Phan Thị Thu Sương Phó Giám đốc  3826511 3825964 0918330169 

4 Huỳnh Kim Mười Phó Giám đốc 3826510 3811658 0913184435 

5 Trần Văn Hùng Phó Giám đốc 3829495 3823805 0913125696 

6 Đoàn Văn Đảnh Phó Giám đốc  3575439 3817553 0918403301 

7 Nguyễn Minh Cảnh Phó Giám đốc 3575202 3511300 0918203464 

8 Văn phòng   3822101   

 Phan Sang Toàn  Chánh VP 3955999  0913796618 

9 Phòng TCCB  3827738   

10 Phòng KH- TC  3822100   

11 Phòng QLXDCT  3816436   

12 Phòng KHKT  3810710   

13 Chi cục BVTV  3822496   

14 Chi cục Thú y  3822177   

15 Chi cục Kiểm Lâm   3823631   

16 Chi cục PTNT  3829599   

17 Chi cục TL&PCLB  3825619   

18 Chi cục KT&BVNLTS  2211634   
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19 Chi cục QLCL 

NLS&TS 

 

3827337 

  

57. Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang  

Địa chỉ: Số 1066 Nguyễn Trung Trực – TP Rạch Giá – Kiên Giang  

Máy trực: 077.3812445                    Fax: 077.3812417             Email: snnptnt@kiengiang.gov.vn 

1 Mai Anh Nhịn  Giám đốc 3502939  0913993442 

2 Trần Quang Củi Phó Giám đốc  3812696  0913885298 

3 Đỗ Minh Nhựt  Phó Giám đốc    0913638965 

4 Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc  3911936  0913993347 

5 Trần Thị Thu Hằng Phó Giám đốc 3814886  0913993545 

6 Nguyễn Ngọc Phượng  Phó Giám đốc 3928969  0918443036 

7 Văn phòng  3812445   

 Lê Minh Thiện  Chánh VP 3814919  0918243628 

8 Phòng KHTC  3928854   

9 Phòng Nông nghiệp  3928968   

10 Phòng Lâm Nghiệp   3812596   

11 Phòng QLXDCT  3810627   

12 Thanh tra   3947224   

13 Chi cục BVTV  3810452   

14 Chi cục Thủy lợi  3813315   

15 Chi cục Thú Y  3812359   

16 Chi cục PTNT  3862071   

17 Chi cục Kiểm Lâm   3864145   

18 Chi cục KTBVNLTS  3863434   

19 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 

3879832 

  

20 Chi cục NTTS  3879261   

58. Sở Nông nghiệp & PTNT Cần Thơ  

Địa chỉ: Số 4 đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  

Máy trực: 0710.3823491                   Fax: 0710.3820800                 Email: sonnptnt@cantho.gov.vn 

1 Phạm Văn Quỳnh Giám đốc  3820782 3834542 0913974873 

2 Nguyễn Anh Thùy  Phó Giám đốc  3816031 3738341 0913103277 
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3 Nguyễn Khải Đăng  Phó Giám đốc  3820801  0918404394 

4 Văn phòng   3823491   

5 Phòng KH & ĐT   3823485   

6 Phòng nông nghiệp & 

Chế biến nông sản  

 

3811067 

  

7 Thanh tra   3821559   

8 Chi cục Thủy sản  

Địa chỉ: Số 168 đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Liều, TP Cần Thơ  

Máy trực:0710.3810763                         Fax: 0710.3763810 

Email: cctscantho@hcm.vnn.vn 

9 Chi cục Bảo vệ thực vật  

Địa chỉ: Số 5E đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  

Máy trực: 07103.825787             Fax: 07103.821447          Email: chicucbvtvct@hcm.vnn.vn 

10 Chi cục HTX&PTNT 

Địa chỉ: Số 51 đường Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ  

Máy trực: 0710.3820906             Fax: 0710.3761983        Email: chicuchtxct@vnn.vn 

11 Chi cục Thủy lợi  

Địa chỉ: Số 61/26 đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần thơ  

Máy trực: 0710.3830156              Fax: 0710.3830155      Email: chicucthuyloi@vnn.vn 

12 Chi cục Thú Y  

Địa chỉ: Số 7 đường 30 tháng 4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Máy trực: 0710.3820703          Fax: 0710.3738839           Email: 

13 Chi cục Kiểm Lâm  

Địa chỉ: Số 4 Ngô Hữu Hạnh, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ  

Máy trực: 0710.3818039         Fax: 0710.3818068 

14 Chi cục QLCL Nông Lâm Thuỷ sản 

Địa chỉ: Số 4 Ngô Hữu Hạnh, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ 

Máy trực: 0710.3508596           Fax: 0710.3817920 

59. Sở Nông nghiệp & PTNT Hậu Giang  

Địa chỉ: Số 03, đường 3/2, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  

Máy trực: 0711.3877977        Fax: 0711.3878938          Email: sonongnghiephaugiang@.gmail.com 

1 Nguyễn Văn Đồng  Giám đốc  3870535 3892889 0918035599 
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2 Huỳnh Chí Nguyện  Phó Giám đốc  3877977 3871049 0918410409 

3 Phạm Hoài An  Phó Giám đốc  3877977 3866951 0918367537 

4 Đặng Ngọc Giao  Phó Giám đốc  3877977 3847419 0918550181 

5 Bạch Văn Sơn  Chánh VP 3877977  0918391967 

6 Phòng TCCB  3877977   

7 Phòng KH - TC  3877977   

8 Thanh tra sở   3580470   

9 Chi cục BVTV  3878963   

10 Chi cục Thú Y   3878981   

11 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 3582204   

12 Chi cục Kiểm lâm   3870127   

13 Chi cục Thủy Sản  3878921   

14 Chi cục PTNT   3870069   

15 Chi cục Thủy lợi   3870010   

60. Sở Nông nghiệp & PTNT Trà Vinh  

Địa chỉ: Số 20A Lê Lợi, phường I, TX Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh  

Máy trực: 074.3840301               Fax: 074.3840072                Email: snn-ptnttv@vnn.vn 

1 Lâm Thanh Bình  Giám đốc  3840132 3825023 0913891302 

2 Trần Trung Hiền  Phó Giám đốc  3681878  0913812322 

3 Lê Tuyết Hồng  Phó Giám đốc  3840625  0913891213 

4 Lê Văn Tài  Phó Giám đốc  3840255  0982790769 

5 Lư Phước Hiệp  Phó Giám đốc  3854537  0913891317 

6 Văn phòng   3754200   

7 Phòng TCCB  3841555   

8 Thanh tra sở   3840021   

9 Phòng Kế hoạch  3840027   

10 Phòng Kỹ thuật   3840326   

11 Phòng QLXDCT  3854625   

12 Chi cục Kiểm Lâm   3840064   

13 Chi cục TL&PCLB  3851801   

14 Chi cục PTNT  3840438   
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15 Chi cục KT&BVNLTS  3852370   

16 Chi cục QLCLNLTS  3754699   

17 Chi cục NTTS  3852514   

18 Chi cục Thú Y   3840093   

19 Chi cục TT&BVTV  3840425   

61. Sở Nông nghiệp & PTNT Sóc Trăng  

Địa chỉ: Số 08 đường Hùng Vương, phường 6, Thành Phố Sóc Trăng  

Máy trực: 0793.821913             Fax: 0793.826086                  Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn 

1 Quách Văn Nam  Giám đốc  3822366 3822811 0913890196 

2 Hồ Quang Cua  Phó Giám đốc  3827100 3851384 0913983172 

3 Nguyễn Văn Khởi Phó Giám đốc  3621419 3826987 0913786698 

4 Nguyễn Nam Thành Phó Giám đốc  3822031 3823480 0913141044 

5 Văn phòng Sở   3821913   

6 Phòng TCCB  3827102   

7 Thanh tra sở   3610976   

8 Phòng Trồng trọt   3826801   

9 Phòng Chăn nuôi   3822090   

10 Phòng KH-TC  3820795   

11 Phòng QLXDCT  3822411   

12 Chi cục BVTV  3822073   

13 Chi cục Thú Y   3822881   

14 Chi cục NTTS  3821635   

15 Chi cục TL&PCLB  3825945   

16 Chi cục 

QLCLNLS&TS 

 3626464   

17 Chi cục Kiểm lâm   3821034   

19 Chi cục PTNT  3821443   

62. Sở Nông nghiệp & PTNT Bạc Liêu  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường 1 - Thị Xã Bạc Liêu 

Máy trực: 0781.3823826               Fax: 0781.3823944                 Email: snnptnt@baclieu.gov.vn 

1 Lương Ngọc Lân  Giám đốc  3823936 3821682 0913892196 

2 Phan Minh Quang  Phó Giám đốc  3824981 3864167 0913869577 
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3 Trịnh Hoài Thanh  Phó Giám đốc  3959062 3876584 0913861227 

4 Phan Thị Thu Oanh  Phó Giám đốc  3959063 3823037 0989102126 

5 Văn phòng Sở      

 Nguyễn Trung Hiếu Chánh VP 3823245  0945445445 

6 Phòng TCCB  3823939   

7 Phòng Kế hoạch   3823937   

8 Phòng Thanh tra   3825423   

9 Phòng Kỹ thuật   3825877   

10 Phòng QLXDCT  3828629   

11 Chi cục KT&BVNLTS  3957745   

12 Chi cục QLCL nông 

lâm sản & thủy sản  

 

3958701 

  

13 Chi cục PTNT  3955479   

14 Chi cục BVTV  3827255   

15 Chi cục Thú Y   3822344   

16 Chi cục Kiểm Lâm   3829300   

17 Chi cục Thủy lợi   3822477   

18 Chi cục NTTS  3949979   

63. Sở Nông nghiệp & PTNT Cà Mau  

Địa chỉ:  49A - Hùng Vương - Phường 5 - TP Cà Mau  

Máy trực: 0780.831500                Fax: 0780.832937                Email: sonnptnt@camau.gov.vn 

1 Lê Dũng  Giám đốc  3835669 3580968 0945775777 

2 Trần Văn Thức Phó Giám đốc  3834462 3824237 0918230834 

3 Tô Quốc Nam  Phó Giám đốc  3550494 3830803 0913893308 

4 Nguyễn Văn Tranh  Phó Giám đốc  3835898 3830837 0913936866 

5 Châu Công Bằng Phó Giám đốc    0918090754 

6 Văn phòng   3831500   

 Đoàn Thanh Hiền  3838111  0913722880 

7 Phòng TC-CB  3831720   

8 Phòng KH-TC  3551131   

9 Phòng Trồng trọt  3831327   

10 Phòng Chăn nuôi  6584902   
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11 Phòng Thanh tra   3831068   

12 Phòng QLXDCT  3825990   

13 Chi cục NTTS  3582045   

14 Chi cục BVNLTS  3831730   

15 Chi cục QLCLNLSTS  3828645   

16 Chi cục Lâm nghiệp   3837194   

17 Chi cục Kiểm Lâm   3831781   

18 Chi cục PTNT  3831845   

19 Chi cục Thú Y   3830791   

20 Chi cục Thủy lợi   3830800   

21 Chi cục BVTV  3834866   
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CÁC HIỆP HỘI 

1.Hiệp hội Chè Việt Nam  

Địa chỉ: Số 92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Máy trực: 04.36251030                             Fax: 04.36251801                 Email:vitas@fpt.vn 

1 Đoàn Anh Tuân  Chủ tịch  36251030  0913204148 

2 Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 

Phó Chủ tịch 

kiêm TTK 36251030 

 0983313668 

2.Hiệp hội cà phê - Cacao Việt Nam  

Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 04.37336520                        Fax: 04.37337498                  Email: info.vicofa@gmail.com 

1 Lương Văn Tự  Chủ tịch  37336520  0912293688 

2 Nguyễn Viết Vinh  Tổng thư ký  38452818  0903443818 

3 Nguyễn Nam Hải  Phó Chủ tich 

TT  

 0913808173 

4 Đoàn Đình Thiêm  Phó Chủ tịch    0903228130 

5 Đỗ Hà Nam  Phó Chủ tịch    0903803048 

      

3.Hiệp hội Mía đường Việt Nam  

Địa chỉ: Số 1B Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Máy trực: 04.37339896                      Fax: 04.37339896                   Email:hiephoimiaduong@fpt.vn 

1 Võ Thành Đàng Chủ tịch  055.3822161  0913470038 

2 Lê Văn Thanh  Phó Chủ tịch  037.3834091  0913248391 

3 Nguyễn Xuân Trình Phó Chủ tịch  061.3836199  0913808366 

4 Hà Hữu Phái Phó Chủ tịch  3733896  0973714814 

      

4.Hiệp hội Lương thực Việt Nam  

Địa chỉ: K5,Khu Đô thị mới,  phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.62983498-62983497             Fax: 08.62983490                  Email: vietfood@hcm.vnn.vn 

1 Trương Thanh Phong Chủ tịch  38223639  0913962119 

2 Phạm Văn Bảy Phó Chủ tịch  076.3932963  0913839929 
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3 Trần Bá Hoàn  Phó Chủ tịch  04.39264466  0913272122 

5.Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam  

Địa chỉ: Số 10 Lô 14A, phố Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Máy trực: 04.37833016                            Fax: 04.37833016                Email: info@vietfores.org 

1 Nguyễn Tôn Quyền  Phó Chủ tịch  

Kiêm TTK 62782122 

 0912570330 

6.Hiệp hội Làng nghề Việt Nam  

Địa chỉ: Số 14 ngõ 2 phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Máy trực: 04.39745347                Fax: 04.39746399              Email:nghanhnghett@gmail.com 

1 Vũ Quốc Tuấn Chủ tịch  39745347 35581755 0908902345 

2 Lưu Duy Dần Phó Chủ tịch - 

Tổng thư ký 
39745347  0913239761 

3 Nguyễn Thị Liên  Chánh VP 39907257 38271196 0913051163 

7.Hiệp hội Điều Việt Nam  

Địa chỉ: 135 Pasteur, Phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.38242136                             Fax: 08.38242138                 Email: info@vinacas.com.vn 

1 Nguyễn Thái Học  Chủ Tịch  38242136  0989886999 

2 Nguyễn Đức Thạnh Phó Chủ tịch  38242136  0913876130 

3 Đặng Hoàng Giang  Phó Chủ tịch  38242136  0908097988 

8.Hiệp hội thương mại Giống cây trồng Việt Nam ( VSTA ) 

Địa chỉ: Số 1 Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực: 043.7345549-37340373         Fax: 04.37340387           Email: lehongnhu1943@yahoo.com 

1 Ngô Văn Giáo  Chủ tịch  0838442540 085128000 0903826283 

2 Trần Mạnh Báo  Phó chủ tịch  

TT 0363831288 

0363834138 0913291409 

3 Lê Hưng Quốc  Phó Chủ tịch  

Tổng thư ký  37345549 

3824654 0913319716 

9.Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam  

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà 3 tầng 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội 

Máy trực: 04.38687750                            Fax: 04.38688117                Email: vipa2006@vnn.vn 

1 Trần Công Xuân Chủ tịch  38689501 33547074 0912512798 

2 Đoàn Xuân Trúc PCT kiêm TTK 36290976 38582257 0913215991 
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3 Lê Hồng Mận  Phó Chủ tịch  38687750 36363094 0982403436 

10.Hiệp Hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam  

Địa chỉ: Tầng 5 Nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.  

Máy trực: 04.38687686                           Fax: 04.38687698                 Email: vifa@vnn.vn 

1 Lê Bá Lịch  Chủ tịch  38687686 22128895 0913564206 

2 Phạm Đức Bình  Phó Chủ tịch  38687686  0913851286 

3 Nguyễn Như So  Phó Chủ tịch  38687686  0912190121 

4 Nguyễn Hữu Lợi  Phó Chủ tịch  38687686  0913241725 

11.Hiệp hội doanh nghiệp và trang trại nông dân, nông thôn Việt Nam  

Địa chỉ: Nhà A2, Trường Cán bộ hội nông dân Việt Nam, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Máy trực: 04.37688452                            Fax: 04.37688452               

1 Nguyễn Văn Phượng  Phó Chủ tịch  

Tổng thư ký  37688452 

37226585 0913211417 

2 Lê Duy Minh  Phó Chủ tịch  0838942495 08.32957785 0903351111 

3 Nguyễn Văn Bào  Phó TTK 37688452 38624682 0912390296 

12.Hiệp hội Rau quả Việt Nam 

Địa chỉ: 24 Trương Định, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh 

Máy trực: 08.39330665                    Fax: 08.39330664                  Email:vinafruit@hcm.vnn.vn 

1 Đinh Văn Hương Chủ tịch  39330481  0913834853 

2 Nguyễn Văn Kỳ Tổng thư ký 39330665  0903832499 

13.Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam 

Địa chỉ: 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh 

Máy trực: 04.388223901-38237288            Fax: 04.388223901         Email:Vpa@peppervietnam.com 

1 Đỗ Hà Nam Chủ tịch  38201998  0903803048 

2 Trương Thị Thống Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng TK 
38237288 

 
0919401474 

3 Trần Ngọc Châu Phó Chủ tịch  38383400  0913925522 

4 Nguyễn Nam Hải Phó Chủ tịch 38207552  0913808173 

14.Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

Địa chỉ: Số 218, đường số 6, khu A, Khu đô thị mới An Phú, An Khánh, Quận 2, TPHCM 

Máy trực : 08.62810430                     Fax: 08.62810438             Email:vasep@fpt.vn 

1 Trần Thiện Hải Chủ tịch  
0780.3832 

090 
 0903823671 
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2 Nguyễn Hữu Dũng  Phó Chủ tịch  04.37715055  0903413081 

3 Trương Đình Hòe Tổng thư kí 08.62810430  0903741865 

4 Nguyễn Hoài Nam  Phó TTK 04.38354496  0983609228 

5 Tô Thị Tường Lan  Phó TTK 08.62810430  0908234805 

6 Văn phòng  08.62810430   

15.Hiệp hội Cao su Việt Nam  

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh  

Máy trực: 08.39322605                           Fax: 08.39320372              Email: vra@vnn.vn 

1 Lê Quang Thung  Chủ tịch  39325333   

2 Trần Ngọc Thuận  Phó Chủ tịch  39326485   

3 Huỳnh Văn Khiết  Phó Chủ tịch  0500.3865015   

4 Nguyễn Quang Hợp  Phó Chủ tịch  066.3870950   

5 Trần Thị Thuý Hoà Tổng Thư ký 08.39322605  0903383564 

16.Hiệp hội Phân bón Việt Nam 

Địa chỉ: Số 1007, tầng 10, nhà E3A Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Máy trực: 04.62691740                 Fax: 04.62691730                Email: tht1@viettel.vn 

1 Đỗ Duy Phi  Chủ tịch  62691940 38246551 0913201078 

2 Nguyễn Hạc Thúy Phó Chủ tịch  62691740 37840399 0903404671 

17.Hiệp hội sản xuất kinh doanh thuốc thú y  

Địa chỉ: Số 11, ngõ 67, đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội  

Máy trực: 04.38688079               Fax: 04.38688079                Email: hiephoithuocthuy@vnn.vn 

1 Hồ Đình Chúc Chủ tịch  62511734  0934648380 

2  Vũ Duy Tấn  Phó Chủ tịch  38621600  0904348284 

3 Đặng Hoa Hiên  Phó Chủ tịch    0982094377 

18.Hiệp hội Dâu Tằm tơ Việt Nam  

Địa chỉ: 18B Quang Trung, Thị xã Bảo Lộc, Lâm đồng 

Máy trực: 063.3863310                     Fax: 063.3717145                   

1 Nguyễn Văn  Chủ tịch  3863310  0903860591 

2 Nguyễn Công Tiến  Phó Chủ tịch  3861108  0913934168 

3 Anh Sáu  Phó Chủ tịch  3861107   
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19. Hiệp hội Khí Sinh học Việt Nam  

Địa chỉ:  

Máy trực: 04.37261771, (lẻ 17)                 Fax: 04.37261773             Email: vbavietnam@gmail.com 

1 Lê Hưng Quốc  Chủ tịch  37261771 33824654 0913319716 

2 Hoàng Kim Giao  Phó Chủ tịch  37261771 38348671 0913248452 

3 Phạm Văn Thành  Phó Chủ tịch  37930380 38338715 0913209430 

4 Bùi Xuân An  Phó Chủ tịch  08.54370086 08.38433753 0913744166 

5 Nguyễn Ngọc Thái  PTTK 37261771 37556704 0913269620 

CÁC HỘI  

1.Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam  

Địa chỉ: Số 15, nghách 71/14 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

Máy trực: 04.35665471                     Fax: 04.35665472            Email:Vacvina08@gmail.com 

1 Nguyễn Ngọc Trìu  Chủ tịch  35665473 38524242 0903407883 

2 Ngô Thế Dân  Phó Chủ tịch  35665475 35654839 0903425258 

3 Bồn Sỹ Tiếu  Phó Chủ tịch  35666805 62977234 0915398757 

4 Nguyễn Quốc Tuân  Chánh VP 35665478 36413495 0913224199 

2.Hội KHKT Bảo vệ thực vật VN 

Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.35331386-35334287                     Fax: 04.35331386                   Email: VNPPA@fpt.vn 

1 Lê Văn Thuyết  Chủ tịch  35331386 37540383 01257164432 

2 Nguyễn Quang Hiếu  Phó Chủ tịch 

kiêm TTK 35331386 

38581107 0913929838 

3 Nguyễn Thơ  Phó Chủ tịch  08.38996331 08.38996331 0913900376 

3.Hội Sinh vật cảnh Việt Nam  

Địa chỉ: 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội  

Máy trực 04.38253950                         Fax:                             Email: Tapchihuongsac@yahoo.com.vn 

1 Đỗ Phượng  Chủ tịch  38253950  0915011414 

2 Nguyễn Duy Quý Phó Chủ tịch   38544710 0913213355 

3 Tạ Quang Ngọc  Phó Chủ tịch   38351656 0903727777 

4 Tráng APao Phó Chủ tịch   083048908 0913270718 

5 Nguyễn Duy Quý  Phó Chủ tịch   0563821429 0905038369 

6 Võ Văn Cương Phó Chủ tịch    0913925336 
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7 Nguyễn Xuân Kỷ  Phó Chủ tịch   0753868283  

8 Võ Hồng Nhân  Phó Chủ tịch    0903817859 

9 Phạm Thanh Hải  Phó Chủ tịch   0183824189 0918911718 

10 Ngô Ngọc Bỉnh  Phó Chủ tịch   0703840235 0903833813 

4.Câu Lạc Bộ Lâm Nghiệp Việt Nam  

Địa chỉ: Số 189 Phố Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Máy trực: 04.39712807,38213177            Fax:                              Email:Phanthanhxuan@.yahoo.com 

1 Phan Thanh Xuân Chủ tịch CLB  39712807 0912150671 

2 Hồ Khắc Sửu Phó Chủ tịch  38213177 0917623737 

3 Huỳnh Văn Lý  Phó Chủ tịch   38213691 0988535219 

5.Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: 114 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Máy trực: 04.37541311                Fax: 04.37552220                 Email: vifa2004@yahoo.com 

1 Triệu Văn Hùng  Chủ tịch  37541311 37567401 0912188161 

2 Đỗ Văn Nhuân  Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng TK 37541311 

37543000 0987629856 

6.Hội tưới tiêu Việt Nam  

Địa chỉ: Phòng 302 Nhà số 162A Phố Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

Máy trực: 04.39350093                Fax: 04.39350093                 Email: hoituoitieuvietnam@gmail.com 

1 Phạm Xuân Sử  Chủ tịch  39350093 37199299 0913304049 

2 Lê Đức Năm  Tổng Thư ký  39350093 37537313 0913324803 

3 Lê Văn Học Phó TTK 39350093 38335254 0913233670 

4 Bùi Ngọc Lân Phó VP 39350093 38241557  

7.Hội Nghề Cá Việt Nam  

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 

Máy trực: 04.37717739                       Fax: 04.37717739                 Email: hoingheca@gmail.com 

1 Nguyễn Việt Thắng  Chủ tịch  08.38258303  0913223697 

2 Võ Văn Trác  Phó Chủ tịch  37717739 37764709 0988240476 

3 Võ Thiên Lăng Phó Chủ tịch  058.3823708  0913460819 

4 Lê Ngọc Phước Phó Chủ tịch  08.38210578  0903901420 

5 Trần Cao Mưu  Tổng thư ký  37717739  0913273136 

6 Nguyễn Ngọc Đức  Chánh VP 37717739  0916965688 



 
115 

8.Hội Thú Y Việt Nam  

Địa chỉ: 86 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38691082                         Fax: 04.38687731                    Email: vva.hty@gmail.com 

1 Nguyễn Xuân Phúc  Chủ tịch  38687731 38699504 0912289439 

2 Đậu Ngọc Hào  Phó Chủ tịch 

kiêm TTK 38694208 

35741726 0904217268 

3 Trần Đình Từ  Phó Chủ tịch   08.38941183 0908160249 

4 Nguyễn Đăng Khải Phó Chủ tịch  38691082 36290030 0906286808 

9.Hội Cơ Khí Nông nghiệp Việt Nam  

Địa chỉ: Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.38688620                          Fax: 04.38686882          Email:hcknnvn@gmail.com 

1 Nguyễn Ngọc Khanh  Chủ tịch  38688620  0987413185 

2 Chu Văn Thiện  Tổng thư ký 37823023 35653797 0913552974 

3 Đoàn Xuân Thìn Chánh VP 38688620 35760201 01677232561 

10.Hội Khoa học và Công nghệ lương thực, thực phẩm Việt Nam ( VAFOST) 

Địa chỉ: Số 97, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội  

Máy trực: 04.35665873                    Fax: 04.35665873            Email:lddien35@fpt.vn 

1 Lê Doãn Diên Chủ tịch kiêm  

Tổng thư ký  35665873 

 0913221689 

11.Hội Thuỷ lợi Việt Nam 

Địa chỉ: Số 10 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội 

Máy trực: 04.35641538                   Fax: 04.35641538                     Email: tainguyennuoc@ymail.com 

1 Vũ Trọng Hồng  Chủ tịch    0904412041 

2 Hà Lương Thuần  Tổng thư ký   0908943599 

3 Hà Xuân Quang Chánh VP 35641538 35143024 0913317957 

12.Hội Giống cây trồng Việt Nam  

Địa chỉ: Số 02, Ngọc Hà,Ba Đình, Hà Nội  

Máy trực :04.37339718                      Fax: 04.37339718          

1 Trần Đình Long  Chủ tịch  37339718 37263641 0903288088 

2 Nguyễn Ngọc Kính Phó Chủ tịch 

kiêm TTK 37339718 

38232434 0913239429 
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13.Hội nuôi ong Việt Nam  

Địa chỉ: Ngõ 68 Đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực :04.37339718                      Fax: 04.37339718          

1 Đinh Quyết Tâm  Chủ tịch  37760215 35373889 0903410202 

2 Nguyễn Thị Hằng  Phó Chủ tịch 

kiêm TTK 38357853 

38351008 0904160249 

3 Phan Đình Trọng  Phó Chủ tịch  

061.3822236 

061.3844454

2 

0913850140 

4 Lê Minh Hoàng  Phó Chủ tịch    0913806320 

14. Hội Các nghành sinh học Việt Nam  

Địa chỉ: 1A Trần Thánh Tông, Hà Nội  

Máy trực :04.39721815                     Fax: 04.35584438          

1 Nguyễn Lân Dũng Chủ tịch   39721815 0903428308 

2 Nguyễn Lân Hùng Phó Chủ tịch   38347654 0913302718 

15. Hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam  

Địa chỉ: 1A Phương Mai,Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực :04.38691511                     Fax: 04.38691511          

1 Nguyễn Văn Thưởng Chủ tịch  38691511 25650919  

2 Nguyễn Văn Thiện  Tổng thư ký    

16. Hội Khoa học Đất Việt Nam  

Địa chỉ: Số 61 Hàng Chuối, Hà Nội  

Máy trực :04.38210374                     Fax:          

1 Trần Khải Chủ tịch   38525784  

2 Lê Thái Bạt Tổng thư ký 38210374 39710511 0912134130 

17.Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam  

Địa chỉ: Nhà số 10 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội  

Máy trực: 04.35639142                      Fax: 04.35639142               Email: vanphong@vncold.vn 

1 Phạm Hồng Giang  Chủ tịch  35639142 38524518 0988821389 

2 Vũ Duy Hường Q.Tổng thư ký  35639142 35112540 0986505927 

18. Hội Bảo quản nông sản thực phẩm 

Địa chỉ: 21 ngõ 61, Lạc Trung, Hai Bà Trưng,  Hà Nội  

Máy trực: 04.36364168                      Fax: 04.36365908                
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1 Lê Văn Dưỡng Chủ tịch  36366058  0913210853 

2 Đỗ Nam Thái Phó chủ tịch  36366058  0903407766 

3 Mai Văn Lề Tổng thư ký  36364168   

19. Hội Cấp thoát nước Việt Nam 

Địa chỉ: 127B Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Máy trực: 04.36364168                      Fax: 04.36365908            Email: vwsa@hn.vnn.vn    

1 Nguyễn Tôn Chủ tịch  39762720  0903413649 

2 Vũ Kim Quyến  Phó chủ tịch  39762930  0913210147 

3 Trần Quang Hưng  Tổng thư ký  39743116  0903423665 
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